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LỜI NÓI ĐẦU
Tất cả các quan hệ của đời sống kinh tế, xã hội luôn thông qua các quan hệ tài

chính. Trong cơ chế kinh tế kế hoạch các quan hệ tài chính đơn giản vì vậy thống kê

tài chính cũng theo đó không được chú trọng. Hiện nay trong cơ chế kinh tế thị
trường, các hoạt động tài chính phát triển phong phú, đa dạng và phức tạp. Đảm bảo
nhu cầu thông tin cho các hoạt động đó, cũng như yêu cầu về quản lý nhà nước, vai
trò của thống kê tài chính ngày càng trở nên quan trọng và cụ thể.

Thực trạng nghiên cứu và hoạt động thực tiễn về thống kê tài chính ở nước ta còn

phân tán và lạc hậu. Ở các cơ quan quản lý nhà nước, thông tin thống kê tài chính

nằm rải rác ở các cơ quan như Bộ Tài chính, Ngân hàng TW, Tổng cục thống kê...

Trong các trường đại học và cao đẳng khối kinh tế và quản trị kinh doanh còn thiếu
vắng mảng kiến thức này. Cụ thể là chưa có cơ sở đào tạo nào giảng dạy môn học
“Thống kê tài chính”.

Vì vậy việc nghiên cứu hoàn thiện một cách cơ bản, toàn diện phương pháp thống kê

Tài chính ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế là cần thiết và cấp bách.
Để đáp ứng yêu cầu của việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, Bộ môn

Thống kê Kinh tế xã hội, khoa Thống kê, trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
đã tiến hành biên sọan và giảng dạy môn học Thống kê tài chính từ năm 2006, với
mục tiêu:

- Làm rõ sự cần thiết, vị trí, vai trò của Thống kê Tài chính

- Xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Thống kê Tài chính

- Trang bị cho học viên phương pháp luận xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phân

tích thống kê tài chính.

- Phản ánh bức tranh toàn cảnh về nền tài chính quốc dân, hoạt động của các
thể chế tài chính, thị trường tài chính, phương pháp hạch toán, phân tích và ý nghĩa
của các chỉ tiêu thống kê tài chính.

Do nguồn lực hạn chế, môn học đang trong quá trình hòan thiện nên bài giảng
này được tạm thời biên soạn thành 4 chương:

- Chương 1. Những vấn đề chung về thống kê tài chính

- Chương 2. Thống kê tài chính công và tài chính doanh nghiệp
- Chương 3. Thống kê các thể chế tài chính

- Chương 4. Thống kê thị trường tài chính

Trong tương lai gần bài giảng sẽ hòan thiện hơn khi xuất bản thành giáo trình.
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Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

1.1. Một số khái niệm cơ bản
- Bản chất và chức năng của tiền tệ

Tiền tệ là một phạm trù kinh tế khách quan ra đời cùng với sự phát triển của nền
kinh tế hàng hóa. Về bản chất tiền tệ là vật ngang giá chung, làm phương tiện trao
đổi và thanh toán. Về chức năng tiền tệ là đơn vị đo lường giá trị; là phương tiện trao
đổi và là phương tiện dự trữ về mặt giá trị.

- Bản chất và chức năng của tài chính

Hoạt động kinh tế của con người trong nền sản xuất hàng hóa với sự xuất hiện
của tiền tệ làm vai trò trung gian thanh toán và cất trữ tạo nhu cầu thành lập các quỹ
tiền tệ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và đầu tư sản xuất. Các quỹ đó được tạo lập và

sử dụng bởi các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hay cá nhân. Các quan hệ kinh tế đó
đã làm xuất hiện phạm trù tài chính. Sự ra đời của nhà nước làm cho hoạt động tài

chính càng phát triển.
Về bản chất tài chính là các quan hệ trong phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới

hình thức giá trị, thông qua đó tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng yêu

cầu ttích luỹ và tiêu dùng của các chủ thể trong nền kinh tế.
Chức năng của tài chính bao gồm : chức năng phân phối bao hàm cả phân phối

lần đầu và phân phối lại nhằm tạo lập các quỹ và sử dụng chúng vào các mục đích
khác nhau. Chức năng giám đốc (giám đốc bằng tiền) của tài chính là qua đó kiểm
tra quá trình vận động của các nguồn tài chính để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ.

- Nguồn tài chính là tiền tệ đang vận động với chức năng phương tiện thanh toán
và cất trữ trong quá trình phân phối để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ.

- Các quỹ tiền tệ là một lượng nhất định các nguồn tài chính được dùng cho một
mục đích nhất định.

- Hệ thống tài chính là tổng thể các luồng vận động của các nguồn tài chính khác

nhau của nền KTQD, có quan hệ hữu cơ với nhau về việc hình thành và sử dụng các
quỹ tiền tệ ở các chủ thể kinh tế xã hội hoạt động trong các lĩnh vực đó.

- Hệ thống tài chính quốc gia là một thể thống nhất do nhiều khâu tài chính hợp
thành. Được coi là một khâu tài chính nếu ở đó có các quỹ tiền tệ đặc thù được tạo
lập và sử dụng và gắn liền với một chủ thể nhất định. Hoạt động tài chính có cùng

tính chất đặc điểm thì xếp cùng vào một khâu.
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- Các khâu tài chính của hệ thống thống tài chính nước ta hiện nay là: Tài chính

nhà nước; Tài chính doanh nghiệp; Bảo hiểm; tín dụng; Tài chính các tổ chức xã hội
và tài chính hộ gia đình.

- Trong điều kiện kinh tế thị trường các khâu nói trên vừa quan hệ trực tiếp với
nhau vừa có quan hệ với nhau thông qua thị trường tài chính. Thị trường tài chính

không phải là một khâu tài chính mà là môi trường cho sự hoạt động của các khâu
tài chính và cho sự vận động của các nguồn tài chính. Thị trường tài chính là nơi
diễn ra việc mua bán trong lĩnh vực tài chính. Trên thị trường tài chính các tổ chức
trung gian tài chính (ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, . . )
giữ vai trò quan trọng. Do điều kiện, tính chất, thời gian sử dụng và hình thức vận
động thị trường tài chính phân ra các bộ phận chuyên môn hóa là thị trường tiền tệ
(vốn ngắn hạn), thị trường vốn (vốn dài hạn) và thị trường chứng khoán. Thị trường
chứng khóan chuyên môn hóa việc mua bán chuyển quyền sử dụng các nguồn tài

chính (gọi là chứng khoán) cả dài hạn (cổ phiếu, trái phiếu) cũng như ngắn hạn (tín
phiếu, giấy nhận nợ).

- Phân loại hệ thống tài chính : theo các tiêu thức khác nhau có thể phân hệ
thống tài chính thành các tổ, nhóm khác nhau.

Theo mục đích sử dụng cho lợi ích công hay tư , hệ thống tài chính được phân
thành Tài chính công và tài chính tư.

Theo quan hệ sở hữu các nguồn tài chính, hệ thống tài chính được phân thành Tài

chính nhà nước và Tài chính phi nhà nước .

Theo phạm vi hoạt động tài chính, lấy quốc gia làm chủ thể, hệ thống tài chính

được phân thành Tài chính nội địa và Tài chính quốc tế.
- Đối tượng nghiên cứu của t hống kê tài chính

Thống kê tài chính là một ngành khoa học như tên gọi truyền thống là  thống
kê kinh tế – xã hội . Sự phát triển của thống kê học cũng như các môn khoa học xã

hội khác gắn liền với sự phát triển của xã hội, với các tổ chức và những tiến b ộ khoa
học kỹ thuật, cơ sở của phương pháp luận và công cụ kỹ thuật của nghiên cứu thống
kê. Tất cả đều quan hệ chặt chẽ với thống kê tài chính.

Theo phân loại các môn học thống kê kinh tế – xã hội thì thống kê tài chính

vừa có thể là một môn học độc lập, vừa có thể là một bộ phận của bất kỳ một thống
kê ngành nào.
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- Theo cách hiểu thứ nhất thì thống kê tài chính nghiên cứu quy luật vận
động của các nguồn tài chính, tiền tệ, tín dụng trong điều kiện kinh tế thị
trường bằng sự tích luỹ của các tổ chức tài chính tín dụng.

- Theo cách hiểu thứ hai thì xem tài chính là một hoạt động chủ quan của bất
kỳ lĩnh vực hay một ngành kinh tế nào . Theo cách hiểu này thì thống kê

tài chính có chức năng đảm bảo thông tin thống kê cho các ngành, lĩnh vực
đó.

Hiện nay các phạm trù như cạnh tranh, rủi ro, lạm phát  là một hiện thực trong
đời sống hằng ngày. Trong lĩnh vực xã hội luôn thông qua các quan hệ tài chính, và

bởi vậy không thể không quan tâm đến thống kê tài chính.

Như trên đã nói có hai cách hiểu và như thể cũng có hai phương án giảng dạy
thống kê tài chính. Phương án thứ nhất coi thống kê tài chính là bộ phận quan trọng
nhất của thống kê kinh tế xã hội, trường hợp này nó là một môn học độc lập, phương
án thứ hai nó như là một bộ phận của các thống kê ngành, truờng hợp này xem nó là

bộ phận thống kê tài chính của các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế – xã hội.
Cũng như bất kỳ môn khoa học nào, thống kê tài chính cũng có đối tượng

nghiên cứu của mình. Đối tượng nghiên cứu của thống kê tài chính là mặt lượng của
các hiện tượng, các quan hệ kinh tế được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ của quá
trình tái sản xuất xã hội qua các giai đoạn sản xuất, phân phối, phân phối lại, tiêu

dùng và tích luỹ. Thống kê tài chính nghiên cứu mặt lượng trong mối liên hệ mật
thiết với mặt chất trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội có liên quan

đến tài chính.

Như vậy chúng ta thấy, phạm vi nghiên cứu của thống kê tài chính là rất rộng.
- Phương pháp thống kê tài chính

Như tất cả các môn thống kê kinh tế xã hội khác thống kê t ài chính cũng dùng

ba giai đoạn kế tiếp nhau đó là: thu thập, tổng hợp và phân tích thống kê. Các

phương pháp thống kê thường sử dụng đó là: phân tổ, dãy số thời gi an, chỉ số, hồi
quy tương quan... tuy nhiên nó cũng có những đặc thù đó chính là việc sử dụn g các

phép toán tài chính.

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính

Nghiên cứu những qua trình phức tạp có mối liên hệ lẫn nhau trong lĩnh vực
tài chính đòi hỏi phải sử dụng một hệ thống chỉ tiêu . Hệ thống chỉ tiêu thống kê tài

chính có thể được xây dựng theo những quan điểm khác nhau. Mục đích của nó là
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thoả mãn yêu cầu chung cho tất cả các hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội. Trong hệ
thống đó được chia thành những chỉ tiêu riêng (thành phần) và chỉ tiêu chung (tổng
hợp). Các chỉ tiêu trong hệ thống đảm bảo mối liên hệ tương hỗ lẫn nhau và đảm bảo
tính so sánh đựơc với nhau.

Trong nền kinh tế thị trường từ những hoạt động thực tiễn, hệ thống chỉ tiêu

đó có thể được phân thành các nhóm sau đây:
- Thống kê tài chính nhà nước (thống kê tài chính công)

- Thống kê tài chính doanh nghiệp
- Thống kê các thể chế tài chính bao gồm thống kê ngân hàng, thống kê TTCK,

thống kê bảo hiểm.
- Thống kê thị trường tài chính bao gồm: thống kê lưu thông tiền tệ, lạm phát, giá cả,
lãi suất, tỷ giá hối đoái, vv...

1.2. Thực trạng Thống kê tài chính quốc tế và trong nước
Để tiến hành có hiệu quả chính sách nhà nước trong lĩnh vực tài chính cần

thiết phải có những thông tin chất lượng về thực trạng và động thái phát triển của nó.
Để có được những thông tin này quan trọng nhất là xác định những chuẩn mực (tiêu

chuẩn) về phương pháp luận hạch toán và hệ thống chỉ tiêu thống kê.

Hiện tại trên thế giới có các chuẩn mực sau: hạch toán kế toán, thương mại
quốc tế, thống kê tiền tệ -tín dụng, thống kê cán cân thanh toán, thống kê tài chính

công, tài khoản quốc gia.
Các khái niệm, phương pháp tính và phân loại được cơ quan Thống kê tài

chính quốc tế của IMF soạn thảo cùng với các tổ chức thống kê khác như  UN, EU,
WB, . . .

Các tài liệu về phương pháp luận quốc tế về thống kê tài chính có thể tham
khảo là :

- SNA - 1993   của  WB, IMF, UN, EU
- ESNA - 1995 của  EUSTAT
- Hướng dẫn thống kê tài chính nhà nước - 1986 của IMF
- Hướng dẫn thống kê tài chính tiền tệ - 2000 của IMF
Trong nước, thống kê tài chính xét theo hai khía cạnh: họat động thống kê tài

chính trong nền kinh tế và họat động giảng dạy thống kê tài chính ở các trường đại
học, cao đẳng.
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Trong những năm gần đây họat động thống kê tài chính trong nền kinh tế phát
triển mạnh mẽ cả ở lĩnh vực QLNN và lĩnh vực doanh nghiệp. Các DN do nhu cầu
sản xuất kinh doanh của mình đã tự phát hình thành nên một hệ thống thông tin
thống kê tài chính ở các mức độ và các dạng khác nhau. Đặc biệt là từ khi TTCK
thành lập và họat động, nhu cầu về thông ti n tài chính tiền tệ trở nên cấp bách hơn
bao giờ hết. Hàng lọat các trang tin về tài chính tiền tệ, TTCK trên tất cả các kênh

truyền thông, đài, báo, tivi, internet,vv... tất cả đều nhằm phục vụ cho nhu cầu thông
tin tài chính mà trong đó biểu hiện về mặt lượng là không thể thiếu được cho các
thông tin này. Mặt lượng của thông tin tài chính tiền tệ đó chính là thống kê tài

chính.

Phục vụ cho quản lý vĩ mô, các cơ quan chính phủ từ khi nền kinh tế chuyển
sang cơ chế thị trường đã chú trọng đến sự hội nhập q uốc tế của thống kê tài chính.

Cụ thể là từ năm 1993 hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia đã được thực hiện theo
chuẩn mực SNA-1993 của thống kê quốc tế. Trên cơ sở của SNA hệ thống chỉ tiêu

thống kê tài chính cũng được xây dựng và thực hiện phù hợp với nó. Theo chức
năng nhiệm vụ của các cơ quan QLNN mà thông tin thống kê tài chính có thể được
thu thập và thực hiện ở các cơ quan khác nhau, ví dụ Ngân hàng nhà nước chịu trách
nhiệm thu thập thông tin xây dựng các bảng cân đối tiền tệ, Bộ tài chính chịu trách
nhiệm thu thập thông tin lập bảng cân đối thu chi tài chính của chính phủ,vv...

Các tài liệu trong nước về phương pháp luận thống kê tài chính có thể tham
khảo là :

- Luật Thống kê-2003

- Phương pháp biên soạn SNA ở Việt Nam - 2003

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia -2005

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính - Bộ tài chính - 2007

- Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam - 2007

Khác với họat động thống kê tài chính trong thực tiễn, họat động giảng dạy
thống kê tài chính trong các trường đại học cao đ ẳng chưa được quan tâm đúng mức.
Như đã trình bày ở phần đầu có một số tài liệu được biên sọan phục vụ giảng dạy ở
bậc đại học và cao đẳng liên quan gần với đề tài trong thời gian gần nhất cũng chỉ
phản ánh một bộ phận của thống kê tài chính, phục vụ cho c huyên ngành sâu như
Giáo trình Thống kê Bảo hiểm – năm 1996 của Đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình

Thống kê ngân hàng – năm 2000 của Học viện Ngân hàng, Giáo trình thống kê tài
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chính (chưa giảng dạy), NXB  tài chính – 2002,… Đặc điểm chung của các giáo
trình này là biên soạn quá chuyên sâu hoặc lạc hậu về phương pháp luận và hệ thống
chỉ tiêu không đáp ứng được các chuẩn mực của Thống kê tài chính hiện đại. Với
một thực tiễn sôi động và tính hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế đòi hỏi
việc xây dựng, hòan thiện một môn khoa học có tính ứng dụng cao là Thống kê tài

chính để trang bị cho sinh viên nhóm ngành kinh tế và quản trị kinh doanh là hết sức
cần thiết và cấp bách.
1.3. Những luồng tài chính trong Hệ thống tài khoản quốc gia
1.3.1. Một số khái niệm cơ bản

- SNA là một hệ thống thông tin kinh tế bao gồm các tài khoản kinh tế vĩ mô,
các bảng cân đổi và các bảng, biểu khác được thiết kế nhất quán, liên kết và tích hợp
dựa trên một tập hợp, khái niệm, định nghĩa, bảng phân loại, quy tắc hạch toán t hống
nhất trên phạm vi toàn thế giới.

Nhiệm vụ của SNA là đo lường, định lượng nền kinh tế. SNA phục vụ cho
nhiều mục đích, nhưng chủ yếu là cung cấp thông tin để phân tích và hoạch định
chính sách kinh tế vĩ mô. Là cơ sở cho điều hành và quản lý nền kinh tế. Kiểm
chứng các giả thuyết kinh tế; so sánh quốc tế;  xây dựng mô hình và dự báo kinh tế.

SNA sử dụng một số khái niệm và định nghĩa cơ bản như sau:
- Sản xuất: theo SNA-93 sản xuất là quá trình sử dụng lao động và các máy

móc thiết bị của các đơn vị thể chế để chuyển những chi phí là vật chất và dịch vụ
thành sản phẩm là vật chất hoặc dịch vụ khác. Các sản phẩm này phải có khả năng
bán trên thị trường hoặc ít ra cũng có thể cung cấp cho một đơn vị thể chế khác có
thu tiền hoặc không thu tiền.

Không tính vào sản xuất các hoạt động tự phục vụ, nội trợ...;

Từ nội dung định nghĩa trên cho thấy sản phẩm không do đ ơn vị thể chế nào

tạo ra  ví dụ; sự phát triển của  rừng tự nhiên, cá tôm ở sông, biển không được coi là
kết quả của hoạt động sản xuất và do vậy không thuộc phạm trù sản xuất.

Có tính vào sản xuất các hoạt động:
+ tự sản tự tiêu nông, lâm, thuỷ sản;
+ tự xây dựng nhà ở, tự chế biến lương thực, thực phẩm, may vá quần áo.
+ hoạt động sản xuất bất hợp pháp (sản phẩm của nó) và sản phẩm bất hợp

pháp của người sản xuất hợp pháp.
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- Đơn vị thể chế: là đơn vị thống kê chung và được định nghĩa là một thực
thể kinh tế  có quyền sở hữu tích sản, phát sinh tiêu sản, thực hiện các hoạt
động, giao dịch kinh tế với những thực thể kinh tế khác. Có hai loại ĐVTC
: hộ gia đình và các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội được pháp luật thừa
nhận.

- Đơn vị cơ sở: là một đơn vị thể chế hay một bộ phận của ĐVTC đóng tại
một đại điểm và tiến hành một loại hoạt động sản xuất. Đơn vị cơ sở là đơn
vị đặc thù của đơn vị ng ành kinh tế.

- SNA định nghĩa nền kinh tế là tập hợp của các đơn vị thể chế thường trú .

Một ĐVTC được gọi là thường trú của một quốc gia (địa phương) nếu đơn
vị đó có trung tâm lợi ích kinh tế trong lãnh thổ kinh tế của quốc gia đó và

hoạt động trên lãnh th ổ đó với thời gian 1 năm trở lên không phụ thuộc
quốc tịch hay các tiêu chuẩn pháp lý khác.

- Lãnh thổ kinh tế của một quốc gia (địa phương) bao gồm lãnh thổ địa lý
của quốc gia đó và các đảo ở ngoài biển mà ở đó con người, hàng hóa, vốn
được tự do luân chuyển. Lãnh thổ kinh tế còn bao gồm thêm:

+ vùng trời, mặt nước (vùng lãnh hải)
+ vùng đất nằm ở nước ngoài theo các hiệp ước quốc tế
Như vậy lãnh thổ kinh tế phải trừ đi các vùng đất tương ứng thuộc lãnh

thổ địa lý của mình của nước ngoài theo các hiệp ước kinh tế.
Nội dung cơ bản của SNA bao gồm:

- Tài khoản sản xuất
- Tài khoản thu chi
- Tài khoản vốn – tài chính

- Tài khoản quan hệ kinh tế với nước ngoài

- Bảng I-O ( bảng cân đối liên ngành)

- Bảng kinh tế tổng hợp (bảng tổng hợp tài sản)
1.3.2. Phân loại tài sản

Theo quan điểm kinh tế tài sản (hay của cải) là tất cả những gì có giá trị kinh
tế mà con người tích luỹ lại được từ quá trình phát triển của mình cùng với những
tài nguyên thiên nhiên hữu ích có giá trị kinh tế. Như vậy dưới góc độ kinh tế tài sản
chỉ là những tài sản kinh tế.

Đặc trưng của tài sản kinh tế là:
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- Xác định được quyền sở hữu (chiếm hữu được) bởi cá nhân hay tập thể
hoặc đơn vị thể chế.

- Có thể mang lại lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu do lưu giữ hay sử dụng nó
trong một thời gian nhất định. Các loại tài sản khác nhau đem lại lợi ích
khác nhau, một số do sử dụng, một số do cho vay, thuê. Một số tài sản là
nguồn dự trữ giá trị có thể bị hao mòn cho đến hết, một số lại được lưu giữ
thuần mà không mang lại lợi ích (kim loại quý, đá quý, .. . )

Theo SNA, người ta phân thành 2 nhóm tài sản kinh tế lớn là tài sản phi tài

chính và tài sản tài chính như sau:
A. Tài sản phi tài chính B. Tài sản tài chính

1. Tài sản do sản xuất 1. Tiền vàng và SDRs

1.1 Tài sản vật chất 2. Tiền mặt và tiền ký quỹ
1.1.1.Tài sản cố định 3. Chứng khóan trừ cổ phiếu
1.1.2. Dự trữ và TSLĐ vật chất 4. Các khỏan cho vay
1.1.3. Tài sản quý hiếm 5. Cổ phiếu và các hình thức góp vốn

khác

1.1.4. Hàng tiêu dùng lâu bền 6. Dự trữ kỹ thuật bảo hiểm
1.2. Tài sản phi vật chất 7. Các khỏan tín dụng khác
1.2.1. Chi phí thăm dò khóang sản 8. Đầu tư trực tiếp nước ngòai

1.2.2. Phần mềm vi tính
1.2.3. Tác phẩm văn học, nghệ thật, giải trí gốc
1.2.4. Tài sản phi vật chất khác
2. Tài sản không do sản xuất
2.1. Tài sản vật chất
2.1.1. Đất đai
2.1.2. Khóang sản
2.1.3. Nguồn sinh vật không do nuôi trồng
2.1.4. Nguồn nước
2.2. Tài sản phi vật chất
2.2.1. Giấy phép kinh doanh, bản quyền tác giả
2.2.2. Hợp đồng cho thuê

2.2.3. Giá trị thương hiệu - goodwill

2.2.4. Tài sản phi vật chất khác

Các luồng tài chính trong SNA được hệ thống hóa trong tài khỏan vốn-tài

chính.
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1.3.3. Tài khoản vốn-tài chính

Tài khoản vốn-tài chính còn gọi là tài khoản tích luỹ phản ánh tổng tích luỹ và

nguồn vốn hình thành nên tổng tích luỹ theo từng KVTC và toàn bộ nền KTQD.
Tài khỏan vốn -tài chính được lập cho từng đơn vị thể chế và toàn bộ nền

KTQD. Tài khoản này bao gồm hai tài khoản thành phần là tài khoản vốn và tài

khoản tài chính.

+ Tài khoản vốn (Capital Account) phản ánh giá trị các tài sản phi tài chính có

được hoặc đã được sử dụng của các đơn vị thường trú (và KVTC ) qua các giao dịch
và chỉ ra sự thay đổi trong tổng giá trị tài sản thuần là do tiết kiệm hay do chuyển
nhượng vốn. Tài khỏan vốn không ghi những thay đổi về tài sản phi tài chính không

phải do các giao dịch tạo ra (các thay đổi này sẽ được ghi ở tài khỏan các thay đổi
khác về khối lượng tài sản).

Nội dung của tài khoản vốn:
Sơ đồ Tài khỏan Vốn

Thay đổi tài sản có
(tích sản) – sử dụng

Giá trị Thay đổi tài sản nợ và của cải
thuần (tiêu sản) – nguồn

Giá trị

- Tích luỹ TSCĐ gộp - Tiết kiệm (để dành) thuần

+ tài sản hữu hình - Chuyển nhượng vốn đuợc nhận
(+):

+ tài sản vô hình + thuế vốn
+ gia tăng giá trị tài sản không

do sản xuất
+ viện trợ đầu tư

- Khấu hao TSCĐ (-) + vốn c/nhượng khác
- Tích luỹ TSLĐ (thay đổi tồn kho) - Chuyển nhượng vốn phải trả (-)

- Thay đổi giá trị TSQH (nhận được
– thanh lý)

+ thuế vốn

- Thay đổi giá trị tài sản không do
sản xuất (nhận được – thanh lý)

+ viện trợ đầu tư

+ vốn c/nhượng khác
Thay đổi của cải thuần do thay đổi
tiết kiệm và chuyển nhượng vốn

Cho vay thuần (+)/ đi vay thuần (-)

Bên phải của tài khoản bao gồm các chỉ tiêu :

- Tiết kiệm thuần  được chuyển từ cân đối tài khoản sử dụng thu nhập sang.
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- Chuyển nhượng vốn là một giao dịch trong đó quyền sở hữu của một tài sản
được chuyển từ  đơn vị thể chế này sang ĐVTC khác. Có hai dạng chuyể n nhượng
vốn : dạng hiện vật và dạng tiền mặt. Chuyển nhượng vốn dạng hiện vật là chuyển
nhượng quyền sở hữu tài sản (không phải TSLĐ và tiền mặt) hoặc xoá nợ cho người
vay mà không nhận lại thứ gì (chuyển hượng một chiều). Chuyển nhượng vốn dạng
tiền mặt là người nhận tài sản (không phải TSLĐ) phải dùng tiền mặt để mua tài sản
của người chuyển nhượng. Nó làm giảm tài sản người chuyển, tăng tài sản người
nhận.

- Viện trợ đầu tư bao gồm chuyển nhượng vốn dạng hiện vật và dạng tiền mặt
của chính phủ cho các đơn vị thường trú và không thường trú để thanh toán một
phần hay toàn bộ chi phí để có được các tài sản. Người nhận viện trợ đầu tư bắt buộc
phải sử dụng vào mục đích tích luỹ TSCĐ. Các viện trợ đầu tư như vậy thường là
các dự án lớn.

- Chuyển nhượng vốn khác còn lại như xoá nợ, đền bù thiệt hại ngoài phạm vi
bảo hiểm; chuyển nhượng vốn từ chính phủ đến các doanh nghiệp, từ TW đến các
địa phương, thừa kế, quà biếu tặng, . .  . dùng cho chi phí tích luỹ TSCĐ.
Toàn bộ các nguồn ghi bên phải phản ánh thay đổi giá trị thuần (của cải thuần) do

tiết kiệm và chuyển vhượng vốn.
Bên trái của tài khoản mô tả đầu tư vào các loại tài sản phi tài chính khác nhau

(có được hoặc đã sử dụng trong giao dịch). Các tài sản này có thể được mua, được
bán, được tạo ra hoặc được sử dụng từ kết quả của chuyển nhượng dạng hiện vật.
Tổng các khoản mục bên trái cho biết giá trị tài sản phi tài chính đã tích luỹ được.

Chỉ tiêu cân đối của tài khoản này phản ánh khả năng cho vay (net lending)

hoặc nhu cầu vay (net borowing) của đơn vị thể chế. Nó được xác định bằng tổng
tiêu sản (bên phải) trừ đi tổng tích sản (bên trái).

Cân đối của tài khoản vốn – tài sản sẽ được phản ánh trong cân đối của tài

khoản vốn – tài chính, thể hiện nguồn tài chính tương ứng để thực hiện  cân đối
trong tài khoản vốn – tài sản.

+ Tài khoản tài chính (Financial Account) mô tả các giao dịch liên quan đến
các thay đổi về tích sản và tiêu sản theo từng KVTC và toàn bộ nền KTQD.

Tài khoản tài chính là tài khoản cuối cùng trong dãy tài khoản mô tả hoạt
động giao dịch giữa các đơn vị thể chế. Nó không có khoản mục cân đối để chuyển
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sang tài khoản tiếp theo như tài khoản vốn. Cân đối thuần của tài khoản tài chính

bằng về trị tuyệt đối nhưng ngược dấu với khoản mục cân đối của tài khoản vốn.
Cân đối tài khoản vốn cho biết khả năng cho vay và nhu cầu đi vay của các

ĐVTC trong nền KTQD. Tài khoản tài chính chỉ ra sự thiếu hụt vốn như thế nào và

nhu cầu vay thuần như thế nào, nó cũng chỉ ra các đơn vị nhận nguồn tài chính sẽ
giảm tài sản có, tăng tài sản nợ và các đơn vị cho vay vốn sẽ tăng tài sản có và giảm
tài sản nợ như thế nào.

Giao dịch tài chính bao gồm tất cả các giao dịch dẫn đến dự thay đổi về quyền
sở hữu tài sản tài chính, tạo ra và thanh toán các trái quyền tài chính.

Sơ đồ Tài khỏan Tài chính

Thay đổi tài sản có
(tích sản) – sử dụng

Giá

trị
Thay đổi tài sản nợ và của cải thuần

(tiêu sản) – nguồn
Giá

trị
Khả năng cấp vốn/nhu cầu vay vốn

- Tiền vàng và SDRs

- Tiền mặt và tiền ký gửi - Tiền mặt và tiền ký gửi
- Chứng khoán (trừ cổ phiếu) - Chứng khoán (trừ cổ phiếu)
- Nợ (các khoản vay) - Nợ (các khoản vay)
- Cổ phiếu và các cổ phần khác - Cổ phiếu và các cổ phần khác
- Dự trữ kỹ thuật của bảo hiểm - Dự trữ kỹ thuật của bảo hiểm
- Các khoản được trả (nhận) khác - Các khoản phải thu (nộp) khác

Cho vay thuần (+)/ đi vay thuần (-)

Nội dung của những công cụ tài chính xuất hiện trong TK tài chính :

- Tiền vàng và SDRs

- Chứng khoán (trừ cổ phiếu)
- Nợ  là các khoản vay (trừ vay thương mại) là các chứng từ được tạo ra khi

người cho vay chuyển vốn trực tiếp cho người vay (DN, chính phủ và hộ
GĐ với nhau).

- Cổ phiếu và vốn sở hữu khác là loại chứng khoán sở hữu DN không đảm
bảo trước thu nhập hay số tiền cố định khi doanh nghiệp giải thể (xếp sau
cổ phiếu công ty và cổ phiếu ưu đãi)

- Dự trữ kỹ thuật của bảo hiểm do các DN bảo hiểm nắm giữ và quản lý đầu
tư vào tài sản tài chính và nhà đất nhằm thu lợi tức để trang trải rủi ro.
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- Các khoản phải thu, phải trả bao gồm tất cả các khoản khác ngoài các khản
đã nêu như tín dụng thương mại, . ..
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Chương 2.
THỐNG KÊ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

2.1.  THỐNG KÊ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
2.1.1. Một số khái niệm và phân loại cơ bản

Các khái niệm
- Tài chính nhà nước là thành phần quan trọng nhất của hệ thống tài chính

quốc gia. Nhiệm vụ của tài chính nhà nước là đảm bảo phương tiện tiền tệ
để hoàn thành các chức năng kinh tế, chính trị và xã hội của nhà nước.

- Đối tượng nghiên cứu của thống kê tài chính nhà nước là tài chính nhà

nước nói chung và các bộ phận của nó bao gồm: ngân sách nhà nước các
cấp,  các quỹ ngoài ngân sách, tín dụng nhà nước và tài chính các doanh

nghiệp nhà nước.
- Ngân sách nhà nước là bộ phận cơ bản của tài chính nhà nước.  Ngân sách

nhà nước cũng là bộ phận chủ yếu của hệ thống tài chính quốc gia. Trong
một ý nghĩa hẹp thì thống kê ngân sách nhà nước có thể gọi là thống kê tài

chính nhà nước.
- Thống kê ngân sách nhà nước nghiên cứu quá trình lập – hình thành và sử

dụng quỹ ngân sách. Nó nghiên cứu tất cả bộ phận của hệ thống ngân sách
nhà nước, các cấp độ ngân sách từ TW đến bộ ngành, tỉnh, . . .

- Nguồn thông tin của thống kê NSNN là tổng thể các báo cáo về sử dụng
ngân sách nhà nước của Bộ tài chính.

Phân loại ngân sách
- Phân loại ngân sách là tài liệu cơ bản cần thiết để thành lập và sử dụng ngân

sách. Phân loại ngân sách phục vụ việc dự thảo ngân sách và dự toán tổng hợp cũng
như riêng rẽ của cơ quan ngân sách.

- Phân loại ngân sách có thể được xây dựng theo các tiêu thức khác nhau :
- Theo cấp ngân sách có : ngân sách TW, NS tỉnh, huyện xã

- Theo tiêu thức Bộ , Ngành và đối tượng
Phân loại ngân sách cho phép hạch toán kinh tế chuẩn xác các khoản thu chi

phù hợp với bức tranh ngân sách đã được phê chuẩn, kiểm tra và phân tích chúng.

- Phân tổ cơ bản của NSNN (theo tính chất) được chia thành các nhóm chỉ
tiêu sau đây:
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- Nhóm chỉ tiêu thu ngân sách

- Nhóm chỉ tiêu chi ngân sách

- Nhóm chỉ tiêu tài trợ ngân sách
- Nhóm chỉ tiêu nợ nhà nước

2.1.2. Hệ thống chỉ tiêu chủ yếu
2.1.2.1. Nhóm chỉ  tiêu thu ngân sách

Khái niệm: Thu NSNN là việc nhà nước dùng quyền lực của mình để tập
trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ NSNN nhằm thoả mãn các

nhu cầu của nhà nước.
Các chỉ tiêu thu NSNN bao gồm :
- Thuế, phí, lệ phí (thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách – 80%)

- Tiền phạt, tịch thu
- Thu kết dư ngân sách năm trước
- Thu từ các hoạt động kinh tế của nhà nước (lợi tức, thu hồi vốn, thu hồi

tiền vay, . . )
- Thu hồi quỹ dự trữ
- Thu tiền cho thuê đất và hoa lợi công sản
- Thu các khoản di sản nhà nước được hưởng
- Thu tiền bán, cho thuê tài sản của nhà nước
- Thu từ hoạt động sự nghiệp
- Các khoản đóng góp huy động và tự nguyện của các tổ chức, cá nhân

trong, ngoài nước
- Các khoản thu khác
- Các khoản viện trợ không hoàn lại
- Các khoản vay trong nước và nước ngoài và các khoản huy động vốn đầu

tư xây dựng hạ tầng
Phân loại các khoản thu có ý nghĩa lớn trong việc đánh giá, phân tích và quản

lý các nguồn thu NSNN. Có hai cách phân loại phổ biến đó là :

- Phân loại theo nội dung kinh tế chia các khoản thu NSNN thành hai nhóm :

+ nhóm thu thường xuyên bao gồm thuế, phí, lệ phí có tính chất bắt buộc;
+ nhóm thu không thường xuyên bao gồm các khoản thu từ hoạt động kinh

tế của nhà nước, thu từ hoạt động sự nghiệp, thu tiền bán, cho thuê tài sản và

thu khác như đã kể trên.
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- Phân loại theo yêu cầu động viên vốn vào NSNN cũng chia thành hai

nhóm:

+ nhóm thu cân đối NSNN bao gồm các khoản thu thường xuyên và không

thường xuyên;

+ nhóm hai thu bù đắp thiếu hụt NSNN bao gồm các khoản vay trong nước
và nuớc ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của NSNN.
Theo tiêu chuẩn quốc tế về phân loại thu ngân sách được phân thành hai nhóm

lớn theo sơ đồ sau đây :
Thu nhập chung Nhận viện trợ  chính thức

1. Thu nhập hiện hành 1. Trong nước
1.1 thu từ thuế - chuyển nhượng hiện hành

- thuế thu nhập , thuế lợi nhuận - chuyển nhượng vốn
- trích nộp bảo hiểm xã hội 2. Nước ngoài

- thuế tiền lương và sức lao động - chuyển nhượng hiện hành

- thuế tài sản (sở hữu) - chuyển nhượng vốn
- thuế tiêu thụ nội địa

- thuế ngoại thương và giao dịch quốc tế
- thuế khác
1.2 thu khác thuế
- thu từ tài sản và hoạt động đầu tư
- thu từ hoạt động sự nghiệp và bán phi tài chính

- thu từ tiền phạt và tịch thu
- trich nộp quỹ hưu trí, BHXH của lao động khu
vực quản lý nhà nước.

- thu ngoài thuế khác
2. Thu nhập vốn
- Thu từ bán TSCĐ
- Thu bán hàng hóa và dự trũ quốc gia
- Thu từ bán đất và các tài sản phi vật chất
- Chuyển nhượng vốn từ các nguồn phi chính phủ

2.1.2.2. Nhóm chỉ tiêu chi ngân sách

- Khái niệm: Chi NSNN là việc phân phối và sử dụng quỹ NSNN nhằm đảm bảo
thực hiện các chức năng của nhà nước theo những nguyên tắc nhất định.
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Chi NSNN là quá trình phân phối lại các nguồn tài chính đã được tập trung
vào ngân sách và đưa đến mục đích sử dụng. Chi NSNN là những việc cụ thể cho
từng mục tiêu, từng hoạt động, từng công v iệc thuộc chức năng nhà nước.

Cần phân biệt hai quá trình trong chi NSNN. Quá trình phân phối là quá trình

cấp phát kinh phí từ NSNN để hình thành các loại quỹ trước khi đưa vào sử dụng .
Quá trình sử dụng là quá trình trực tiếp chi dùng khoản tiền cấp p hát trừ ngân sách
mà không phải trải qua việc hình thành các loại quỹ trước khi đưa vào sử dụng, Ví
dụ việc chi dùng quỹ NSNN cho đầu tư xây dựng cơ bả, .. .  Chi ngân sách chính là
sự phối hợp giữa hai quá trình đó.

- Nội dung và phân loại chi ngân sách
Nội dung chi ngân sách có rất nhiều khoản mục do tính đa dạng và phức tạp của

nó. Để phân tích, quản lý và đánh giá cần phân loại các khoản chi. Phân loại các
khoản chi là việc sắp xếp các khoản chi có cùng mục đích, cùng tính chất thành một
nhóm. Có nhiều tiêu thức để phân loại, tuỳ theo mục đích có thể phân loại theo các
tiêu thức chủ yếu sau đây:

+ Theo mục đích, nội dung chi NSNN được chia thành hai nhóm : chi tích luỹ
và chi tiêu dùng. Chi tích luỹ là chi làm tăng cơ sở vật chất và tiềm lực cho
nền kinh tế , đó là các khoản chi đầu tư XDCB, chi cấp vốn lưu động, chi dự
trữ quốc gia và các khoản chi khác. Chi tiêu dùng là chi cho các hoạt động an
ninh quốc phòng, chi sự nghiệp (y tế, văn hoá, xã hội), chi quản lý hành chính

và chi tiêu dùng khác.

+ Theo lĩnh vực chi tiêu, nội dung chi NSNN được chia theo một số lĩnh vực,
ngành kinh tế .
+ Căn cứ theo yếu tố và phương thức quản lý chi NSNN được phân thành 4

nhóm :  Chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển, chi trả nợ và viện trợ, chi dự
trữ (bổ sung dự trữ quốc gia).
Phân tổ các chỉ tiêu chi NSNN theo nội dung kinh tế theo khuyến nghị của

IMF có thể theo sơ đồ sau đây:
Phân tổ các chỉ tiêu chi NSNN theo nội dung kinh tế

I. Các khoản chi II. Tín dụng (đi vay) trừ thanh toán (trả nợ)
1. Chi thường xuyên - tín dụng trong nước
- trả lãi - tín dụng quốc tế
- trợ cấp và thanh toán c/n hiện hành khác

- Chi hàng hóa và dịch vụ
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2. Chi vốn (chi đầu tư phát triển)
- mua sắm TSCĐ
- mua hàng cho dự trữ
- mua đất đai và các tài sản phi vật chất
- chuyển nhượng vốn

2.1.2.3. Nhóm chỉ tiêu tài trợ ngân sách nhà nước (bổ sung bội chi NSNN)

- Bội chi NSNN là tình trạng khi tổng chi NSNN vượt quá các khoản thu
không mang tính hoàn trả (thu trong cân đối) của NSNN. Phản ánh mức độ
bội chi người ta thường sử dụng chỉ tiêu tỷ lệ bội chi so GDP hoặc so với
tổng thu NSNN.

- Tài trợ ngân sách phản ánh việc chính phủ thu hút các công cụ nợ để tài

trợ cho chi ngân sách.
- Khối lương tài trợ bằng ngược dấu với khối lượng bội chi hay thặng dư.

Sự vay nợ theo tiêu chuẩn quốc tế về thống kê tài chính nhà nước
không thuộc phạm trù thu ngân sách mà chỉ được xem như là nguồn tài trợ
cho bội chi. Theo quan điểm này thì bội chi có thể được xác định theo công
thức sau:
Vay nợ – trả nợ + giảm số dư phương tiện thanh toán tài chính = bội chi

Bội chi cũng có thể được xác định theo công thức:
(Tổng thu + thu từ c/nhượng chính thức) – (tổng chi + vay tín dụng – trả nợ) = Bội chi

Phân tổ các chỉ tiêu tài trợ NSNN theo nguồn
1. Trong nước 2. Quốc tế
1.1 phát hành trái phiếu kho bạc - vay các ngân hàng nước ngoài

1.2 thay đổi số dư  trong tài khoản ngân sách - vay các chính phủ nước ngoài

1.3 thay đổi dự trữ vàng và ngoại tệ - vay các tổ chức tài chính quốc tế
1.4 đi vay
1.4.1 vay ngân hàng TW

1.4.2 vay các ngân hàng khác

1.4.3 vay các quỹ ngoài NSNN

1.4.4 các cấp độ quyền lực khác

2.1.2.4. Nhóm chỉ tiêu nợ quốc gia
- Khái niệm: Nợ quốc gia là tổng số nợ chính thức của các cơ quan quản lý

nhà nước với các khu vực kinh tế trong nước và quốc tế, kết quả của các giao dịch
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trong giai đoạn trước .  Nợ này cần được thanh toán bằng các giao dịch của các cơ
quan quản lý nhà nước trong tương lai hoặc thoả thuận lại trong nợ vô hạn.

Nợ quốc gia có thể giải quyết bằng trả lãi hoặc thanh toán nợ gốc. Trong
thành phần nợ quốc gia cần phản ánh các khoản nợ vô hạn trả lãi và nợ không trả lãi,

thanh toán nợ gốc.
Nợ quốc gia được chia thành hai nhóm : nợ trong nước và quốc tế , các chỉ

tiêu được thể hiện qua sơ đồ sau:
Phân tổ các chỉ tiêu nợ quốc gia theo chủ nợ

Tổng nợ chung
* trong nước * quốc tế
- các thành phần khác của khu vực QLNN - tổ chức quốc tế phát triển
- Các cơ quan điều tiết tiền tệ-tín dụng - các cơ quan quản lý nước ngoài

- ngân hàng (vay tín dụng ngân hàng) - nợ khác
- nợ khác - hiệu chỉnh khác biệt về định giá
- hiệu chỉnh khác biệt về định giá

Nợ cũng có thể phân loại theo khu vực và dưới khu vực và theo dạng nợ.
2.1.2.5. Thống kê biên chế và số lượng đơn vị sử dụng ngân sách

Một trong các nhiệm vụ quan trọng của thống kê NSNN là thu thập số liệu
phản ánh những thông tin về số lượng cá nhân và tổ chức sử dụng NSNN. Nghiên

cứu cấu trúc sự phân bố, đặc điểm nội tại của chúng, sự biến động của chúng trong
không gian và theo thời gian.

Nhóm chỉ tiêu có thể thu thập và phân tích là:

* Nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô:
- Tổng biên chế NSNN
- Tổng số lượng đơn vị sử dụng NSNN
Tổng biên chế NSNN bao gồm tòan bộ số người được thụ hưởng trực tiếp từ NSNN
như những người nhận lương từ NSNN, học sinh, sinh viên nhận học bổng từ
NSNN,vv...

Tổng số lượng đơn vị sử dụng NSNN bao g ồm tòan bộ các cơ quan đơn vị hành

chính, đơn vị sự nghiệp mà kinh phí cơ bản để họat động lấy từ NSNN như các cơ
quan chính phủ, các trường học, bệnh viện công, các cơ quan văn hóa, thông tin,vv...
* Nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu:
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Các chỉ tiêu Tổng biên c hế và Tổng số lượng đơn vị sử dụng NSNN có thể được
nghiên cứu phân lọai theo các tiêu thức khác nhau như theo lọai hình , theo ngành

kinh tế, theo vùng địa phương hoặc kết hợp các tiêu thức với nhau.
2.1.2.6. Thống kê các quỹ ngoài ngân sách

- Khái niệm: các quỹ ngòai ngân sách là hình thức phân phối lại và sử dụng
các nguồn tài chính quốc gia mà nhà nước thu được cho một số các nhu cầu xã hội
trên cơ sở hạch tóan độc lập.

Các quỹ ngòai ngân sách là một bộ phận quan trọng của thống kê tài chính

nhà nước (tài chính công).

Các quỹ ngòai ngân sách có thể là: Quỹ hưu trí, Quỹ BHXH, Quỹ hỗ trợ việc
làm, Quỹ BVMT, Quỹ dự trữ quốc gia, Quỹ hỗ trợ phát triển,vv...
Các chỉ tiêu thống kê các quỹ ngòai ngân sách là:

- Tổng thu, trong đó có thể chia theo các nguồn
- Các khỏan thu khác
- Tổng chi, trong đó có thể chia theo các hạng mục
- Các khỏan chi khác
- Số dư đầu kỳ
- Số dư cuối kỳ
Tác dụng của các quỹ ngòai ngân sách:

- Tác động lên quá trình sản xuất bằng các khỏan cho vay và tín dụng của các DN
trong nước.
- Bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm bằng b iện pháp tài chính (ví dụ phạt...)
- Tạo một số dịch vụ công ích bằng việc tài trợ, trợ cấp, cho vay và cung cấp tài

chính cho một số hạng mục cơ sở hạ tầng.
- Hợp tác quốc tế, cho vay với các đối tác nước ngòai (cá nhân, tổ chức và chính phủ
nước ngòai).

Thống kê các quỹ ngòai ngân sách nghiên cứu quy luật hình thành và sử dụng
các quỹ gắn với chức năng kinh tế xã hội của từng quỹ. Nhiệm vụ của thống kê các

quỹ ngòai ngân sách là xác định khối lượng, cấu trúc và sự vận động của việc thu chi
các quỹ khác nhau, mối tương quan giữa các nguồn thu và phân tích hiệu quả họat
động của các quỹ này.

Phương pháp phân tích thống kê ngân sách nhà nước
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Phân tích thống kê NSNN có nhiệm vụ là: nghiên cứu biến động của thu, chi
NSNN, mức độ sử dụng, các quy luật hình thành thu nhập và chi tiêu NSNN, xác

định vai trò và ý nghĩa kinh tế các nguồn thu trong tổng thu, làm rõ các hạng mục
chi và chi ra sự bội chi NSNN cũng như các nguồn tài trợ cho bội chi, phân tích các
nguồn phân bổ tài chính của NSNN,vv...

Các phương pháp thường sử dụng trong phân tích NSNN là phương pháp
phân tổ, phân tích dãy số thời gian, phân tích cơ cấu và biến động cơ cấu.

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức thu nhập của NSNN có thể dùng

phương pháp Hồi quy tương quan, các nhân tố ảnh huởng thường được quan tâm là
GDP, NDI (thu nhập quốc dân sử dụng), khối lượng thuế nộp ngân sách,vv...

2.2. THỐNG KÊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
2.2.1. Một số vấn đề chung

- Đối tượng nghiên cứu của thống kê tài chính DN là mặt lượng của các quan
hệ kinh tế biểu thị bằng tiền trong quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các
nguồn lực tài chính của DN.

- Nhiệm vụ của thống kê tài chính DN là:

+ Nghiên cứu thực trạng và sự phát triển họat động tài chính của DN;
+ Phân tích mức độ và động thái của lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, vòng quay

vốn lưu động của DN;
+ Đánh giá sự độc lập về tài chính và khả năng thanh tóan của DN
- Nguồn thông tin của thống kê tài chính DN là các báo cáo kế tóan của DN.
- Phương pháp phân tích thống kê tài chính doanh nghiệp
Phân tích thống kê tài chính DN có nhiệm vụ làm rõ thực trạng tài chính của

DN, xu thế biến động, khả năng thanh tóan, các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh
hưởng của chúng đến tình hình tài chính, xác định tính quy luật của chúng từ đó có
những kiến nghị phù hợp để làm tốt lên thực trạng tài chính của DN.

Cũng như trong các lĩnh vực khác, thống kê tài chính DN cũng sử dụng các
phương pháp thống kê thông dụng như: phân tổ, phân tích dãy số thời gian, hồi quy
tương quan và phương pháp chỉ số.

Ví dụ, ứng dụng phương pháp chỉ số trong phân tích các nhân tố ảnh hưởng
đến biến động tổng lợi nhuận kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc chúng ta có mô hình hệ
thống chỉ số sau:
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Trong đó:  (p0 - z0)q0 là tổng lợi nhuận kỳ gốc

 (p1 - z1)q1 là tổng lợi nhuận kỳ nghiên cứu

a - biến động tổng lợi nhuận kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc do ảnh hưởng của biến động giá cả.
b - biến động tổng lợi nhuận kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc do ảnh hưởng của biến độ ng giá thành

c - biến động tổng lợi nhuận kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc do ảnh hưởng của biến động sản lượng
tiêu thụ.

2.2.2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính doanh nghiệp
2.2.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh thực trạng tài chính của DN

* Thống kê TSCĐ của DN

- Khái niệm: TSCĐ của DN là những tư liệu lao động có giá trị lớn, có thời
gian sử dụng dài, có hình thái hiện vật tự nhiên không thay đổi, giá trị giảm dần và

chuyển vào sản phẩm trong quá trình sản xuất.
- Phân lọai: theo mục đích khác nhau TSCĐ có thể được phân tổ theo các tiêu

thức sau:
+ Theo hình thái vật chất được phân thành hai nhóm: TSCĐ hữu hình và

TSCĐ vô hình. TSCĐ hữu hình bao gồm: nhà xưởng, vật kiến trúc; máy móc thiết
bị; phương tiện vận tải, vật truyền dẫn; thiết bị và dụng cụ quản l ý; cây lâu năm, súc
vật làm việc và cho sản phẩm; các TSCĐ vật chất khác. TSCĐ vô hình bao gồm: chi
phí thành lập DN, chi phí nghiên cứu triển khai hay mua bản quyền các phát minh
sáng chế, chi phí thực tế cho lợi thế thương mại, quyền đặc nhượng (giấy phé p kinh

doanh), quyền thuê nhà, quyền sử dụng đất, ...
+ Theo các tiêu thức khác như: theo nguồn hình thành gồm TSCĐ tự có và đi

thuê, theo vai trò trong quá trình sản xuất gồm TSCĐ tích cực và thụ động,...
- Đánh giá giá trị TSCĐ của DN tức nghiên cứu TSCĐ dưới hình thái giá trị,

thống kê 4 chỉ tiêu sau đây:
+ Nguyên giá (giá ban đầu) của TSCĐ phản ánh tòan bộ chi phí để mua hoặc

xây dựng mới bao gồm cả chuyên chở, lặp đặt và vận hành thử vào thời điểm hình

 (p1 - z1)q1  (p1 - z1)q1  (p0 - z1)q1  (p0 - z0)q1

------------------- = ------------------- x ------------------- x -------------------

 (p0 - z0)q0  (p0 - z1)q1  (p0 - z0)q1  (p0 - z0)q0

(a)                        (b)                           (c)
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thành và đưa và sử dụng TSCĐ. Chỉ tiêu này phản ánh số tiền bỏ ra để có được
TSCĐ và là cơ sở để tính khấu hao.

+ Giá đánh giá lại (giá khôi phục) TSCĐ phản ánh giá ban đầu của TSCĐ
cùng lọai được tái sản xuất tại thời điểm nghiên cứu. Dựa vào giá khôi phục cho
phép xác định giá trị còn lại thực tế của TSCĐ và hao mòn vô hình của TSCĐ.

+ Giá ban đầu còn lại của TSCĐ phản ánh giá trị còn lại danh nghĩa của
TSCĐ. Nó là phần còn lại của giá ban đầu sau khi trừ đi tổng khấu hao tích lũy đến
thời điểm nghiên cứu và là cơ sở để tiếp tục tính khấu hao.

+ Giá khôi phục còn lại của TSCĐ phản ánh giá trị thực tế còn lại của TSCĐ.
Nó được tính bằng cách lấy giá khôi phục của TSCĐ trừ đi tổng khấu hao tích lũy
đến thời điểm nghiên cứu.

- Thống kê khấu hao TSCĐ nghiên cứu hai chỉ tiêu: mức khấu hao và tỷ lệ
khấu hao. Mức khấu hao được xác định phụ thuộc vào phương thức khấu hao. Tùy

theo đặc điểm của từng lọai TSCĐ người ta có phương thức khấu hao phù hợp,
phương thức khấu hao có thể là: khấu hao đều, khấu hao giảm dần, khấu hao theo
sản lượng, trong đó khấu hao đều được áp dụng nhiều hơn. Tỷ lệ khấu hao là chỉ tiêu

tương đối phản ánh mức khấu hao TSCĐ so với giá ban đầu của TSCĐ thường biểu
hiện bằng %

- Thống kê Vốn cố định của DN
Biểu hiện bằng tiền của TSCĐ được gọi là Vốn cố định. Tuy nhiên giữa

TSCĐ và vốn cố định có sự khác nhau về giá trị.
Vốn cố định của DN bao gồm TSCĐ theo giá còn lại và giá trị vốn đầu tư dài

hạn của DN.
Vốn đầu tư dài hạn của DN bao gồm chi phí xây dựng cơ bản dở dang, đầu tư

tài chính dài hạn như cổ phiếu, chứng khóan, góp vốn liê n doanh, tiền ký cược dài

hạn,...
Cơ cấu vốn cố định cũng được nghiên cứu theo các tiêu thức khác nhau: theo

nguồn hình thành, theo lọai hình tài sản,vv...
* Thống kê TSLĐ của DN
- Khái niệm: TSLĐ của DN là những tài sản tài chính và phi tài chính không

phải TSCĐ có đặc điểm là tham gia một lần và dịch chuyển tòan bộ giá trị tham gia
vào quá trình sản xuất.

- Phân lọai TSLĐ theo các tiêu thức khác nhau:
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+ Theo hình thái biểu hiện TSLĐ bao gồm: tiền và các vật có tính thanh khỏan
cao như ngân phiếu, chứng khóan, vàng, kim lọai quý,vv... nguyên vật liệu, dự trữ
thành phẩm, bán thành phẩm, sản phẩm dở dang, vv...

+ Theo nguồn hình thành gồm: vốn tự có, vốn vay, vốn liên doanh,vv,...

+ Theo các tiêu thức khác
- Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của TSLĐ và các khỏan đầu tư ngắn

hạn.
Các khỏan đầu tư ngắn hạn của DN bao gồm:
Quy mô vốn lưu động là chỉ tiêu tuyệt đối thời điểm vì vậy để phản ánh vốn

lưu động trong một thời kỳ cần phải tính vốn lưu động bình quân.

2.2.2.2. Các chỉ tiêu kết quả và hiệu quả họat động kinh doanh của DN
* Các chỉ tiêu kết quả họat động kinh doanh trong thống kê tài chính doanh

nghiệp:
+ Doanh thu: là chỉ tiêu phản ánh số tiền thu được nhờ bán hàng hóa và dịch

vụ của DN trong một thời kỳ.
Doanh thu của DN trong kỳ bao gồm: tiền thanh tóan sản phẩm bán từ kỳ

trước, tiền thanh tóan sản phẩm bán trong kỳ, doanh thu cho thuê máy móc, thiết bị.
+ Doanh thu thuần: là chỉ tiêu phản ánh số tiền còn lại của doanh thu sau khi

trừ  các khỏan giảm trừ.
Các khỏan giảm trừ ở đây bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng

bán, giá trị hàng bị trả lại,vv...
+ Lợi nhuận: là chỉ tiêu phản ánh số tiền còn lại của DT sau khi trừ đi chi phí

sản xuất kinh doanh.
Lợi nhuận (lãi) bao gồm: lãi thu từ kết quả tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ của

DN, lãi thu từ kết quả họat động tài chính của DN và lãi thu từ kết quả họat động bất
thường của DN.

Lãi thu từ kết quả họat động tài chính của DN bao gồm: lãi gửi tiết kiệm, lãi

cho vay vốn, cổ tức, lãi cho thuê tài sản, hòan nhập dự phòng giảm giá đầu tư,...
Lãi thu từ kết quả họat động bất thường của DN bao gồm: lãi thu do nhượng

bán, thanh lý tài sản, lãi thu từ tiền phạt vi phạm hợp đồng, thu từ các khỏan nợ
xấu,...

Phân biệt 3 chỉ tiêu lãi:

Lãi gộp = Doanh thu thuần - Tổng chi phí sản xuất hàng hóa
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Lãi thuần = Lãi gộp - Thuế tiêu thụ sản phẩm
Lãi thuần sau thuế = Lãi thuần - Thuế thu nhập DN

* Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả họat động kinh doanh trong thống kê tài chính

doanh nghiệp:
- Hiệu quả sử dụng vốn lưu động bao gồm các chỉ tiêu:

+ Vòng quay vốn lưu động là chỉ tiêu tương đối phản ánh quan hệ so sánh giữa
doanh thu với vốn lưu động bình quân trong kỳ của DN.

Công thức tính:
Vld

DT
L 

Trong đó: L - vòng quay vốn lưu động có đơn vị tính là vòng hoặc lần.
+ Thời gian lưu thông là chỉ tiêu phản ánh số ngày bình quân của một vòng

quay vốn lưu động trong kỳ nghiên cứu.

Công thức tính:
L

T
t 

Trong đó: t - thời gian lưu thông có đơn vị tính là ngày

T - độ dài thời kỳ nghiên cứu có đơn vị tính là ngày

- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận (mức doanh lợi) phản ánh quan hệ so sánh giữa lợi nhuận
với chi phí vốn hoặc chi phí sản xuất thường biểu hiện bằng %. Thống kê tài chính

thường nghiên cứu hai chỉ tiêu:

+ Mức doanh lợi chung phản ánh quan hệ so sánh giữa lợi nhuận với tổng vốn
sản xuất kinh doanh.

Công thức tính:
V

M
R 

trong đó:     R - mức doanh lợi chung
M - lợi nhuận trong kỳ
V - Vốn SXKD bình quân trong kỳ, V = VCĐ + VLĐ

+ Mức doanh lợi bán hàng phản ánh quan hệ so sánh giữa lợi nhuận với tổng
chi phí sản xuất.

Công thức tính: RBH =

 

zq

qzp )(

trong đó:     RBH - mức doanh lợi bán hàng

q - lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ
p - đơn giá sản phẩm tiêu thụ trong kỳ
z - giá thành đơn vị sản phẩm
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2.2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình trạng tài chính của DN
- Thống kê mức độ độc lập về tài chính của DN phản ánh qua cơ cấu nguồn

vốn theo tính sở hữu gồm hai chỉ tiêu: tỷ suất nợ và tỷ suất tự tài trợ.
+ Tỷ suất nợ là chỉ tiêu tương đối phản ánh quan hệ so sánh giữa tổng nợ phải

trả so với tổng nguồn vốn của DN

Công thức tính:

Chỉ tiêu này cho biết tỷ trọng nợ trong tổng vốn SXKD của DN, trị số của chỉ tiêu

càng nhỏ, mức độ độc lập về tài chính của DN càng cao.

+ Tỷ suất tự tài trợ (tỷ suất nguồn vốn chủ sở hữu) phản ánh quan hệ so sánh
giữa tổng vốn tự có của chủ sở hữu so với tổng nguồn vốn của DN.

Công thức tính:

Chỉ tiêu này cho biết tỷ trọ ng vốn chủ sở hữu trong tổng vốn SXKD của DN,
trị số của chỉ tiêu càng lớn, mức độ độc lập về tài chính của DN càng cao.

- Thống kê khả năng thanh tóan của DN được phản ánh qua các chỉ tiêu sau:

+ Khả năng thanh tóan nợ ngắn hạn phản ánh quan hệ so sánh giữa tổng giá
trị TSLĐ và đầu tư ngắn hạn với tổng nợ ngắn hạn.

Công thức tính:

Chỉ tiêu này phản ánh mức độ đảm bảo của vốn lưu động đối với các khỏan
nợ trong kỳ vì vốn lưu động nhìn chung có khả năng thanh khỏan để trả nợ nhanh
được. Chỉ tiêu này nếu có trị số gần bằng 1 phản ánh tình hình tài chính của DN là
bình thường và càng > 1 càng tốt.

+ Khả năng thanh tóan nhanh phản ánh giá trị tiền mặt và các tài sản có tính
thanh khỏan cao so với tổng nợ tới hạn và quá hạn.

Tổng nợ phải trả
Tỷ suất nợ (%) = ----------------------- x 100

Tổng vốn

Tổng vốn tự có
Tỷ suất tự tài trợ(%) = ----------------------- x 100

Tổng vốn

VLĐ
KTT nợ NH = ----------------------- (đvt: lần)

Tổng nợ ngắn hạn
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Công thức tính:

Trong thực tế nếu trị số của chỉ tiêu trên > 0,5 thì khả năng thanh tóan nhanh
của DN là bình thường, nếu < 0,5 thì khả năng thanh tóan nhanh sẽ gặp khó khăn.

+ Khả năng thanh tóan nợ dài hạn phản ánh quan hệ so sánh giữa tổng giá trị
còn lại của TSCĐ từ nguồn vốn vay dài hạn so với tổng nợ dài hạn.

Công thức tính:

Trong thực tế DN thường vay dài hạn để đầu tư vào TSCĐ mà đặc điểm của
TSCĐ là có thời gian sử dụng dài, thu hồi vốn chậm. Vì vậy chỉ tiêu trên cho phép

nghiên cứu khả năng thanh tóan nợ dài hạn của DN, trị số của chỉ tiêu này thường >
1 và càng lớn càng tốt.

- Thống kê tình hình chiếm dụng vốn của DN thông qua chỉ tiêu Tỷ suất nợ
phải trả so với nợ phải thu theo công thức:

Nếu K > 1 phản ánh DN chiếm dụng vốn của người khác.
K < 1 phản ánh DN bị người khác chiếm dụng vốn.

Quy mô chiếm dụng bằng tử số trừ mẫu số trong  công thức trên.

- Thống kê khả năng thanh tóan lãi vay vốn.
Lãi vay vốn là khỏan lãi mà DN phải trả do vay vốn trong kỳ được tí nh là

khỏan chi phí trả lãi trong họat động SXKD. Nguồn trả lãi vay vốn lấy từ  lãi thuần
trước thuế, như vậy khi so sánh nguồn trả lãi này với số lãi vay vốn phải trả cho ta
biết chỉ tiêu khả năng thanh tóan lãi vay vốn của DN.

Công thức tính:

Tiền mặt và TS có tính thanh khỏan cao
KTT nhanh = ---------------------------------------------- (đvt: lần)

Nợ tới hạn + Nợ quá hạn

GCL

KTT nợ DH = ----------------------- (đvt: lần)
Tổng nợ dài hạn

Tổng nợ phải trả
K = ---------------------- (đvt: lần)

Tổng nợ phải thu

Lãi thuần trước thuế
KTT lãi vốn vay = ------------------------------- (đvt: lần)

Tổng lãi vốn vay phải trả
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Trị số của chỉ tiêu càng lớn thì khả năng thanh tóan lãi vay càng cao và mức
độ an tòan trong việc sử dụng vốn vay càng đảm bảo, tính hiệu quả của sử dụng vốn
vay càng cao.

- Chỉ tiêu khả năng thanh tóan chung và dấu hiệu của nguy cơ phá sản.
Chỉ tiêu khả năng thanh tóan chung phản ánh quan hệ so sánh giữa tổng giá

trị tài sản của DN với tổng nợ phải trả.
Công thức tính:

Chỉ tiêu này cho biết ứng với 1 đồng nợ phải trả được đảm bảo bằng mấy
đồng tài sản có của DN.

Nếu KTT > 1 phản ánh mức đảm bảo tài sản có của DN là tốt, khả năng thanh
tóan của DN đảm bảo, thực trạng tài chính của DN là khả quan.

Nếu KTT = 1 phản ánh tài sản có của DN vừa bằng tài sản nợ, nghĩa là DN

không có vốn chủ sở hữu. Thực trạng tài chính của DN có nguy cơ phá sản do DN

hòan tòan dùng vốn đi vay.
Nếu KTT < 1 và càng tiến dần về 0 phản ánh DN đang mất khả năng thanh

tóan, thực trạng tài chính của DN là bi quan. Đặc biệt nếu K TT  0  DN bị phá sản do
không còn khả năng thanh tóan nợ.

Tổng tài sản
KTT = -------------------- (đvt: lần)

Tổng nợ phải trả
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Chương 3.
THỐNG KÊ CÁC THỂ CHẾ TÀI CHÍNH

Các thể chế tài chính ở đây chính là các tổ chức tài chính hay định chế tài

chính, đó là: ngân hàng, thị trường chứng khóan và các công ty bảo hiểm.
3.1. THỐNG KÊ NGÂN HÀNG

Trong nền kinh tế thị trường hệ thống ngân hàng thườ ng tổ chức theo mô hình

hai cấp: ngân hàng trung ương và các tổ chức tài chính trung gian mà điển hình là

các ngân hàng thương mại.
Ngân hàng trung ương là cơ quan của chính phủ với chức năng quản lý nhà

nước về tiền tệ và họat động ngân hàng. Mục tiêu củ a ngân hàng trung ương là ổn
định tiền tệ và đảm bảo an tòan cho họat động của hệ thống ngân hàng. Để đạt được
mục tiêu đó ngân hàng trung ương sử dụng các công cụ là các chính sách tiền tệ để
điều tiết lượng tiền cung ứng cho nền kinh tế.

Các tổ chức trung gian tài chính là hệ thống các ngân hàng thương mại, các
quỹ tín dụng họat động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ huy động vốn, cho vay và

cung ứng các dịch vụ thanh tóan nhằm mục đích sinh lời.
Để thực hiện được chức năng nhiệm vụ của mình các ngân hà ng trung ương

và ngân hàng thương mại phải có các số liệu thống kê thông qua họat động của công
tác thống kê từ vi mô đến vĩ mô.

Là một bộ phận của thống kê tài chính, thống kê ngân hàng có đối tượng
nghiên cứu là tổng thể các hoạt động của ngân hàng từ thu thập, tổng hợp và phân

tích số liệu nhằm phản ánh các họat động ngân hàng và tìm ra tính quy luật về mặt
lượng của chúng trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể.

Nhiệm vụ của thống kê ngân hàng là nghiên cứu hệ thống các phương pháp
thu thập, tổng hợp và phân tích xử lý các thông tin số liệu về mọi họat động của
ngân hàng, đồng tời đánh giá, dự báo một số chỉ tiêu về tiền tệ phục vụ công tác
quản lý vĩ mô cũng như vi mô.
3.1.1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngân hàng

3.1.1.1. Nhóm chỉ tiêu nguồn và sử dụng tín dụng
Thống kê nguồn và sử dụng tín dụng nghiên cứu các nguồn hình thành nên

quỹ tín dụng và việc sử dụng chúng cho các mục đích cho vay. Thống kê nguồn và

sử dụng tín dụng xây dựng và tính tóan các chỉ tiêu cơ bản sau đây:
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- Tổng nguồn vốn phản ánh quy mô vốn hình thành nên các quỹ cho vay từ
các nguồn khác nhau.

- Cơ cấu nguồn vốn được nghiên cứu theo các tiêu thức khác nhau:
+ Theo lọai hình chia thành hai nhóm nguồn vốn chủ sở hữu và vốn

vay, trong đó vốn vay chia ra: tiền ký gửi, tiền gửi phi giao dịch (gửi tiết kiệm, tín
phiếu kho bạc và các trái phiếu ngắn hạn)

+ Theo thời hạn tín dụng chia thành: nguồn vốn tín dụng ngắn hạn,
trung hạn và dài hạn.

+ Kết hợp hai tiêu thức trên với nhau khi nghiên cứu phân tổ.
Thống kê việc sử dụng nguồn vốn tín dụng vào mục đích cho vay nghiên cứu

các chỉ tiêu sau:

- Tổng mức tín dụng (tổng quy mô cho vay) phản ánh tổng số tiền mà các tổ
chức tín dụng (mà đại diện là ngân hàng) cho vay với mục đích sinh lời.

- Cơ cấu tín dụng (cơ cấu cho vay) được nghiên cứu theo các tiêu thức khác
nhau:

+ Theo đối tượng cho vay: các tổ chức, cá nhân, trong nước, nước
ngòai,...

+ Theo thời hạn cho vay: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
+ Theo mục đích vay: cho vay thương mại, cho vay đầu tư bất động

sản,vv...
+ Theo hình thức tín dụng: cho thuê tài chính, cho vay tài trợ, ủy thác

đầu tư, cho vay có bảo lãnh, chiết khấu chứng từ có giá,vv...
Theo đặc điểm về thời hạn cho vay tín dụng có thể chia thành: tín dụng ngắn

hạn thường có thời hạn không quá 1 năm, trun g hạn từ 1-3 năm và dài hạn là trên 3

năm. Trong thực tế việc phân chia này có tính tương đối, tín dụng ngắn hạn cũng có
thể có thời gian dài hơn 1 năm, vì vậy nghiên cứu thống kê tín dụng theo tiêu thức
thời hạn cho vay thường chia thành hai nhóm: thống k ê tín dụng ngắn hạn và dài

hạn.
3.1.1.2. Nhóm chỉ tiêu thống kê tín dụng ngắn hạn

Thống kê tín dụng ngắn hạn cũng được nghiên cứu theo các tiêu thức khác
nhau: theo đối tượng, theo thời hạn, theo mục địch và theo hình thức tín dụng và

được phản ánh qua các chỉ tiêu cơ bản sau đây:
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- Tổng chu chuyển tín dụng ngắn hạn (C) phản ánh tổng số tiền mà tổ chức tín
dụng cho vay đã được hòan trả trong kỳ nghiên cứu. Đây là chỉ tiêu tuyệt đối thời kỳ
có đơn vị tính là tiền tệ (ngọai tệ, nội tệ) được hình thành theo sự tích lũy về lượng
của số tiền hòan trả tín dụng của các cá nhân và tổ chức kinh tế cho ngân hàng hay

tổ chức tín dụng trong một thời kỳ thường là 6 tháng hay 1 năm.
- Số dư tín dụng ngắn hạn (K) phản ánh số tiền cho vay của ngân hàng hay tổ

chức tín dụng tại một thời điểm nào đó (đầu kỳ hoặc cuối kỳ).
Đây là chỉ tiêu tuyệt đối thời điểm, vì vậy khi tính cho một thời kỳ cần tính

chỉ tiêu Số dư tín dụng bình quân trong kỳ ( K ).

- Tốc độ chu chuyển tín dụng ngắn hạn phản ánh mức độ quay vòng vốn tín
dụng và được thể hiện qua hai chỉ tiêu sau đây:

+ Thời gian lưu thông tín dụng (t) phản ánh số ngày chu chuyển trung
bình của tín dụng ngắn hạn hay là độ dài trung bình một vòng quay của tín dụng
ngắn hạn.

Công thức tính:     t =
m

K đơn vị tính của t là ngày.

Trong đó: K - số dư tín dụng bình quân trong kỳ
m - mức chu chuyển tín dụng bình quân ngày :

m =
T

C

Trong đó:     C - tổng chu chuyển tín dụng ngắn hạn
T - độ dài thời kỳ nghiên cứu, tính bằng ngày.

+ Số vòng quay tín dụng ngắn hạn (L) phản ánh số vòng quay của mức
tín dụng ngắn hạn bình quân trong kỳ.

Công thức tính :     L =
K

C đơn vị tính là vòng hoặc lần.

Trong đó: C - tổng chu chuyển tín dụng ngắn hạn
K - số dư tín dụng ngắn hạn bình quân trong kỳ

Sử dụng phương pháp chỉ số trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tốc
độ chu chuyển tín dụng ngắn hạn thông qua hai chỉ tiêu : Thời gian lưu thông bình

quân và số vòng quay bình quân bằng hệ thống chỉ số của số trung bình.

Ví dụ, ứng dụng phương pháp chỉ số trong phân tích các nhân tố ảnh hưởng
đến biến động số vòng quay tín dụng ngắn hạn bình quân kỳ nghiên cứu so với kỳ
gốc chúng ta có mô hình hệ thống chỉ số sau:
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Trong đó: L 1 - số vòng quay tín dụng ngắn hạn bình quân kỳ gốc

L 0 - số vòng quay tín dụng ngắn hạn bình quân kỳ nghiên cứu
a - biến động số vòng quay tín dụng ngắn hạn bình quân nghiên cứu so với kỳ gốc do ảnh hưởng
của biến động số vòng quay tín dụng ngắn hạn từng ngân hàng .

b - biến động số vòng quay tín dụng ngắn hạn bình quân kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc do ảnh
hưởng của biến động kết cấu số dư tín dụng bình quân

3.1.1.3. Nhóm chỉ tiêu tín dụng dài hạn
Tín dụng dài hạn là những khoản cho vay với thời gian dài (bao gồm cả trung

hạn từ 1-3 năm, dài hạn 3 năm trở lên). Tín dụng dài hạn liên quan đến vốn đầu tư
cơ bản của nền kinh tế.

Thống kê tín dụng dài hạn nghiên cứu những đặ c điểm của việc cho vay và

thu hồi tín dụng theo các tiêu thức khác nhau. Những thông tin thống kê này cần
thiết cho việc lập kế hoạch, quản ly và đánh giá hiệu quả tín dụng dài hạn.

Các chỉ tiêu thống kê tín dụng dài hạn được xây dựng và tính toán tương tự
như tín dụng ngắn hạn. Đó là các chỉ tiêu : số dư tín dụng dài hạn, số dư tín dụng dài

hạn bình quân trong kỳ, tổng chu chuyển tín dụng dài hạn , tốc độ chu chuyển tín
dụng dài hạn .  Tuy nhiên do thời gian cho vay tín dụng dài hạn dài nên chỉ tiêu thời
gian lưu thông tín dụng dài hạn được tính theo tháng hoặc năm.

Cơ cấu tín dụng dài hạn cũng được nghiên cứu t heo các tiêu thức khác nhau
như: theo đối tượng vay, theo thời hạn vay, theo mục đích vay, theo hình thức vay và

theo quy mô vay,vv...

Thống kê tín dụng dài hạn còn có các chỉ tiêu đặc thù, đó là:
- Thời hạn trung bình của các khoản cho vay dài hạn . Chỉ tiêu này có y nghĩa

đặc biệt trong kế hoạch hóa tín dụng và trị số của nó càng nhỏ càng được coi là hiệu
quả.

- Hiệu quả tín dụng dài hạn phản ánh khối lượng hàng hóa, dịch vụ tăng thêm

trên 1 đồng tín dụng dài hạn trong kỳ nghiên cứu. Chỉ tiêu này được tính bằng tỷ lệ
kết quả sản xuất tăng thêm nhờ vay tín dụng dài hạn trong năm và tổng mức vay tín
dụng dài hạn trong năm.

L 1 L 1 L 01

-------------- = ------------- x -------------
L 0 L 01 L 1

(a)               (b)
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Ví dụ : tổng K thực hiện trong năm là 100 tỷ đồng, GO tăng thêm nhờ vay tín
dụng là 500 tỷ đồng. Vậy Hiệu quả tín dụng dài hạn là : 500/100 = 5 lần

****

Ngoài ra thống kê tín dụng còn tính các chỉ tiêu bổ sung như :

- Tỷ lệ nợ quá hạn (tín dụng chậm thanh toán) phản ánh tỷ trọng nợ quá hạn
thanh toán so với tổng số nợ đến thời điểm nghiên cứu.

Công thức tính :     k (%) =
K

Kc x 100

Trong đó : Kc - Số dư nợ quá hạn
K - Tổng dư nợ tín dụng

Chỉ tiêu Tỷ lệ nợ quá hạn có thể được nghiên cứu theo các tiêu thức khác nhau
như : theo thời hạn tín dụng, theo thành phần kinh tế, theo nguyên nhân,vv...

3.1.2. Phương pháp phân tích thống kê hoạt động ngân hàng

Phân tích thống kê các chỉ tiêu nguồn và sử dụng tín dụng có thể dùng tất cả các
phương pháp thông dụng của thống kê như : phân tổ, phân tích cơ cấu, biến động cơ
cấu, phân tích dãy số thời gian, hồi quy tương quan và chỉ số.

Phân tích thống kê thực trạng hoạt động ngân hàng ngoài việc sử dụng các
phương pháp thống kê thông dụng còn có những phân tích và tính toán các chỉ tiêu

đặc thù theo các hướng: sự dồi dào về nguồn vốn, chất lượng của tài sản, mức doanh
lợi và khả năng thanh toán của ngân hàng.

Khả năng thanh toán của ngân hàng phụ thuộc vào khả năng đáp ứng nhu cầu
thanh toán trong mọi tình huống tất cả các yêu cầu của khách hàng. Nghĩa là vào bất
kỳ thời điểm nào ngân hàng cần phải trả tiền ngay cho các khách hàng của mình và

hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác nếu có xảy ra khủng hoảng trên thị trường tài

chính. Ngoài ra chất lượng các tài sản, mức độ vốn tự có, mức độ thu nhập cần thiết
để có thể bảo đảm cho các khả năng nói trên có thể xảy ra trong dài hạn. Để đánh giá
những đặc đỉêm này của ngân hàng, thống kê ngân hàng xây dựng và phân tích một
hệ thống chỉ tiêu bao gồm 10 hệ số có mối liên hệ chặt chẽ với nhau để phản ánh khả
năng thanh toán của ngân hàng.

- Hệ số thanh toán nhanh (K1) là chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán tức
thì của ngân hàng đối với các khoản tiền gửi và tiền thanh toán khi khách hàng yêu

cầu. Khi khách hàng có yêu cầu thanh toán, ngân hàng đáp ứng bằng ngân quỹ, ngân
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quỹ đó bao gồm: tiền mặt trong két, tiền gửi tại ngân hàng trung ương, tiền gửi tại
các tổ chức tín dụng khác. Do vậy Hệ số thanh toán nhanh được xác định trong mối
quan hệ giữa tiền mặt trong két, tiền gửi tại ngân hàng trung ương, tiền gửi tại các tổ
chức tín dụng khác với nhu cầu thanh toán. Nhu cầu thanh toán này có tính bắt buộc
và là nghĩa vụ, trách nhiệm của ngân hàng phải thực hiện. Nhu cầu thanh toán này

bao gồm: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi đến hạn trả trong kỳ, tiền gửi có kỳ hạn
khác và tín dụng tăng thêm (tiền ngân hàng cho vay). Ngân hàng sẽ dự đoán nhu cầu
này để đảm bảo cân đối giữa luồng tiền ra (thanh toán, cho vay) và tiền vào (tiền
gửi) của ngân hàng. Như vậy ta có thể tính Hệ số thanh toán nhanh theo công thức
sau đây:

K1 =
Tiền trong két + Tiền gửi ở các tổ chức tín dụng khác + Tiền gửi ngân hàng TW

Nhu cầu thanh toán

Trong thực tế nếu K1 ≥ 1 thì các ngân hàng thương mại đảm bảo được tính
thanh khoản nhanh khi có nhu cầu. Nếu K1 ≤ 0,07 thì ngân hàng sẽ không còn đảm
bảo được cân đối giữa luồng tiền ra, vào theo hạn định và khả năng mất tính thanh
khoản nhanh rất cao, ngân hàng sẽ rơi vào khủng hoảng vì mất tính thanh kho ản.

- Mức độ tài sản sinh lời (K 2) phản ánh quan hệ giữa tài sản sinh lợi so với
tổng tài sản của ngân hàng. Tỷ lệ này thường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài

sản và là chỉ tiêu phản ánh chất lượng tài sản của ngân hàng. Mức độ tài sản sinh lời
có thể được tính theo công thức sau đây:

K2 =
Tổng tài sản ngắn hạn

Tổng tài sản

Trong thực tế tỷ lệ này được chấp nhận ở mức 65%, nếu vượt quá 83% thì sẽ
xuất hiện khả năng rủi ro cao về những khoản tín dụng khó đòi và làm giảm tính
thanh khoản của tài sản.

- Hệ số nợ xấu (K3) phản ánh các khoản nợ quá hạn so với tất cả các khoản
cho vay của ngân hàng. Hệ số này phản ánh chất lượng tín dụng của ngân hàng và

mức độ rủi ro của các giao dịch.
Công thức tính:

K3 =
Tổng nợ quá hạn

Tổng dư nợ

Trong đó tổng dư nợ là tất cả các khoản tín dụng ngắn hạn, dài hạn bao gồm
cả nợ quá hạn. Thực tế tỷ lệ này được chấp nhận ở mức nhỏ hơn 5%, nếu vượt quá
15% thì sẽ xuất hiện những nguy hiểm cho ngân hàng.
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- Hệ số phòng vệ rủi ro (K 4) phản ánh quan hệ so sánh giữa tổng lợi nhuận,
dự trữ của ngân hàng với tổng dư nợ tín dụng. Đây là hệ số cho phép phân tích chất
lượng tài sản, nó cho biết các khoản nợ xấu (nợ quá hạn) sẽ được bù đắp bằng nguồn
lợi nhuận thuần và dự trữ của ngân hàng mà không ảnh hưởng đến khách hàng.

Công thức tính:

K4 =
Lợi nhuận thuần + Dự trữ thuần + Quỹ dự phòng

Tổng dư nợ tín dụng

Hệ số trên được đánh giá là tốt khi K 4 = 25%.

Đánh giá hoạt động ngân hàng còn được phản ánh qua hệ số năng lực và mức
doanh lợi của tài sản.

- Hệ số năng lực (K5) được xác định bằng cách so sánh giữa giá trị các nghiệp
vụ chi với nghiệp vụ thu và là công cụ để đánh giá tính bền vững trong hoạt động
của ngân hàng. Năng lực của ngân hàng được xác định bằng những bù đắp cho các
tổng thất từ các nghiệp vụ và đầu tư bằng các khoản thu từ chính các nghiệp vụ này.

Công thức tính hệ số năng lực có thể như sau:

K5 =
Tổng nghiệp vụ thu
Tổng nghiệp vụ chi

Dấu hiệu nguy hiểm khi K5 ở mức 0,95
- Hệ số doanh lợi (K6) hay Tỷ suất lợi nhuận được xác định bằng quan hệ so

sánh giữa lợi nhuận thuần với tài sản thuần của ngân hàng. Hệ số doanh lợi phản ánh
mức độ sinh lời của tất cả các tài sản của ngân hàng, hệ số này càng cao phản ánh
hoạt động của ngân hàng càng hiệu quả và lãi suất từ các tài sản sinh lợi càng cao.

Công thức tính:

K6 =
Tổng lợi nhuận thuần

Tổng tài sản thuần

Trong thực tế được coi là hiệu quả khi K 6 đạt 0,015, nguy hiểm khi K6 = 0.

Sự đầy đủ vốn cho hoạt động của ngân hàng được phản ánh qua hai hệ số: hệ
số bền vững vốn (hay đầy đủ vốn) K7 và hệ số vốn hoá K8.

- Hệ số bền vững vốn (K7) phản ánh tỷ phần vốn chủ sở hữu (vốn tự có của
ngân hàng) trong tổng vốn hoạt động của ngân hàng. Phần vốn sở hữu này có vai trò

hết sức quan trọng cho việc đảm bảo các hoạt động của ngân hàng, thứ nhất nó điều
tiết vốn cho các khoản mất mát hiện hành; thứ hai nó củng cố lòng tin cho người gửi
tiền và thuyết phục các khách hàng vay tiền về tiềm lực của ngân hàng; thứ ba nó
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đảm bảo các điều kiện cần thiết cho sự hoạt động và phát triển của ngân hàng; thứ tư
nó đảm bảo các chuẩn mực trong hoạt động của ngân hàng.

Công thức tính:

K7 =
Vốn chủ sở hữu

Tổng vốn (tổng nợ)

- Hệ số vốn hoá (K8) phản ánh quan hệ giữa vốn pháp định (vốn điều lệ) với
vốn chủ sở hữu. Hệ số này cho biết sự phụ thuộc của ngân hàng vào những s áng lập
viên và khả năng điều tiết những rủi ro hiện hành từ vốn sở hữu của ngân hàng. Nếu
như vốn tự có của ngân hàng chỉ được hình thành từ vốn điều lệ thì khi cần phải giải
quyết các nhiệm vụ được đặt ra từ những tình huống được phản ánh trong hệ số bền
vững vốn, ngân hàng phải phát hành cổ phiếu vay nợ.

Công thức tính hệ số vốn hoá có thể được tính theo công thức sau:

K8 =
Vốn điều lệ

Vốn chủ sở hữu

Hệ số này được chấp nhận khi ở mức 0,5 và báo động khi đạt mức 0,8.
Để phân tích khả năng thanh toán của ngân hàng cần tính hai hệ số: hệ số

thanh toán theo kỳ hạn và hệ số thanh toán chung.
- Hệ số thanh toán khẩn cấp (K9) cho biết khả năng thanh toán tức thì của

ngân hàng đối với các khoản nợ (bao gồm các khoản tiền ký gửi, tiền gửi không kỳ
hạn và có kỳ hạn của các thể nhân, pháp nhân bao gồm cả các khoản vay giữa các
ngân hàng) khi xảy ra việc khách hàng đến rút tiền một cách ồ ạt, ngân hàng phải
thanh toán nhanh các khoản này trong một vài ngày hoặc trong một thời hạn rất ngắn
theo thoả thuận.

Công thức tính hệ số thanh toán khẩn cấp có thể được tính theo công thức sau:

K9 =
Tài sản có tính thanh khoản cao

Tổng tài sản có thể huy động
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Thông thường Hệ số ở mức 20-25%, tuỳ thuộc tình hình thực tiễn mà hệ số
này cần ở mức nào, nhưng nếu K9 < 7% thì nguy cơ mất khả năng thanh toán của
ngân hàng ở mức cao.

- Hệ số thanh toán chung (K10) phản ánh sự cân đối giữa tài sản có và tài sản
nợ trong chính sách dài hạn của ngân hàng. Hệ số thanh toán chung phản ánh quan
hệ so sánh giữa tài sản dùng tron g thanh toán với tổng tài sản có thể huy động, trong
đó tài sản dùng trong thanh toán bao gồm tài sản có tính thanh khoản cao và các tài

sản ngắn hạn. Tài sản cố định và các khoản đầu tư, cho vay dài hạn không nằm trong
phạm vi tính của tài sản dùng cho th anh toán.

Công thức tính hệ số thanh toán chung được tính theo công thức sau:

K10 =
Tài sản dùng trong thanh toán

Tổng tài sản có thể huy động

Hệ số này được chấp nhận khi ở mức  K 10 ≥ 1 và báo động khi nhỏ hơn 0,8 .

3.2. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

3.2.1. Một số khái niệm cơ bản
Thị trường tài chính , một trong những bộ phận quan trọng nhất của hệ thống

tài chính quốc gia, nơi diễn ra các họat động mua bán các công cụ tài chính.

Các công cụ tài chính đó là các lọai giấy tờ có giá và các giấy nợ ngắn hạn
(dưới 1 năm). Căn cứ vào phương thức tài trợ, thị trường tài chính chia thành: thị
trường tiền tệ và thị trường vốn.

Thị trường tiền tệ còn gọi là thị trường vốn ngắn hạn, trong đó chỉ mua bán
các giấy nơi ngắn hạn có thời hạn dưới 1 năm. Các công cụ của thị trường tiền tệ là
tín phiếu kho bạc, các lọai kỳ phiếu, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu ngân
hàng, các khế ước cho vay,vv... Thị trường vốn ngắn hạn giao  dịch bằng ngọai tệ
gọi là thị trường hối đóai.

Thị trường vốn còn gọi là thị trường vốn trung, dài hạn là thị trường trong đó
diễn ra việc mua bán các công cụ vay nợ dài hạn. Thị trường vốn trung, dài hạn bao
gồm: thị trường chứng khoán, thị trường thuê mua tài chính (cho thuê tài sản) và thị
trường thế chấp (cho vay dài hạn có thế chấp). Trong đó quan trọng nhất là thị
trường chứng khóan, nơi diễn ra việc mua bán các chứng khoán. Chứng khoán trên

thị trường tài chính là các chứng chỉ hay bút toán ghi sổ xác nhận quyền và lợi ích
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hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tà i sản hoặc vốn của tổ chức phát
hành. Chứng khoán là loại hàng hoá đắc biệt lưu thông trên thị trường chứng khoán.

Các công cụ của thị trường chứng khoán là cổ phiếu và trái phiếu. Cổ phiếu là
giấy xác nhận quyền sở hữu của cổ đông với công ty cổ phần căn cứ vào phần góp
vốn mua cổ phần. Cổ phần là một phần vốn của công ty, giấy chứng nhận cổ phần
gọi là cổ phiếu, người mua cổ phiếu gọi là cổ đông.

- Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của thống kê TTCK

Đối tựơng nghiên cứu của thống kê TTCK là mặt lượng củ a quá trình lưu
chuyển các giấy tờ có giá và trên cơ sở này tái phân phối nguồn tài chính và sự rủi
ro trong nền kinh tế cũng như các chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng và các hoạt động chứng
khoán .

Nhiệm vụ của thống kê TTCK:

- Đảm bảo thu thập những thông tin đầy đủ và thích hợp nhất về TTCK ( các
loại hàng hóa của TTCK (các loại giấy tờ có giá), giá cả, các nhà đầu tư , các trung
gian tài chính, khối lượng, độ rủi ro, vv, .  . . )

- Thành lập cơ sở dữ liệu thông tin cho việc thông qua các quyết định đầu tư,
điều tiết và phát triển TTCK.

- Hoàn thiện phương pháp luận nghiên cứu thống kê  quá trình chứng khoán,
chỉ ra những quy luật vận động của nó.

- Từ những thông tin và phương pháp luận đảm bảo việc kiểm tra các chỉ báo
tài chính. Các chỉ báo này được hình thành trên TTCK, nó phản ánh   họat động kinh
doanh và xu hướng phát triển của kinh tế vĩ mô, .  .  .

- Thiết lập các thống tin đảm bảo cho việc phân tích thống kê và quản lý quá
trình kinh tế-xã hội ở chừng mực mà nó phản ánh hoặc được hình thành trong lĩnh
vực tài chính -tín dụng, thiết lập các phương pháp luận tương ứng trong phân tích và

thực hiện chúng.
- Thành lập phương pháp luận và tiến hành dự báo các chỉ tiêu về TTCK.
Thị trường chứng khoán là một trong phần lớn nhất (dung lượng) của nghiên

cứu thống kê. Theo sự thừa nhận chung của các nhà ngân hàng, các công ty môi giới
chứng khoán (broker), hoạt động của họ không chỉ tái phân phối nguồn lực tài chính

và sự rủi ro mà còn tài phân phối thông tin tài chính trên cơ sở các chỉ tiêu thống kê.

- Phân loại thị trường chứng khoán
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Theo chức năng TTCK chia thành: thị trường cấp một (sơ cấp) và thị trường
cấp hai (thứ cấp).

Thi trường cấp một là thị trường mua bán chứng khoán phát hành lần đầu. Các
công ty, chính phủ khi phát hành lần đầu các chứng khóan như cổ phiếu, trái phiếu
đều đem bán ở thị trường này. Việc mua bán này thường thông qua ngân hàng trung

gian, các ngân hàng đầu tư hay bảo hiểm sẽ mua hết lô chứng khoán để bán lại kiếm
lời. Tiền thu được từ việc bán chứng khoán trên thị trường cấp một sẽ thuộc về nhà

phát hành chứng khóan. Thị trường cấp hai là thị trường mua bán lại các chứng
khóan đã phát hành. Việc mua bán chứng khoán ở thị trường cấp hai thường thông
qua các công ty môi giới. ở thị trường cấp hai tiền bán chứng khoán bây giờ thuộc về
các nhà đầu tư, nó không thuộc về nhà phát hành nữa. Thị trường cấp hai xác định
tính thanh khoản và giá của chứng khoán mà nhà phát hành bán ở thị trường cấp
một. Chính vì vậy khi nghiên cứu TTCK người ta thường tập trung vào thị trường
cấp hai hơn thị trường cấp một.

Theo cách tổ chức TTCK (cấp hai) được chia thành hai loại: TTCK tập trung
(Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán) và TTCK phi tập
trung (OTC).

3.2.2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê TTCK

3.2.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh quy mô TTCK

- Khối lượng chứng khoán niêm yết là chỉ tiêu hiện vật phản ánh khối lượng
chứng khoán được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

- Giỏ trị chứng khoỏn niờm yết là chỉ tiờu giỏ trị phản ỏnh giỏ trị của khối
lượng chứng khoán niêm yết và được tính bằng tích của khối lượng chứng khoán
niêm yết với giá chứng khoán niêm yết theo mệnh giá.
Cụng thức tớnh:

TLV = ∑  P li x Qli

Trong đó:
TLV là tổng giỏ trị chứng khoỏn niờm yết
Pli: là mệnh giỏ chứng khoỏn i
Qli: là khối lượng chứng khoán i niêm yết
Pli x Qli: là giỏ trị niờm yết của chứng khoỏn i

- Khối lượng chứng khoán giao dịch là một trong cỏc chỉ tiờu phản ánh quy
mô thị trường chứng khoán, cho biết khối lượng chứng khoán được giao dịch trên thị
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trường. Chỉ tiờu này thường được phản ỏnh chi tiết theo từng phiờn giao dịch hoặc
khối lượng giao dịch trong ngày.

- Giỏ trị chứng khoỏn giao dịch là chỉ tiờu phản ỏnh giỏ trị chứng khoỏn đó
giao dịch trong ngày. Nú bằng là tổng cỏc tớch giữa khối lượng chứng khoán  giao
dịch với giá chứng khoán được giao dịch trên thị trường.

Cụng thức tớnh:
TTV = ∑  Pti x Qti

Trong đó:
TTV: là tổng giỏ trị chứng khoỏn giao dịch
Pti: là giá chứng khoán i tại thời điểm giao dịch t
Qti: là khối lượng chứng khoán i giao dịch tại thời điểm t
Pti x Qti: là giỏ trị giao dịch của chứng khoỏn i
t: là số phiên giao dịch (hoặc số thứ tự tương ứng đợt khớp lệnh) trong
ngày.

- Tổng giá trị vốn hoá thị trường phản ánh quy mô của TTCK và được tính
bằng tổng các tích giữa khối lượng chứng khoỏn niờm yết với giỏ chứng kho ỏn giao
dịch.

Cụng thức tớnh:
TEV = ∑ Pti x Qti

Trong đó:
TEV: là tổng giá trị vốn hoá toàn thị trường

Pti: Giá cổ phiếu i được giao dịch (thị giá) tại thời điểm giao dịch t
Qti: Khối lượng chứng khoán i niêm yết tại thời điểm gi ao dịch t
Pti x Qti: là giá trị vốn hoá thị trường của chứng khoán i (tính theo thời
điểm)

3.2.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh giá chứng khoán
Như chúng ta đã biết hàng hóa trên thị trường chứng khoán chủ yếu là các cổ

phiếu của các công ty niêm yết. Giá chứng khoán được xác định theo cung cầu trên

TTCK. Thống kê giá chứng khoán nghiên cứu các chỉ tiêu giá cả sau đây:
- Giá chứng khoán trên thị trường sơ cấp phản ánh giá chứng khoán lần đầu

do công ty phát hành ra công chúng thông qua hình thức đấu giá.
- Giá chứng khoán trên thị trường thứ cấp có các loại giá sau đây:

+ Giá mở cửa phản ánh giá của từng loại chứng khoán của phiên (lần)
giao dịch đầu tiên trong ngày trên TTCK.
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+ Giá đóng cửa phản ánh giá của từng loại chứng khoán của phiên (lần)
giao dịch cuối cùng trong ngày trên TTCK.

+ Giá đặt mua (giá cầu) là giá cao nhất của lệnh đặt mua chứng khoán
mà không được thực hiện (không mua được) trong ngày trên TTCK.

+ Giá đặt bán (giá cung) là giá thấp nhất của lệnh đặt bán chứng khoán
mà không được thực hiện (không bán được) trong ngày trên TTCK.

- Chỉ số giá chứng khoán
Chỉ số giá chứng khoán là số tương đối phản ánh quan hệ so sỏnh giữa giỏ cổ

phiếu bỡnh quõn kỳ nghiờn cứu với giỏ bỡnh quõn kỳ gốc. (thường tính là 100).

Chỉ số giá chứng khoán được ví là phong vũ biểu của nền kinh tế, nhất là đối
với các TTCK lớn, là thông tin quan trọng đối với các nhà đầu tư và phân tích kinh
tế. Các TTCK đều xây dựng chỉ số giá chứng khoán cho riêng mình.

Phương pháp xây dựng chỉ số giá chứng khoán cơ bản là dựa theo lý thuyết
thống kê về chỉ số và số trung bình. Thực tế người ta vận dụng tính chỉ số giá chứng
khoán theo 5 phương pháp:

+ Phương pháp bình quân cộng giản đơn:

IP =
 Pt

 Po

Trong đó:

Pt là giá chứng khoán bình quân cộng giản đơn kỳ nghiên cứu: Pt =
n

Pt

Po là giá chứng khoán bình quân cộng giản đơn  kỳ gốc: Po =
n

Po

Phương pháp này cho kết quả tốt khi biến thiên giá cổ phiếu không lớn. Một
số TTCK áp dụng phương pháp này tính chỉ số giá chứng khoán như: DowJone
(Mỹ), Nikkei-225 (Nhật), MBI (ý),...

+ Phương pháp bình quân nhân giản đơn:

IP =
Pt

 Po

Trong đó:

Pt là giá chứng khoán bình quân nhân giản đơn kỳ nghiên cứu: Pt = n Pt
Po là giá chứng khoán bình quân nhân giản đơn kỳ gốc: Po = n Po
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Phương pháp này cho kết quả tốt khi biến thiên giá cổ phiếu không lớn. Một
số TTCK áp dụng phương pháp này tính chỉ số giá chứng khoán như: Value Line
(Mỹ), FT-30 (Anh),...

+ Phương pháp chỉ số giá của Laspeyres: là chỉ số giá bình quân gia quyền
với quyền số là khối lượng kỳ gốc và được tính theo công thức:

IP
L =

∑Pt Qo
∑Po Qo

Trong đó:
Pt là giá chứng khoán kỳ nghiên cứu
Po là giá chứng khoán kỳ gốc
Qo là khối lượng (có thể là cơ cấu d q) chứng khoán kỳ gốc
CácTTCK áp dụng phương pháp này tính chỉ số giá chứng khoán như: DAX

(Đức), ...
+ Phương pháp chỉ số giá của Paasche: là chỉ số giá bình quân gia quyền với

quyền số là khối lượng kỳ nghiên cứu và được tính theo công thức:

IP
P =

∑Pt Qt
∑Po Qt

Trong đó:
Pt là giá chứng khoán kỳ nghiên cứu

Po là giá chứng khoán kỳ gốc
Qt là khối lượng (có thể là cơ cấu d q) chứng khoán kỳ nghiên cứu
Các TTCK áp dụng phương pháp này tính chỉ số g iá chứng khoán như:

KOSPI (Hàn quốc), S&P-500 (Mỹ), TOPIX (Nhật), HANSENG (Hồng kông),...
+ Phương pháp chỉ số giá của Fisher: là chỉ số lý tưởng vì nó được tính trung

bình từ hai chỉ số giá của Laspeyres và của Paasche theo công thức:

IP
F = P

P
L
P II .

Trong thực tế chưa có TTCK nào tính theo phương pháp này vì lý do nguồn
thông tin để tính cho cả 2 chỉ số thành phần là rất lớn, việc thu thập, phân tích chúng
còn phải tính đến yếu tố khả thi và tính hiệu quả.

- Chỉ số giỏ cổ phiếu VN- Index

Chỉ số VN-index là chỉ số giá cổ phiếu của TCCK Thành phố HCM (sàn giao

dịch chứng khoán TP. HCM) được tính căn bản theo phương pháp bình quân gia

quyền của Paasche và tính giá bình quân kỳ gốc là 100 (100 điểm = 100%).

Cụ thể VN-index được tính như sau:
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100



tioi

titi

xQP

xQP
indexVN

Trong đó:
+ i: là cổ phiếu niờm yết i tham gia tớnh chỉ số giỏ ( i = 1, 2, 3,...n)
+ n: là số lượng cổ phiếu niêm yết đưa vào tính chỉ số giá

+ Pti : Giá của cổ phiếu i niêm yết tại thời điểm nghiên cứu (t)
+ Poi : Giỏ của cổ phiếu i niờm yết tại kỳ gốc (0)
+ Qti: Khối lượng cổ phiếu i niêm yết tại thời điểm nghiên cứu (t)
+ ∑ PoiQti được gọi là hệ số chia (D)

Khối lượng cổ phiếu niêm yết tại thời điểm nghiên cứu và kỳ gốc cú thể
bằng nhau cú thể khỏc nhau khi thờm, bớt, tỏch, gộp cổ phiếu, khi đú cần
tớnh Hệ số chia mới. Cỏch tớnh Hệ số chia mới (D1)như sau:

D1 =
Tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu

x    Hệ số chia gốc (D0)
Tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu cũ

Ví dụ:

+ Phiên thứ nhất của TTCK TP.Hồ Chí Minh ngày 28/7/2000 kết quả giao
dịch kỳ gốc này như sau:

Tên công ty Mã CK Giá khớp lệnh
(1000đ/cp)

Khối lượng niêm yết
(1000 cp)

Giá trị thị trường
(1000đ)

Cơ điện lạnh REE 16,0 15.000 240.000

Cáp VLVT SAM 17,0 12.000 204.000

444.000

VN-index = (444.000/444.000) x 100 = 100% = 100 điểm

+ Phiên thứ hai của TTCK TP.Hồ Chí Minh ngày 31/7/2000 kết quả giao
dịch như sau:

Tên công ty Mã CK Giá khớp lệnh
(1000đ/cp)

Khối lượng niêm yết
(1000 cp)

Giá trị thị trường
(1000đ)

Cơ điện lạnh REE 16,3 15.000.000 244.500

Cáp VLVT SAM 17,2 12.000.000 206.400

450.900
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VN-index = (450.900/444.000) x 100 = 101,55% = 101,55 điểm
Tăng: 101,55 - 100 = 1,55 điểm so với phiên thứ nhất

Tương ứng tăng: (1,55 điểm/ 100 điểm) x 100 = 1,55%

+ Phiên thứ ba có thêm 2 cổ phiếu mới lên sàn ngày 02/8/2000 và kết quả
giao dịch như sau:

Tên công ty Mã CK Giá khớp lệnh
(1000 đ/cp)

Khối lượng niêm
yết (1000 cp)

Giá trị thị trường
(1000 đ)

Cơ điện lạnh REE 16,5 15.000 247.500

Cáp VLVT SAM 17,5 12.000 210.000

... HAP 16,0 10.000 160.000

... BCC 14,0 10.000 140.000

757.500

Vì có sự thay đổi về số cổ phiếu giao dịch nên cần tính Hệ số chia mới.
Ta có:

D1 =
757.500

x    444.000  = 735.148 (1000 đ)
247.500 + 210.000

Khi đó:
VN-index = (757.500/735.148) x 100 = 103,04% = 103,04 điểm
Tăng: 103,04 - 101,55  = 1,49 điểm so với phiên thứ  hai.

Tương ứng tăng: (1,49 điểm/ 101,55 điểm) x 100 = 1,47%

Nếu cổ phiếu mới lên sàn nhưng chưa có giao dịch thì chưa tham gia vào tính
VN-index.

- Chỉ số giỏ cổ phiếu HNX-INDEX Cách tính tương tự như chỉ số giá cổ
phiếu VN-INDEX .

Phân tích thống kê thị trường chứng khoán
Phân tích thống kê TTCK có thể áp dụng tất cả các phưpưng pháp thông dụng

của thống kê như: phân tổ, phân tích cơ cấu và biến động cơ cấu, phân tich dãy số
thời gian, hồi quy tương quan và chỉ số. Trong đó quan trọng và thường được vận
dụng nhiều nhất là phân tích dãy số thời gian, xác định xu thế biến động của giá cổ
phiếu, chỉ số giá cổ phiếu cho từng loại cổ phiếu, nhóm cổ phiếu và chung cho toàn

thị trường.
3.3. THỐNG Kấ BẢO HIỂM
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3.3.1. Những vấn đề chung của thống kê bảo hiểm
3.3.1.1. Phạm vi nghiờn cứu của thống kờ bảo hiểm

Bảo hiểm là những quan hệ kinh tế gắn liền với quỏ trỡnh hỡnh thành, phõn phối và

bổ sung quỹ tiền tệ tập trung - quỹ bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả rủi ro bất ngờ xảy ra
để khôi phục và phát triển sản xuất, ổn định đời sống cho các đối tượng được (tham gia)
bảo hiểm.

Thống kê bảo hiểm nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xó hội diễn ra trong lĩnh vực
bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm xó hội và bảo hiểm ki nh doanh (thương mại). Thống kê bảo
hiểm không nghiên cứu vấn đề tổ chức và quản lí kinh doanh bảo hiểm; không nghiên cứu
quy trỡnh, quy tắc và cỏc bước công việc để triển khai hoạt động (các nghiệp vụ bảo hiểm).

Thống kờ bảo hiểm nghiờn cứu cỏc biểu hiện về lượng (lượng hóa) các quy luật
đang phát huy tác dụng trong lĩnh vực bảo hiểm. Điều đó  có nghĩa là vấn đề định lượng
trong nghiên cứu thống kê bảo hiểm là điều quan trọng nhất phải được hiểu rừ và quỏn triệt
đầy đủ nhằm phục vụ việc nghiên cứu nội dung của thống kờ bảo hiểm.

3.3.1.2. Vai trũ của thống kờ bảo hiểm trong cơ chế thị trường
Trong điều kiện nền kinh tế nước ta chuyển sang vận động theo cơ chế thị trường,

có sự điều tiết của nhà nước, hoạt động của ngành bảo hiểm (bao gồm: bảo hiểm xó hội và

bảo hiểm kinh doanh) ngày càng phỏt triển, đổi mới không ngừng cả về số lượng và chất
lượng.

Cựng với sự phỏt triển của ngành bảo hiểm, cụng tỏc thống kờ bảo hiểm giữ vai trũ
hết sức quan trọng; cung cấp đầy đủ và kịp thời những thông tin cần thiết về hoạt động bảo
hiểm thông qua việc tính toán một hệ thống chỉ tiêu có căn cứ khoa học.

Những thông tin thống kê bảo hiểm thu thập được qua tổng hợp và phân tích có tác

dụng rất lớn trong công tác quản lí kinh tế của ngành bảo hiểm. Cụ thể:
- Giỳp cho lónh đạo các cấp cảu ngành bảo hiểm có căn cứ khoa học phục vụ cho

việc tổ chức và quản lí có hiệu quả các hoạt động bảo hiểm đang diễn ra trong nền kinh tế
quốc dân và trong xó hội ở nước ta.

- Là căn cứ để đánh giá, phân tích kết quả và hiệu quả hoạt động của ngàn h bảo
hiểm (thông qua các chỉ tiêu tổng thu về BHXH, tổng chi BHXH, giá trị sản xuất, giá trị
tăng thêm, lợi nhuận...)

- Kiểm tra tỡnh hỡnh thực hiện cỏc chớnh sỏch về BHXH nhằm bảo vệ và tăng
cường sức khỏe cho người lao động. Từ đó giúp Đảng và Nhà nước có cơ sở khoa học đẻ
bổ sung và thực hiện các chính sách bảo hiểm phù hợp với khả năng kinh tế của đất nước.

- Là căn cứ để lập kế hoạch phát triển lĩnh vực (ngành) về quy mô và cơ cấu, giúp
cho các nhà quản lí đưa ra quyết định hướng hoạt động và phỏt tri ển của hệ thống bảo
hiểm theo hỡnh thức nào.
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- Thông qua việc phân tích thông tin, thống kê bảo hiểm cho thấy những biến động
và xu hướng phát triển của các hiện tượng và quá trỡnh kinh tế xó hội đang diễn ra
trong họat động bảo hiểm, là căn cứ để dự báo s ự phát triển họat dộng bảo hiểm trong
tương lai

- Phục vụ cho việc tính toán một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp theo hệ thống tài khoản
quốc gia (SNA), như tổng giá trị sản xuất (GO), chi phí trung gian (IC), giá trị tăng
thêm (VA), tổng sản phẩm quốc nội (GDP)...

3.3.1.3. Nhiệm vụ của thống kờ bảo hiểm
Phù hợp với đối tượng và phạm vi nghiên cứu, thống kê bảo hiểm có nhiệm vụ

chung và nhiệm vụ cụ thể như sau:
+ Nhiệm vụ chung: thu thập, chỉnh lớ, tổng hợp và phõn tớch cỏc thụng tin thống kờ

cần thiết về hoạt động bảo hiểm nhằm dự báo xu hướng phát triển của các hoạt động bảo
hiểm.

+ Nhiệm vụ cụ thể:
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê bảo hiểm có căn cứ khoa học

nhằm lượng hóa một cách có hệ thống các hoạt động phong phú và đa dạng diễn ra trong

ngành bảo hiểm; và đề ra phương pháp luận tính toán chính xác các chỉ tiêu đó.
- Bảo hiểm là một ngành dịch vụ có phạm vi hoạt động rất rộng và đa dạng. Do vậy,

hệ thống chỉ tiêu thống kê phục vụ quản lí hoạt động bảo hiểm phải bao gồm nhiều nhóm
chỉ tiêu thống kê riêng biệt, trong mỗi nhóm lại bao gồm nhiều chỉ tiêu có mối quan hệ mật
thiết với nhau nhằm phục vụ cho việc quản lí và đánh giá kết quả hoạt động của ngành bảo
hiểm một cách sâu sắc và toàn diện.

- Nghiờn cứu nhằm hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê của ngành bảo hiểm phù

hợp với từng hệ thống bảo hiểm và từng nghiệp vụ bảo hiểm; tăng cường điều tra chuyên

môn để có thể thu thập được nguồn thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu và tính toán hệ
thống chỉ tiêu thống kê; tổng hợp, phân tích và dự đoán các hiện tượng và quá trỡnh kinh tế
xó hội diễn ra trong hoạt động bảo hiểm nhằm phát hiện các quy luật đnag phát huy tác
dụng trong lĩnh vực bảo hiểm.

- Nghiên cứu đề xuất các biện pháp cần thiết có tính khả thi nhằm tăng cường quy
mô khai thác hoạt động (các nghiệp vụ) bảo hiểm của các tổ chức bảo hiểm; góp phần ổn
định sản xuất và đời sống xó hội.
3.3.2. Hệ thống chỉ tiờu thống kờ bảo hiểm
Hệ thống chỉ tiờu thống kờ bảo hiểm bao gồm 2 hệ thống:

- Hệ thống chỉ tiờu thống kờ BHXH
- Hệ thống chỉ tiêu thống kê bảo hiểm thương mại

3.3.2.1. Hệ thống chỉ tiờu thống kờ BHXH
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Hệ thống chỉ tiêu thống kê BHXH gồm 5 nhóm: nhóm chỉ tiêu về đối tượng BHXH;
nhóm chỉ tiêu về các loại nhu cầu và khả năng đáp ứng nhu cầu BHXH; nhóm chỉ tiêu thu

và chi quỹ BHXH; và nhóm chỉ tiêu về quản lí hoạt động BHXH.
a) Nhóm chỉ tiêu về tiềm năng BHXH

+ Cỏc chỉ tiờu về dõn số
Dân số là nguồn tiềm năng nảy sinh các nhu cầu trong xó hội về BHXH, bao gồm cỏc

chỉ tiờu: số lượng dân số (tổng số dân); cơ cấu kinh tế - xó hội của dõn tộc (theo trỡnh độ
học vấn, theo nghề nghiệp…); sự biến động (tự nhiên và cơ học) của dân số.

Các chỉ tiêu về dân số phản ánh nguồn tiềm năng của BHXH.
+ Các chỉ tiêu về lao động

Nguồn lao động là một bộ phận của dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao

động và những người ngoài tuổi lao động thực tế đang làm việc thường xuyên trong nền
kinh tế quốc dân…Các chỉ tiêu về lao động phản ánh nguồn tiềm năg thực tế phát sinh các
nhu cầu BHXH, bao gồm: số lượng lao động; cơ cấu kinh tế - xó hội của nguồn lao động
(theo độ tuổi, theo giới tính, theo nghề nghiệp, theo tỡnh độ chuyên môn, theo thành phần
kinh tế, theo ngành kinh tế….); biến động của nguồn lao động (tự nhiên và cơ học theo thời
gian và không gian của toàn quốc, từng địa phương, ngành kinh tế); số lượng lao động
tham gia BHXH (chia ra: theo ngành nghề, theo thời gian làm việc, theo thời gian đóng
BHXH, theo mức lương…); tỷ trọng lao động tham gia BHXH (tính chung và tính riêng

cho từng nhóm ngành nghề)
Cỏc chỉ tiờu phản ỏnh nguồn tiềm năng thực tế (hiện hữu) phát sinh các nhu cầu

BHXH, là cơ sở để xác định quy mô BHXH, xác định quy mô về nhu cầu BHXH và xác

định mức hưởng và mức đóng BHXH cho phù hợp.
b) Nhóm chỉ tiêu về đối tượng tham gia và được hưởng các chế độ BHXH

Để có cơ sở xây dựng các chế độ BHXH, phân tích và nghiên cứu BHXH; trong hệ
thống chỉ tiêu thống kê BHXH cần có nhóm chỉ tiêu về đối tượng tham gia và đối tượng
được hưởng các chế độ BHXH. Nhóm này bao gồm các chỉ tiêu cụ thể sau đây:
+ Các chỉ tiêu thống kê về ốm đau

- Tổng số lao động nghỉ việc vỡ ốm đau được hưởng chế độ trợ cấp ốm đau (ký hiệu
là LDụ) là toàn bộ số lao động nghỉ việc vỡ ốm đau, tai nạn rủi ro mà có xác nhận của tổ
chức y tế do Bộ y tế qui định được hưởng chế độ trợ cấp ốm đau.

Chỉ tiêu này được tính cho toàn quốc và từng địa phương; được chia ra: theo độ tuổi,
theo giới tính, theo ngành nghề, theo quá trỡnh lao động, theo điều kiện làm việc…

Chỉ tiêu này phản ánh quy mô số lao động đó tham gia BHXH được hưởng chế độ
trợ cấp ốm đau và là cơ sở để cơ quan BHXH các cấp nghiên cứu, đề xuất các biện pháp
tăng cường bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


50

- Số lượt lao động nghỉ việc vỡ ốm đau, tai nạn rủi ro hàng năm (ký hiệu Lô), xác
định theo công thức:                   Lô = ∑ Oi x LDi

Trong đó: Oi – Số lần ốm đau của người thứ i trong năm
LDi – Người thứ i bị ốm đau

- Số lượt lao động nghỉ việc vỡ ốm đau, tai nạn rủi ro bỡnh quõn (ký hiệu Lô ), xác

định bằng cách lấy số lượt lao động nghỉ việc vỡ ốm đau, tai nạn rủi ro hàng năm chia cho
tổng số lao động dang làm việc bị ốm đau, tai nạn rủi ro.

Cụng thức tớnh:

Lô =
∑OiLDi
∑LDi

- Số ngày lao động nghỉ việc vỡ ốm dau, tai nạn rủi ro (ký hiệu Nụ) là toàn bộ số
ngày lao động nghỉ việc vỡ ốm đau, tai nạn rủi ro mà có xác nhận của tổ chức y tế do Bộ y
tế quy định được hưởng chế độ trợ cấp ốm đau.

Chỉ tiêu được tính cho toàn quốc và từng địa phương; được chia ra: Số ngày bản
thân ốm, số ngày nghỉ con ốm, số ngày nghỉ kế hoạch hóa dân số; số ngày nghỉ điều trị n ội
trú và ngoại trú.

- Số ngày lao động nghỉ việc vỡ ốm đau, tai nạn rủi ro bỡnh quõn (ký hiệu Nô ), xác

định bằng cách lấy tổng số ngày lao động nghỉ việc vỡ ốm đau, tai nạn rủi ro chia cho số
lao động bỡnh quõn. Chỉ tiêu được tính cho t oàn quốc và từng địa phương.
Cụng thức tớnh:

Nô =
Nụ

LD

Trong đó:
Nô : Số ngày lao động nghỉ việc vỡ ốm đau,, tai nạn rủi ro bỡnh quõn

LD : Số lao động bỡnh quõn

- Tỷ lệ lao động được hưởng trợ cấp ốm đau ( ký hiệu K ) là tỷ số giữa số lao động
được hưởng trợ cấp ốm đau với số lao động bỡnh quõn.

Chỉ tiêu được tính cho toàn quốc và từng địa phương, chia ra theo độ tuổi, theo
giới tính, theo quá trỡnh lao động.

- Ngoài các chỉ tiêu thống kê về ốm đau trên, có thể tính thêm các chỉ tiêu: số ngày

người được hưởng trợ cấp ốm đau, số lao động đó nghỉ việc (hưu, mất sức lao động…ốm
đau); số lượt lao động đó nghỉ việc ốm đau hàng năm; số ngày ốm đau bỡnh quân phải điều
trị nội trú (hoặc ngoại trú) của một lao động bị ốm; số ngày ốm đau bỡnh quõn phải điều trị
nội trú (hoặc ngoại trú) của một lao động.

+ Cỏc chỉ tiờu thống kờ về thai sản
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- Số lao động nữ được hưởng trợ cấp thai sản (ký hiờu: KLụ) là toàn bộ lao động nữ
có thai sinh con lần thứ 1, thứ 2 khi nghỉ việc theo quy định trong Luật bảo hiểm hưởng trợ
cấp thai sản.

Chỉ tiêu được tính cho toàn quốc và từng địa phương, chia ra: theo ngành kinh tế,
theo độ tuổi, theo mức hưởng trợ cấp, theo điều kiện làm việc (bỡnh thường, làm các nghề
hoặc công việc nặng nhọc, độc hại; làm việc theo chế độ 3 ca; làm việc ở các nơi có phụ
cấp khu vực hệ số 0,5 và 0,7; làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 1).

Chỉ tiêu này phản ánh quy mô lao động nữ đó tham gia BHXH được hưởng chế độ
trợ cấp thai sản và là cơ sở để cơ quan BHXH các cấp nghiên cứu và đề xuất các biện pháp
thực hiện kế hoạch hóa gia đỡnh.

- Số ngày lao động nữ nghỉ thai sản: (ký hiệu: N TS) là số ngày lao động nữ có thai
nghỉ để đi khám thai và sinh con lần thứ 1,2 được nghỉ t heo quy định trong Luật BHXH
được hưởng trợ cấp thai sản.

Chỉ tiêu được tính chung và tính riêng cho từng địa phương, chia ra số ngày nghỉ đẻ,
số ngày nghỉ khám thai và số ngày nghỉ sảy thai.

- Tỷ lệ lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ sinh con (ký hiệu: Kns (15-49)) là tỷ số giữa
số lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15 -49) sinh con với số lao động nữ bỡnh quõn (hoặc
số lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ bỡnh quõn).

Cụng thức tớnh:

Kns(15-49) =
LDns(15-49)

LD n

Hoặc

Kns(15-49) =
LDns(15-49)

LD n(15-49)

Trong đó:
Kns(15-49): tỷ lệ lao động nữ trong độ tuổi sinh con
LD n: lao động nữ bỡnh quõn

LD n(15-49): lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ bỡnh quõn

- Tỷ lệ sinh đẻ của lao động nữ ( ký hiệu: Kns) là tỷ số giữa số lao động nữ được
hưởng trợ cấp 100% tiền lương khi nghỉ đẻ con thứ 1,2, và con thứ 3 trở lên (không được
hưởng trợ cấp thai sản) với lao động nữ bỡnh quõn.

Cụng thức tớnh:

Kns =
LDns

LD n

Trong đó:
Kns: tỷ lệ sinh đẻ của lao động nữ

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


52

LDns: số lao động nữ sinh con

LD n: số lao động nữ bỡnh quõn

Chỉ tiêu tính cho toàn quốc và từng địa phương, và tính riêng tỷ lệ sinh con thứ
3 trở lên.

- Tỷ lệ lao động nữ được hưởng trợ cấp thai sản ( ký hiệ u: Knts) là tỷ số giữa lao
động nữ được hưởng trợ cấp thai sản với lao động nữ bỡnh quõn.

Cụng thức tớnh:

Knts =
Nts

LD n

Trong đó:
Knts: tỷ lệ lao động nữ được hưởng trợ cấp thai sản
Nts: số lao động nữ được hưởng trợ cấp thai sản

LD n: lao động nữ bỡnh quõn

Chỉ tiêu được tính cho toàn quốc và từng địa phương, chia ra: tỷ lệ lao động nữ
nghỉ đẻ, tỷ lệ lao động nữ khám thai, tỷ lệ lao động nữ sảy thai…
+ Cỏc chỉ tiêu thống kê về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
- Số vụ tai nạn lao động ( ký hiệu: V tn) là số lần hay trường hợp xảy ra tai nạn lao

động kể cả trường hợp trúng độc cấp tính.
Chỉ tiêu được tính cho toàn quốc và từng địa phương, chia ra: theo các hỡnh thức

xảy ra tai nạn lao động (điện giật, ngó từ trờn cao xuống, hỏa hoạn, vận hành mỏy múc,
thiết bị gõy ra, bị trỳng độc cấp tính, hỡnh thức khỏc); theo nguyờn nhõn gõy ra tai nạn lao
động (do vi phạm nguyên tắc an toàn, do thiếu thiết bị an toàn; do thiếu dụng cụ phũng hộ;
do chưa được huấn luyenẹ an toàn lao động, do vi phạm khác); theo mức độ tổn thương
(trong đó bị chết).

Chỉ tiêu này phản ánh qui mô số vụ tai nạn lao động và là cơ sở để cơ quan BHXH
các cấp nghiên cứu và đề xuất các biện pháp hạn chế tai nạn lao động.

- Số lao động bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp tai nạn lao động (ký hiệu:
LDtn)  là toàn bộ lao động bị tai nạn lao động trong các trường hợp được quy định  trong
Luật BHXH được hưởng trợ cấp tai nạn lao động.

Chỉ tiêu được tính cho toàn quốc và từng địa phương, chia ra: theo th ời gian trợ cấp
(một lần và hàng tháng); theo mức độ tổn thương cơ thể con người (tai nạn lao động làm

chết người, vừa, nhẹ); theo mức độ suy giảm khả năng lao động (từ 31% khả năng lao động
trở lên); theo nguyên nhân (chủ quan và khách quan); theo độ tuổi và giới tính.

Chỉ tiêu phản ánh qui mô số lao động đó tham gia BHXH được hưởng trợ cấp tai
nạn la động và là cơ sở để cơ quan BHXH các cấp nghiên cứu và đề xuất các biện pháp hạn
chế tai nạn lao động.
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- Số người bị mắc bệnh nghề nghiệp (ký hiờu: LDbn) là số lao động bị mắc bệnh
nghề nghiệp theo danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ y tế và Bộ lao động – thương binh – xó

hội ban hành được hưởng chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp.
Chỉ tiêu được tính cho toàn quốc và từng địa phương, chia ra: theo ngành kinh tế,

theo dạng bệnh, theo mức độ nhiễm bệnh, theo mức độ suy giảm khả năng lao động, theo
mức độ tổn thương đến cơ thể con người (trong số lao động bị mắc bệnh phải nghỉ việc).

Chỉ tiờu này phản ỏnh qui mụ số lao động đó tham gia BHXH và được hưởng chế
độ trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

- Tỷ lệ lao động bị tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp tai nạn
lao động – bệnh nghề nghiệp (ký hiờu: K tb(bn)) là tỷ số giữa số lao động bị tai nạn lao động
(bệnh nghề nghiệp) với lao động bỡnh quõn.      Cụng thức tớnh:

Ktb(bn) =
LDtn(bn)

LD

Trong đó:
Ktb(bn): Tỷ lệ lao động bị TNLĐ (hoặc BNN)
LDtn(bn): số lao động bị TNLĐ (hoặc BNN)
LD : lao động bỡnh quõn

Chỉ tiêu được tính cho toàn quốc và từng địa phươ ng, chia ra: theo độ tuổi, giới tính;
theo thời gian hưởng trợ cấp; theo mức độ tổn thương đến cơ thể con người; theo mức độ
suy giảm khả năng lao động…

+ Các chỉ tiêu thống kê về người nghỉ hưu
- Số người về hưu trong năm (ký hiệu: H tn) là số lao động (kể cả quân nhân) được

hưởng chế độ hưu trí hàng tháng khi đủ các điều kiện nghỉ hưu quy định trong Luật BHXH
phát sinh trong năm.

Chỉ tiêu được tính cho toàn quốc và từng địa phương, chia ra: theo nhóm tuổi (độ
tuổi khi nghỉ hưu); theo giới tính; theo đối tượng hưởng lương nghỉ hưu (hưu quân đội, lực
lượng vũ trang; hưu CNVC) theo ngành kinh tế; theo nguồn chi trả lương hưu (do ngân
sách bảo đảm, quỹ BHXH bảo đảm); theo thời gian đóng BHXH; theo mức lương trước khi
nghỉ hưu…

Chỉ tiêu này phản ánh qui mô số người lao động (kể cả quân nhân) đó tham gia
BHXH và được hưởng chế độ hưu trí.

- Tổng số người về hưu tính đến cuối năm (ký hiệu: H cn) là số lao động (kể cả quân
nhân) được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng khi đủ các điều kiện nghỉ hưu qui định trong
Luật BHXH tính đến cuối năm.

Cụng thức tớnh:
Hcn = Hdn + Htn – Hctn + HD - Hd
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Trong đó:
Hcn: số người về hưu tính đến cuối năm
Hdn: số người về hưu có đầu năm
Htn: số người về hưu phát sinh trong năm
Hctn: số người về hưu chết trong năm
HD: số người về hư u nơi khác chuyển đến trong năm
Hd: số người về hưu chuyển đi nơi khác trong năm
Chỉ tiêu được tính cho toàn quốc và cho từng địa phương.

- Tỷ lệ người về hưu (ký hiệu: K h) là tỷ số giữa số người về hưu (kể cả quân nhân)
phát sinh trong năm so với số lao động bỡnh quõn (kể cả quõn nhõn)

Cụng thức  tớnh:

Kh =
Htn

LD

Trong đó:
Kh: tỷ lệ người về hưu
Htn: số người về hưu trong năm
LD : lao động bỡnh quõn trong năm (kể cả quân nhân)

Chỉ tiêu này được tính cho toàn quốc và từng địa phương, chia ra: theo độ tuổi, giới tính;
theo ngành nghề….

+ Các chỉ tiêu thống kê số người được hưởng chế độ tử tuất
- Số lao động bị chết trong năm (ký hiêu:LĐ c) là toàn bộ số lao động bị chết trong

năm do các nguyên nhân khác nhau.
Chỉ tiêu được tính cho toàn quốc và từng địa phương, chia ra theo quá trỡnh lao

động , theo giới tính và độ tuổi, theo con số hoặc thân nhân phải nuôi dưỡng, theo số năm
đó tham gia BHXH bỡnh quõn tính đến thời điểm chết…

- Số người được hưởng chế độ tử tuất (k ý hiệu: TNt) là số thân nhân chủ yếu của
người đó chết, bao gồm: bố, mẹ (cả bờn vợ và bờn chồng), vợ hoặc chồng, người nuôi
dưỡng hợp pháp đó hết tuổi lao động, chưa đến tuổi lao động hoặc mất sức lao động được
hưởng trợ cấp tiền tuất một lần hoặc tiền tuất hàng tháng trong một thời kỡ nhất định.

Chỉ tiêu được tính cho toàn quốc và từng địa phương phản ánh qui mô số người
được hưởng chế độ tử tuất.
Ngoài số chỉ tiờu trờn, cú thể tớnh thờm một số chỉ tiêu sau: xác suất chết của những người

đang làm việc, xác suất chết của những người đó nghỉ việc.
c) Nhóm các chỉ tiêu về nhu cầu BHXH và khả năng đáp ứng nhu cầu BHXH

Phần lớn những chỉ tiêu trong nhóm này là các chỉ tiêu điều tra phản ánh nhu cầu
thực tế về BHXH và khả năng đáp ứng những nhu cầu đó; là cơ s ở để xác định mức
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đóng góp (phí) BHXH và mức hưởng trợ cấp BHXH của các đối tượng tham gia
BHXH

+ Cỏc chỉ tiờu về nhu cầu BHXH
Cỏc chỉ tiờu nhu cầu chung của xó hội về BHXH: ngoài cỏc chỉ tiêu về dân

số và lao động phản ánh nhu cầu tiềm năng và nhu cầu th ực tế của xó hội về bảo
hiểm, cũn cú cỏc chỉ tiờu sau:
- Số lao động tham gia BHXH hàng năm: chỉ tiêu này được tính chung cho toàn

quốc và từng địa phương, chia ra theo độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp…
- Số lao động được hưởng các chế độ BHXH: chỉ tiêu này đượ c tính chung cho

toàn quốc và từng địa phương, chia ra: theo độ tuổi, giới tính, theo ngành nghề,
theo chế độ bảo hiểm…

- Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm được hưởng các chế độ BHXH là tỷ số giữa
số lao động tham gia BHXH hàng năm với số lao động được hưởng các chế độ
BHXH.

Chỉ tiêu này được tính chung cho toàn quốc và từng địa phương, chia ra: theo
độ tuổi, giới tính, theo ngành nghề kinh tế, theo chế đọ bảo hiểm…

Cỏc  chỉ tiờu phản ỏnh nhu cầu của cá nhân trong từng trường hợp BHXH,
gồm những nhu cầu sinh học, nhu cầu về kinh tế - xó hội.
+ Các chỉ tiêu phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu BHXH
- GDP tớnh chung và tớnh bỡnh quõn theo đầu người.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế tính chung cho toàn quốc và từng địa phương
- Mức độ đóng (hoặc hỗ trợ thêm) của nhà nước cho quỹ BHXH hàng năm và

tốc độ tăng của khoản đóng góp này theo thời gian.
- Mức độ đóng góp của người sử dụng lao động cho quỹ BHXH hàng năm và tốc

độ tăng của khỏan đóng góp này theo thời gian
- Mức độ đóng góp của người lao động cho quỹ BHXH hàng năm và tốc đ ộ tăng

của khoản đóng góp này theo thời gian.
- Thu nhập bỡnh quõn của hộ gia đỡnh, của một khẩu, và của một lao động
- Chỉ tiờu bỡnh quõn của hộ gia đỡnh, của một khẩu và của một lao động

Đa số các chỉ tiêu trên tính được thong qua số liệu của các cuộc điều tra chọn
mẫu hoặc điều tra chuyên đề (điều tra mức sống dân cư, điều tra mức sống của các
đối tượng đang hưởng BHXH; điều tra thu chi ngân sách gia đỡnh của nụng dõn và

cụng nhõn việc chức)
d) Nhúm chỉ tiờu về thu – chi quỹ BHXH
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Các chỉ tiêu trong nhóm phản ánh qui mô và cơ cấu của nguồn quỹ BHXH; qui mô,
mức độ và cơ cấu sử dụng quĩ BHXH cho các mục đích khác nhau. Bao gồm một số chỉ
tiêu cơ bản sau:

- Tổng thu về BHXH (ký hiệu: Tbh) là tổng số tiền cơ quan BHXH thu được trong
một thời kỳ nhất định (thường là một năm) trên cơ sở đóng góp của các bên tham gia

BHXH để hỡnh thành nờn quỹ BHXH và phần tăng thêm do hoạt động sinh lời của quỹ
BHXH.

Chỉ tiêu được tính cho toàn quốc và từng địa phương, chia ra theo nguồn (phần đóng
góp của người sử dụng lao động, p hần đóng góp của người lao động, phần đóng góp
hoặc hỗ trợ thêm của ngân sách nhà nước, phần tăng thêm do hoạt động sinh lời của
bản thân quỹ BHXH); thu bổ sung năm trước, quý trước.

Chỉ tiờu này phản ánh qui mô quỹ BHXH dùng để chi trả cho các đối tượng t ham

gia BHXH.

- Nguồn thu thuần tỳy (ký hiệu: TTbh) là số thu BHXH từ sự đóng góp của các bên

tham gia BHXH theo từng chế độ BHXH cụ thể.
Cụng thức tớnh: TTbh = ∑ TTbh(i)

Trong đó:   TTbh: nguồn thu thuần tỳy
TTbh(i): thu BHXH cho chế độ BHXH (i)

- Tổng chi BHXH hàng năm (ký hiệu: Cbh) là tổng số tiền cơ quan BHXH đó chi
cho cỏc hoạt động BHXH hàng năm.

Chỉ tiêu được tính cho toàn quốc và từng địa phương, chia ra theo mục đích (trợ cấp
ốm đau, trợ cấp thai sản, chi lương hưu và trợ cấp BHXH, khaỏn dự phũng của quỹ
BHXH, chi cho bộ mỏy quản lớ hoạt động BHXH, chi nghiệp vụ, chi cho dân cư).

- Tỷ lệ chi BHXH (ký hiệu: KCbh) là tỷ số giữa tổng chi BHXH hàng năm với tổng
thu về BHXH,  Cụng thức tớnh:

KCbh =
Cbh

x100
Tbh

Chỉ tiêu được tính cho toàn quốc và từng địa phương, chia ra theo mục đích chi.
- Tỷ lệ những khoản chi cơ bản cho các chế độ BHXH (ký hiệu:K Cbh(i)) là tỷ số giữa

khoản chi trợ cấp cho từng chế độ BHXH với tổng chi BHXH hàng năm.
Cụng thức tớnh:

KCbh(i) =
Cbh(i)

x100
Cbh

Trong đó:
KCbh(i): Tỷ lệ các khoản chi cơ bản cho các chế độ BHXH
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Cbh(i): chi cho chế độ BHXH (i)
- Kết dư quỹ BHXH (ký hiệu:  bh) là chờnh lệch giữa tổng thu về BHXH và tổng

chi BHXH hàng năm.  Công thức tính:
 bh = Tbh - Cbh

Trong đó:
 bh: kết dư quỹ BHXH
Tbh: tổng thu về BHXH
Cbh: tổng chi BHXH

Trong hoạt động BHXH thường có độ trễ nhất định. Vỡ vậy quỹ BHXH thương có
khoản kết dư nhất định.

Chỉ tiờu này phản ỏnh số tiền cũn nhàn rỗi chưa được sử dụng trong quỹ BHXH và

có thể dùng để đánh giá kết quả hoạt động BHXH trong kỳ.

e) Các chỉ tiêu về quản lí hoạt động BHXH
- Tổng số cỏn bộ cụng nhõn viờn làm cụng tác BHXH: chỉ tiêu được tính cho

toàn quốc, từng địa phương và từng ngàn h, chia ra theo độ tuổi, theo giới tính,
theo trỡnh độ học vấn, theo trỡnh độ chuyên môn.

- Số mỏy vi tớnh bỡnh quõn của một trung tõm BHXH

- Tổng số các loại BHXH đang được quản lí
- Tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH được quản lí bằng máy vi tính
Các chỉ tiêu trên là các chỉ tiêu báo cáo phản ánh các hoạt động quản lí nghiệp vụ
BHXH.

3.3.2.2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê bảo hiểm thương mại
Hệ thống chỉ tiờu thống kờ bảo hiểm kinh doanh bao gồm 4 nhóm: nhóm chỉ tiêu

thống kê bảo hiểm con người; nhóm chỉ tiêu thống kê bảo hiểm tài sản; nhóm chỉ tiêu

thống kê bảo hiểm trách nhiệm; và nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh bảo hiểm.
Trong 3 nhóm chỉ tiêu thống kê bảo hiểm con người, tài sản và trách nhiệm; tùy

từng nghiệp vụ bảo hiểm cụ thể, mỗi nhóm bao gồm nhiều chỉ tiêu phản ánh quy mô, cơ
cấu có nội dung, ý nghĩa, phạm vi và phương pháp xác định khác nhau. Chẳng hạn:

- Trong nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn học sinh, bao gồm cỏc chỉ tiờu: số học sinh
tham gia bảo hiểm (chia ra theo  địa phương; theo cấp học; theo mức phí bảo hiểm); doanh
thu nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn học sinh; số học sinh tham gia bảo hiểm bị tai nạn (chia ra
số học sinh bị chết, số học sinh bị thương theo cấp học, theo địa phương…); số học sinh
tham gia bảo hiểm bị tai nạn đó được cơ quan bảo hiểm chi trả hoặc chấp nhận chi trả số
tiền bồi thường; số tiền chi trả cho người được bảo hiểm…; tỷ lệ số học sinh tham gia bảo
hiểm; tỷ lệ giải quyết chi trả…
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- Trong nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu, bao gồm các chỉ tiêu: kim ngạch
hàng hóa xuất khẩu được bảo hiểm (chia ra theo nơi nhận hàng, theo nhóm hàng hoặc mặt
hàng, theo điều kiện bảo hiểm); doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu; kim
ngạch hàng hóa xuất khẩu được bảo hiểm bị hư hại, tổn thất; kim ngạch hàng hóa xuất
khẩu được bảo hiểm bị hư hại tổn thất được bồi thường; số tiền bồi thường…

Nhóm chỉ tiêu thống kê kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm các chỉ
tiêu:

- Doanh thu bảo hiểm (Dbh): là tổng số tiền mà các công ty bảo hiểm đó thu được
trong kỳ từ các đối tượng tham gia bảo hiểm khác nhau.

Được xác định theo công thức
Dbh = ∑ Dbh(i)

Doanh thu bảo hiểm phản ỏnh qui mụ hỡnh thành quỹ bảo hiểm thương mại  để
trang trải cho các khỏan chi cần thiết trong phạm vi hoạt động kinh doanh của bảo hiểm
thương mại.

- Tổng giỏ trị sản xuất (GO) là toàn bộ giá trị sản phẩm do lao động trong các công
ty bảo hiểm (hoặc ngành bảo hiểm) tạo ra trong một thời kỳ nhất định (thường là một
năm), xác đinh theo công thức:

Tổng giỏ
trị sản

xuất BH
=

Phí BH

thu

được
+

Lợi tức thuần
tỳy từ quỹ dự

phũng
-

Chi trả
BH

+

-

Trách nhiệm chưa hoàn
thành năm trước chuyển

sang

Hoặc:
Tổng giỏ
trị sản
xuất BH

= Lợi tức thuần
hoạt động kinh
doanh BH

+ Thuế doanh thu
(VAT)

+ Tổng chi phớ phải nộp

Trong đó, tổng chi phí bao gồm: chi phí bảo hiểm gốc, chi nhận tái bảo hiểm, chi
nhượng tái bảo hiểm, chi khác (giám định, đại lí), chi phí bán hàng, chi phí quản lí kinh
doanh.

- Giá trị tăng thêm (VA) là một bộ phận của giỏ trị sản xuất của cụng ty bảo hiểm (hoặc
ngành bảo hiểm) cũn lại sau khi trừ đi chi phí trung gian. Đó là bộ phận giá trị mới do lao
động sản xuất của công ty (ngành) bảo hiểm tạo ra và khấu hao TSCĐ trong một thời kỡ
nhất định (thường là một năm).

VA của cụng ty (ngành) bảo hiểm được xác định theo hai phương pháp:
a) Phương pháp sản xuất:     VA = GO – IC

Trong đó, chi phí trung gian (IC) bao gồm: chi phí vật chất (nguyên vật liệu, kể cả
văn phũng phẩm; sửa chữa thường xuyên, trang phục làm việc và bảo hộ lao động; chi báo
chí, tạp chí; chi vật chất khác…) và chi phí phục vụ (chi hoa hồng bảo hiểm theo hợp đồng
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đại lí, cộng tác viên; chi hoa hồng nhận tái bảo hiểm; cước phí vânj tải, bưu điện thuê

ngoài; công tác phí; chi phí hội nghị; chi phí tuyên truyền quảng cáo; chi phí dịch vụ khỏc).
b) Phương pháp phân phối:

Giá trị
tăng
thêm

= Thu nhập của
người lao
động

+ Thuế sản
xuất và

hàng húa

+ Khấu
hao

TSCĐ

+ Thặng
dư sản
xuất

= Tổng thu
nhập lần
đầu

VA = ∑ TN1 của người lao động, các doanh nghiệp BH và nhà nước.
+ Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm (Lbh)

Lợi nhuận (đối với các nghiệp vụ kinh doanh cơ b ản) được xác định bằng công thức
tổng quát:

Lbh = ∑ Tbh - ∑ Cbh

Trong đó:    Lbh: lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm
∑Tbh: Tổng thu, bao gồm cỏc khoản: phớ bảo hiểm gốc; phí nhận tái bảo

hiểm; hoa hồng tái bảo hiểm; phí đại lí, giám định; khoản đ ũi người thứ ba;
∑Cbh: Tổng chi, bao gồm các khoản: chi bồi thường theo định mức bảo

hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm; chi đề phũng và hạn chế tổn thất (tớnh theo tỷ lệ định mức
so với doanh thu thực tế của phí bảo hiểm gốc); hoa hồng bảo hiểm gốc (đại lí, cộng tác
viên); hoa hồng nhận tái bảo hiểm; chi phí giám định…

Cần lưu ý:

Phương pháp xác định lợi nhuận trong kinh doanh bảo hiểm khác với phương pháp
xác định lợi nhuận tỏng cỏc ngành kinh tế khỏc ở chỗ: mỗi loại hỡnh bảo hiểm (bảo hiểm
gốc, tỏi bảo hiểm) cú phương pháp xác định lợi nhuận riêng và mỗi loại nghiệp vụ bảo
hiểm trong lọai hỡnh đó cũng có phương pháp xác định lợi nhuận khác nhau. Đó là do các

đặc điểm thu, chi của bảo hiểm gốc, tỏi bảo hiểm và mỗi nghiệp vụ bảo hiểm trong loại
hỡnh bảo hiểm đó khác nhau.

Lợi nhuận trong ngành bảo hiểm được xác định theo năm tài chính (là năm các công ty
bảo hiểm thực hiện các báo cáo kế toán và báo cáo thống kê theo quy định của nhà nước)

Có nhiều phương pháp xác định lợi nhuận khác nhau dẫn đến các kết quả khác nhau.
Trong thực tế vận dụng phương pháp nào thu được kết quả gần đúng sẽ là phương pháp tốt
hơn. Cụ thể:

* Phương pháp 1
Lbh= (Phí BH + Hoa hồng tái BH + thu đũi người thứ 3) – (Chi bồi thường BH + chi
trích quỹ bồi thường tổn thất + chi quản lí + chi khác)

* Phương pháp 2: Lbh = Lbh1 + Lbh2
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Trong đó:
Lbh1 = (phí BH + thu đũi người thứ 3) – ( chi bồi thường BH + chi đề phũng hạn chế tổn
thất + chi quản lớ)
Lbh2 = (Thu bồi thường tái BH + hoa hồng tái BH) – (phí tái BH + đũi người thứ 3 tái

BH + chi quản lí)
* Phương pháp 3:
Lbh = (phí BH – phí tái BH) + (đũi người thứ 3 BH - đũi người thứ 3 tái BH) – (bồi

thường BH – bồi thường tái BH) – (chi đề phũng hạn chế tổn thất + chi quản lớ và chi

khỏc) + hoa hồng tỏi BH.

Chương 4.
THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

4.1. THỐNG KÊ TIỀN TỆ VÀ LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Như chúng ta đã biết trong nền kinh tế thị trường các luồng tiền và khối lượng

tiền đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ với quá trình sản xuất, thúc đẩy và

điều tiết sự phát triển của nền kinh tế.
Kinh tế học đã chỉ rõ tiền tệ là một phạm trù kinh tế khách quan ra đời cùng

với sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá. Về bản chất tiền là vật ngang giá chung
với chức năng cơ bản là: đơn vị đo lường giá trị, phương tiện thanh toán (trao đ ổi) và

là phương tiện dự trữ về mặt giá trị.
Hàng hoá và dịch vụ trong nền kinh tế lưu chuyển qua trao đổi, mua bán và

các hình thức giao dịch khác, tích luỹ trong nền kinh tế quốc dân được thực hiện
bằng phương tiện tiền tệ. Những luồng lưu chuyển bằng t iền tệ, bằng tiền mặt hoặc
không bằng tiền mặt được gọi là lưu chuyển tiền tệ.

Đối tượng nghiên cứu của thống kê tiền tệ và lưu chuyển tiền tệ là mặt lượng
của quá trình lưu chuyển tiền tệ. Nghĩa là nó thu thập, tổng hợp và phân loại cũng
như phân tích các giao dịch bằng tiền mặt, phi tiền mặt, mối quan hệ giữa các khối
lượng tiền trong nền kinh tế.
4.1.1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê tiền tệ và lưu thông tiền tệ

Hệ thống chỉ tiêu thống kê tiền tệ và lưu thông tiền tệ có thể được xây dựng
theo 3 nhóm:

- Nhóm chỉ tiêu các dạng tiền tệ
- Nhóm chỉ tiêu vĩ mô về tiền tệ và lưu thông tiền tệ
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- Nhóm chỉ tiêu khối lượng tiền tệ
4.1.1.1. Nhóm chỉ tiêu các dạng tiền tệ

Chúng ta đều biết rằng phạm trù "tiền tệ" được xác định theo chức năng của
chúng: là thước đo giá trị, là phương tiện thanh toán và là phương tiện tích luỹ về
mặt giá trị. Tuy vậy trong nền kinh tế hiện đại một số tài sản được sử dụng có tính
năng tương tự tiền và trên cơ sở này, người ta có thể phân loại tiền tệ theo các dạng
sau đây:

- Tiền mặt (tiền ký hiệu) là tiền do NHTW phát hành có tính quy ước và tính

pháp định. Lưu thông tiền mặt là sự vận động của tiền mặt trong quá trình trao đổi
hàng hoá và dịch vụ bằng cách thanh toán.

Thống kê tiền mặt có thể nghiên cứu các chỉ tiêu sau:

+ Tiền mặt nằm ngoài hệ thống ngân hàng

+ Tiền mặt nằm trong hệ thống ngân hàng

+ Toàn bộ tiền mặt trong lưu thông bằng tổng tiền mặt nằm ngoài hệ thống
ngân hàng và tiền mặt nằm trong hệ thống ngân hàng.

- Tiền gửi (tiền phi tiền mặt) là một bộ phận của lưu thông tiền tệ, trong đó
tiền vận động theo phương thức chuyển khoản giữa người mua và người bán với
nhau mà không cần tiền mặt.

- Giấy tờ có giá trị (chứng từ có giá) là các tài sản tài chính có tính thanh

khoản cao như các loại trái phiếu ngắn hạn và các tài sản dễ chuyển đổ thành tiền
mặt.

- Tiền quốc tế (hay phương tiện thanh toán quốc tế) đó là vàng dùng trong

thanh toán, ngoại tệ mạnh và SDRs - quyền rút tiền đặc biệt.
- Các chỉ tiêu bổ sung:
+ Số nhân tiền gửi hay hệ số nhân tiền gửi cho biết khối lượng tiền được nhân

lên bao nhiêu lần (về mặt lý thuyết) khối lượng tiền mặt trong hệ thống ngân hàng.

Chúng ta biết rằng tỷ lệ dự trữ bắt buộc của NHTW được tính theo công thức:

r =
khối lượng tiền dự trữ (R)
khối lượng tiền gửi (D)

Từ đó ta có đồng nhất thức của số nhân tiền gửi:

m =
1

=
D

r R
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+ Tiền cơ sở - H (tiền nền, tiền mạnh) là tổng giá trị của những đồng tiền mặt
do NHTW phát hành ra. Gọi là tiền mạnh, tiền nền vì chúng có khả năng tạo ra tiền
gửi (D-deposit)

4.1.1.2. Nhóm chỉ tiêu khối lượ ng tiền tệ
- Khái niệm chung: Khối lượng tiền trong lưu thông (M) là tổng giá trị của các

đồng tiền hiện có trong nền kinh tế được dùng làm phương tiện trao đổi.
Như chúng ta đã biết tiền mặt (H) do NHTW phát hành ra một bộ phận nằm

trong tay công chúng (dân cư và các tổ chức), bộ phận này gọi là tiền mặt trong lưu
thông (C), một bộ phận được công chúng gửi vào ngân hàng gọi là tiền gửi (D).

Như vậy khối lượng tiền tệ:     M = C + D
Có nhiều quan điểm khác nhau về khối tiền (M) này, bởi vậy dẫn đến nhiều

định nghĩa và theo lý thuyết tiền tệ chúng ta có các định nghĩa về khối lượng tiền tệ
sau đây:

- Khối lượng tiền M1 bao gồm: tiền mặt trong lưu thông (C) + tiền gửi không
kỳ hạn (bao gồm tiền tiết kiệm không kỳ hạn và tiền ký gửi dùng để thanh toán).

- Khối lượng tiền M2 bao gồm: M1 + tiền gửi ngắn hạn (bao gồm tiền tiết
kiệm ngắn hạn và tiền ký gửi ngắn hạn)

- Khối lượng tiền M3 bao gồm: M2 + tiền gửi dài hạn
- Khối lượng tiền L bao gồm: M3 + các chứng từ có giá (trái phiếu, thương

phiếu,...)
4.1.1.3. Nhóm chỉ tiêu vĩ mô về tiền tệ

Khối lượng tiền (M) như đã trình bày ở trên đảm bảo chức năng thanh toán và

vận động của tư bản (vốn) trong nền kinh tế. Giả định thời kỳ nghiên cứu là 01 năm
thì khối lượng tiền lưu chuyển về mặt lý thuyết đúng bằng giá t rị giao dịch cuối cùng

của nền kinh tế, tức bằng giá trị của GDP.
Ta có phương trình:              VM = GDP

Trong đó:         M - là khối tiền chuẩn (khối lượng tiền định mức)
V - là tốc độ lưu thông tiền tệ (số vòng quay tiền tệ)
VM - là khối lượng tiền lưu chuyển (khối lượng tiền giao dịch

trong kỳ)
- Chỉ tiêu Tốc độ lưu thông tiền tệ (V) phản ánh số vòng quay của một đơn

vị tiền tệ với chức năng là phương tiện thanh toán trên thị trường hàng hóa và dịch
vụ trong một thời kỳ nhất định.
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V =
GDP

M

Ví dụ giả định: năm 2006 GDP của Việt Nam là 900 ngàn tỷ, M = 300 ngàn tỷ
đồng.

Tốc độ lưu chuyển tiền tệ của Việt Nam năm 2006 là:

V =
900

= 3 vòng
300

- Chỉ tiêu Thời gian lưu thông tiền tệ (t) phản ánh độ dài bình quân một
vòng quay của một đơn vị tiền tệ.

t =
T

V

Trong đó:  T- là độ dài thời kỳ nghiên cứu
Trong ví dụ trên T = 360 ngày và thời gian lưu thông tiền tệ là:

t =
360

= 120 ngày
3

4.1.2. Phương pháp xác định khối tiền và phân tích tốc độ chu chuyển tiền tệ
- Phương pháp xác định khối tiền (M)
Ta biết rằng khối lượng tiền cơ sở (H) sau khi NHTW phát hành một bộ phân

nằm trong tay công chúng (C), một bộ phận nằm trong các ngân hàng (R), tức là:

H = C + R

Đồng thời ta lại biết:       M = C + D
Chia cả 2 vế cho H ta được:

M
=

C + D

H C + R

Chia cả tử và mẫu ở vế phải phương trình trên cho D ta được:
M

=
C/D + 1

H C/D + R/D

Đặt:  c = C/D là tỷ lệ tiền mặt so với tiền gửi và ta lại biết r = R/D, do đó:
M

=
c + 1

H c + r

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


64

Tỷ lệ:
c + 1

= m
c + r

m được gọi là hệ số nhân tiền thực tế.
Từ phương trình trên ta có thể xác định khối tiền chuẩn M = m.H
Trong thực tế nếu không có ngân hàng thì tiền gửi không có và 100% lưu

thông là tiền mặt, khi đó m = 1. Và chúng ta biết rằng Hệ số nhân tiền gửi 1/r nhận
giá trị trong khoảng 1 đến ∞, nhưng trong thực tế hệ thống ngân hàng luôn tồn tại
một lượng tiền mặt.

Ví dụ giả định: tháng 3/2007 lượng tiền cơ sở - H của NHTW Việt Nam phát
hành là 200 ngàn tỷ đồng, tỷ lệ tiền mặt C = 50%, r = 10%

Tính số nhân tiền:

m =
0,5 + 1

= 2,5 lần
0,5 + 0,1

Từ đó:    M = m.H = 2,5 x 200 = 500 ngàn tỷ đồng

- Phân tích các nhân tố tác động đến tốc độ lưu chuyển tiền tệ
Ta có:   V = GDP/M = GDP/C x C/M  = VC x dC

Trong đó: VC - là tốc độ lưu thông tiền mặt
dC - là tỷ trọng tiền mặt trong khối tiền tệ

Phân tích biến động của tốc độ lưu chuyển tiền tệ do ảnh hưởng của hai nhân
tố: tốc độ lưu thông tiền mặt và tỷ trọng tiền mặt trong khối tiền tệ qua ví dụ giả định
sau đây:

Chỉ tiêu kỳ gốc kỳ nghiên cứu
1. Khối lượng tiền chuẩn (tỷ $) 600 700

2. Khối lượng tiền mặt (tỷ $) 180 260

3. GDP (tỷ $) 2000 2400

Phần tính toán
4. VC (vòng) - vòng quay tiền mặt 11,111 9,231

5. tC (ngày) - thời gian lưu thông tiền mặt 32,4 39,0

6. V (vòng) - vòng quay tiền tệ 3,333 3,429

7. t (ngày) - thời gian lưu thông tiền tệ 108 105

8. dC - tỷ trọng tiền mặt trong khối tiền chuẩn 0,30 0,37

Biến động chung của tốc độ lưu thông tiền tệ kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc là:
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ÄV = V1 - V0  = 3,429 - 3,333  = 0,095 (vòng)

Do ảnh hưởng của hai nhân tố:
- Do biến động của tốc độ lưu thông tiền mặt làm cho tốc độ lưu thông tiền tệ

biến động là:

ÄV(Vc) = (Vc1 - Vc0) x dC
1 = (9,231 - 11,111) x 0,37 = - 0,698 (vòng)

- Do biến động của tỷ trọng tiền mặt trong khối tiền chuẩn làm cho tốc độ lưu thông
tiền tệ biến động là:

ÄV(dC)  = (d1 - d0) x Vc0    = ( 0,37 - 0,30) x 11,111 = 0,794 (vòng)

4.2. THỐNG KÊ GIÁ CẢ VÀ LẠM PHÁT
4.2.1. Những vấn đề chung

Trong nền kinh tế thị trường giá cả đóng vai trò quan trọng, nó thường trực
trong tư duy của mỗi người, mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt trong thời kỳ là lạm phát,
thiểu phát, suy thoái kinh tế trầm trọng hiện nay.

Giá cả là phạm trù kinh tế ra đời cùng với sự ra đời của nền kinh tế hàng hóa,

đặc biệt là sự ra đời và phát triển của các hình thái tiền tệ. Cùng với sự phát triển đó
khái niệm giá cả cũng có nhiều định nghĩa khác nhau. Một số nhà kinh tế học định
nghĩa: giá cả là biểu hiện bằng tiền của một đơn vị sản phẩm hàng hoá hoặc dịch
vụ. Khái niệm này được ưa dùng trong giai đoạn trước đây trong các tác phẩm của
các nhà kinh tế như A.Smith, D. Ricardo, C.Mac,... Trong giai đoạn hiện nay, khi
nền kinh tế thị trường đã phát triển cao, cùng với sự phát triển của khoa học, công
nghệ, thị trường tài chính ,vv... một số nhà kinh tế học hiện đại đã đưa ra khái niệm
mới, theo đó giá cả là sự thanh toán bằng tiền cho một đơn vị hàng hoá, dịch vụ
theo thoả thụân giữa người mua và người bán trên thị trường.

Như vậy có thể định nghĩa tổng quát giá cả là tổng số t iền phải trả cho một
đơn vị hàng hoá, dịch vụ tương đương với việc trao đổi hàng hóa bằng tiền . Định
nghĩa này bao hàm cả hai nội dung của các khái niệm về giá đã nêu trên, nghĩa là nó
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phản ánh lượng giá trị thông qua thước đo tiền (vật ngang giá) của một đơn vị hàng

hóa (dịch vụ) trong giao dịch mua bán của nền kinh tế.
Trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, giá cả có các chức năng

quan trọng đó là: chức năng hạch toán, chức năng phân phối và chức năng điều tiết.
Chức năng hạch toán thể hiện ở các hạch toán trong lĩnh vực sản xuất như chi phí
sản xuất, chi phí trung gian, trong lĩnh vực lưu thông như: chi phí lưu thông, vận tải,
thương mại, hạch toán hiệu quả kinh tế như lợi nhuận, doanh lợi. Chức năng phân
phối thể hiện ở việc điều tiết thu nhập và ngân sách nhà nước từ các loại thuế như
thuế sản xuất và thuế nhập khẩu. Chức năng kích thích của giá cả thể hiện qua việc
nâng cao hiệu quả kinh tế của quá trình sản xuất, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành,

nâng cao chất lượng sản phẩm,...
Thống kê giá cả trong thời đại ngày nay là một trong những kênh thông tin

quan trọng nhất đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của nền kinh tế thị trường.
Đối tượng nghiên cứu của thống kê giá cả là giá cả và sự hình thành giá cả.

Thống kê giá cả nghiên cứu mức độ, cấu tr úc, sự biến động, độ co giãn cũng như
phân tích ảnh hưởng của giá cả đến các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác.
4.2.2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê giá cả và lạm phát

Hệ thống chỉ tiêu thống kê giá cả và lạm phát có thể được nghiên cứu theo các
nhóm sau đây:

- Nhóm chỉ tiêu phản ánh các loại giá
- Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức giá và cấu trúc giá
- Nhóm chỉ tiêu phản ánh biến động giá

+ Nhóm chỉ tiêu phản ánh các loại giá
Hệ thống tài khoản quốc gia đo lường các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, đặc biệt là

chỉ tiêu GDP sử dụng các loại giá sau đây:
- Giá nhân tố là giá của các nhân tố sản xuất gồm giá sản phẩm đầu vào, giá

nhân công, giá sử dụng TSCĐ và giá kinh doanh. Giá sản phẩm đầu vào thể hiện qua
giá trị chi phí trung gian, giá nhân công thể hiện qua giá trị trả công lao động bằng
tiền, giá sử dụng TSCĐ thể hiện bằng giá trị khấu hao TSCĐ, giá kinh doanh thể
hiện qua giá trị thặng dư sản xuất (lãi). Giá nhân tố có thể được tính từ giá cơ bản trừ
đi các khoản thuế sản xuất khác (trừ trợ cấp), các khoản thuế sản xuấ t khác này là

thuế ô nhiễm, thuế sử dụng tài nguyên, thuế sử dụng lao động,vv,... Như vậy có thể
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coi giá nhân tố là giá trị còn lại của một đơn vị sản phẩm sau khi trừ đi tất cả các
khoản thuế.

- Giá cơ bản là giá trị mà người sản xuất nhận được từ người mua đối với một
đơn vị hàng hoá, dịch vụ mà họ sản xuất ra, trừ đi các khoản thuế sản ph ẩm, cộng
các khoản trợ cấp nếu có (không tính trợ cấp nhập khẩu) và không bao gồm phí vận
tải đã tách riêng. Như vậy giá cơ bản về cấu thành bao gồm: chi phí trung gian , chi

phí khấu hao TSCĐ, chi phí  tiền nhân công, chi phí các thuế sản xuất khác và thặng
dư sản xuất. Người sản xuất quan tâm nhất đến giá cơ bản vì nó là phần giá trị còn

lại của họ sau khi trừ đi thuế sản phẩm cho nhà nước. Giá cơ bản có tính quyết định
cho hoạt động sản xuất kinh doanh  của người sản xuất. trong hệ thống thuế giá trị
gia tăng phần thuế nộp nhà nước được tách riêng phần còn lại thể hiện giá cơ bản
của người sản xuất.

- Giá sản xuất là giá trị mà người sản xuất nhận được từ người mua đối với
một đơn vị hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả thuế sản phẩm sau khi trừ các khoản được
khấu trừ (khấu trừ VAT và khấu trừ thuế khác), không bao gồm phí thương nghiệp
và cước vận tải đã tách riêng.

- Giá sử dụng cuối cùng (hay giá người mua) là giá trị mà n gười mua phải trả
cho một đơn vị hàng hoá, dịch vụ mà người sản xuất bán cho họ, bao gồm cả phí
thương nghiệp và cước vận tải, không bao gồm các khoản thuế được khấu trừ.

Trong bảng phân ngành kinh tế ISIC, thương nghiệp và vận tải là các ngành

độc lập, bởi vậy trong thống kê kinh tế vĩ mô người ta có xu hướng sử dụng giá sản
xuất, khi đó giá sử dụng của tất cả các ngành được tách phần phí thương nghiệp và

cước vận tải trả về cho hai ngành này và tất cả đều được tính theo giá sản xuất kể cả
ngành thưuơng nghiệp và vận tải.

Có thể tóm lược nội dung và mối liên hệ giữa các loại giá trên trong bảng sau
đây:

Giá nhân tố Giá cơ bản Giá sản xuất Giá sử dụng cuối cùng

Thuế sản xuất khác trừ
trợ cấp

Thuế sản xuất khác
trừ trợ cấp

Thuế sản xuất khác trừ
trợ cấp

Chi phí trung gian Chi phí trung gian Chi phí trung gian Chi phí trung gian

Trả công lao động Trả công lao động Trả công lao động Trả công lao động
Khấu hao TSCĐ Khấu hao TSCĐ Khấu hao TSCĐ Khấu hao TSCĐ
Thặng dư sản xuất Thặng dư sản xuất Thặng dư sản xuất Thặng dư sản xuất

Thuế sản phẩm trừ Thuế sản phẩm trừ trợ
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trợ cấp cấp
Phí thương mại
Cước vận tải

Trong nền kinh tế thị trường, theo những khía cạnh khác nhau khi nghiên cứu
giá cả người ta còn sử dụng các loại giá sau đây:

- Giá bán buôn (bán sỉ) thường sử dụng cho việc phân phối sản phẩm công
nghiệp và xây dựng khi nó được bán với khối lượng lớn cho các nhà phân phối bán
lẻ. Cấu thành của giá bán buôn bao gồm chi phí sản xuất và thặng dư sản xuất,
không bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá bán buôn các sản phẩm nông nghiệp, vận
tải, truyền thông cũng tương tự như vậy, nó không bao gồm VAT.

- Giá bán lẻ là giá bán hàng hóa trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng (dân

cư), giá bán lẻ bằng giá bán buôn cộng VAT và các chi phí khác.

- Giá thu mua là giá do chính phủ ấn định dùng để thu mua sản phẩm của nhà

sản xuất thường dùng cho trường hợp thu mua nông sản.
- Giá và bảng giá dịch vụ là giá và bảng giá trả cho các dịch vụ như vệ sinh

công cộng, bưu chính viễn thông, tang lễ, và các dịch vụ khác.

Ngoài ra trong nền kinh tế thị trường còn sử dụng một số các loại giá khác sau
đây:

- Giá thị trường là kết quả của thoả thuận lợi ích giữa người mua và người bán
dưới tác động của quan hệ cung cầu và của một số nhân tố khác của kinh tế thị
truờng.

- Giá cố định được chính phủ thiệt lập cố định cho một số sản phẩm thiết yếu
có tính độc quyền nhà nước, những sản phẩm này có ảnh hưởng quan trọng đến nền
kinh tế và mức sống dân cư, ví dụ giá điện, giá xăng dầu,vv...

- Giá điều tiết được thiết lập bởi các cơ quan quản lý nhà nước cho từng vùng

ở một số danh mục sản phẩm nhằm điều tiết thị trường.
- Giá giới hạn cũng là giá được thiết lập bởi các cơ quan quản lý nhà nước.

Theo đó giá sản phẩm được phép xoay quanh một giới hạn nào đó. Ví dụ giá thuốc
men (dược phẩm), giá này có thể cao hơn hay thấp hơn mức giá giới hạn.

Thống kê giá ở cơ quan thống kê nhà nước Việt Nam (Tổng cục thống kê)

hiện nay sử dụng 6 loại giá, đó là:

- Giá tiêu dùng

- Giá bán sản phẩm của người sản xuất
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- Giá bán vật tư của người sản xuất
- Giá cước vận tải hàng hóa

- Giá xuất nhập khẩu hàng hóa

- Giá vàng và ngoại tệ
+ Giá tiêu dùng được hiểu là tiêu dùng cuối cùng biểu hiện qua giá bán lẻ

hàng hóa và dịch vụ cho dân cư, không bao gồm hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất
kinh doanh (tiêu dùng trung gian).

+ Giá bán sản phẩm của người sản xuất là giá mà người sản xuất trực tiếp bán
sản phẩm của mình trên thị trường. Giá bán sản phẩm xủa người sản xuất chia thành

hai loại: giá hàng nông, lâm, thuỷ sản và giá hàng công nghi ệp.
+ Giá bán vật tư của người sản xuất (giá tiêu dùng trung gian) là giá của các tổ

chức kinh doanh vật tư bán trực tiếp cho người sản xuất , giá này không bao gồm chi
phí vận chuyển và các chi phí khác.

+ Giá cước vận tải hàng hóa là giá người thuê vận chuyển hàng hóa phải trả
cho đơn vị vận tải, giá này được xác định theo thoả thuận giữa đơn vị vận tải và chủ
hàng.

+ Giá xuất nhập khẩu hàng hóa được tính bằng ngoại tệ tại cửa khẩu theo giá
FOB  hoặc CIF, hai loại giá này khác nhau ở phần giá trị vận tải và bảo hiểm. Thông
thường xuất khẩu được tính theo giá FOB, nhập khẩu tính theo giá CIF.

+ Giá vàng và ngoại tệ đây là loại giá của hai loại hàng hóa đặc biệt, theo đó
vàng và ngoại tệ được tính đo bằng giá của đồng nội tệ (VND). Giá vàng và ngoại tệ
được tính ở hai khu vực nhà nước và tư nhân.

+ Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức giá và cấu trúc giá cả
Nghiên cứu thống kê giá cả thường được bắt đầu bằng đo mức giá. Mức giá

được biểu hiện qua các chỉ tiêu tuyệt đối, tương đối và bình quân theo một loại sản
phẩm, một nhóm sản phẩm và được xác định vào một thời gian (ngày) hoặc một
khoảng thời gian (thời kỳ) cụ thể.

Trong thực tế thống kê thường tính toán và phân tích chỉ tiêu giá bình quân.

Giá bình quân có thể được tính cho một hàng hóa cụ thể hoặc cho một n hóm hoàng

hóa, cho một hàng hóa ở không gian hay thị trường khác nhau.
Như vậy, giá bình quân là giá được xác định bằng cách chia giá trị của một

loại hàng hóa hay một nhóm hàng hóa cho khối lượng của chúng và được tính theo
công thức tổng quát sau:
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P =



q

pq

trong đó: P - giá bình quân

∑pq - giá trị hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ
p - giá của hàng hoá, dịch vụ
q - khối lượng hàng hoá, dịch vụ

Công thức trên cho thấy giá bình quân không ch ỉ phụ thuộc vào mức giá của
từng loại hàng hóa mà còn phụ thuộc vào cấu trúc khối lượng hàng hóa tiêu thụ.
Chúng ta đều biết rằng cấu trúc khối lượng hàng hoá tiêu thụ biến động thường
xuyên theo thời gian, vì vậy khi nghiên cứu biến động giá cần lưu ý khi sử dụng chỉ
tiêu giá bình quân.

Việc tính toán mức giá bình quân còn có những công dụng khác nhau. Tuỳ
theo từng đặc điểm của mỗi nhóm sản phẩm, có nhóm giá bình quân bao gồm cả
thuế, có nhóm thì không. Ví dụ giá bình quân sản phẩm công nghiệp bao gồm cả
thuế trong khi đó giá bình quân sản phẩm nông nghiệp thì không bao gồm thuế. Mức
giá trong thực tế là rất khác nhau phụ thuộc vào người sản xuất và người tiêu dùng

tài những thời điểm nhất định và thường xuyên biến động.
Thống kê cấu trúc giá cả tuỳ thuộc vào mục đích nghiên cứu. Cấu trúc giá cả

và chi phí sản xuất phụ thuộc vào đặc thù của từng ngành. Trong ngành công nghiệp
chế biến chẳng hạn, chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng và khấu hao chiếm
tỷ trọng lớn (chứng 80%). Nghiên cứu biến động cơ cấu chi phí theo thời gian cho
phép chúng ta biết được xu hướng và mức độ biến động của từng thành phần chi phí
từ đó rút ra những kết luận hữu dụng cho quản lý và điều hành.

+ Nhóm chỉ tiêu phản ánh biến động giá
Trong bối cảnh toàn cầu hoá ngày càng sâu rộng, hầu hết các nền kinh tế trên

thế giới đều vận hành theo cơ chế thị trường, đặc biệt đời sống chính trị xã hội
thường xuyên có những bất ổn, xung đột tác động mạnh mẽ đến giá cả. Dưới góc độ
thống kê sự biến động này được nghiên cứu theo thời gian và theo không gian thông

qua một loạt các chỉ tiêu, trong đó chỉ số là phương pháp được sử dụng để nghiên

cứu các chỉ tiêu này. Sau đây đề tài sẽ trình bày một số nội dung, phương pháp tính
các chỉ tiêu quan trọng nhất của giá cả. Đó là chỉ số giá phát tri ển, chỉ số giá không
gian, chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá GDP (chỉ số giảm phát GDP).
4.2.3. Phương pháp tính và phân tích chỉ số giá
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Phương pháp chỉ số là phương pháp cơ bản trong nghiên cứu thống kê giá cả.
Theo đó chỉ số giá là chỉ tiêu tương đối, biểu hiện bằng lần hay % phản ánh sự biến
động giá cả theo thời gian hoặc trong không gian.

Thông thường trong thực tế nghiên cứu biến động giá theo thời gian thường
tính theo tháng, quý hoặc năm, nghiên cứu biến động giá theo không gian theo vùng,

địa phương, quốc gia hay khu vực.
Chỉ số giá có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế, nó tác động trực tiếp

đến mọi mặt, mọi cấp độ từ vĩ mô đến vi mô, tác động trực tiếp đến từng đơn vị kinh
tế và toàn nền kinh tế. Đối với người sản xuất chỉ số giá giúp họ đưa ra những quyết
định kinh doanh, đối với với người tiêu dùng chỉ số giá giúp họ lựa chọn mặt hàng

tiêu dùng và đưa ra các quyết định tiêu dùng hay đầu tư (tiết kiệm) hiệu quả. Đối với
chính phủ chỉ số giá là căn cứ để hoạch định các chính sách vĩ mô, điều tiết và quản
lý nền kinh tế.

Chỉ số giá có tầm quan trọng lớn lao đối với đời sống kinh tế, xã hội, chính trị.
Chính vì vậy việc nghiên cứu, tính toán một cách khoa học, chính xác chỉ số giá là
rất cần thiết và liên tục.

Phụ thuộc vào mục đích ng hiên cứu và nhu cầu cũng như điều kiện thực tiễn,
chỉ số giá được tính theo các phương pháp khác nhau. Căn cứ vào đặc điểm thiết lập
quan hệ so sánh phân biệt: chỉ số giá phát triển, chỉ số giá không gian.  Căn cứ vào

phạm vi tính toán, chia thành hai loại : chỉ số giá đơn (cá thể) và chỉ số giá tổng hợp
(chung). Trong đó quan trọng nhất là chỉ số giá phát triển.

4.2.3.1. Chỉ số giá phát triển
Khái niệm: Chỉ số giá phát triển là chỉ tiêu tương đối biểu hiện bằng lần hay

%  phản ánh biến động giá cả qua thời gian (tháng, quý, năm).
- Chỉ số giá đơn phản ánh biến động giá cả của một loại hàng hóa (hoặc dịch

vụ) cụ thể trên thị trường kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc.
Công thức tính:

Trong đó:   ip là chỉ số giá đơn có đơn vị tính là lần hay %
p0 là giá kỳ gốc
p1 là giá kỳ nghiên cứu

Nếu ip > 1 giá kỳ nghiên cứu tăng so với kỳ gốc và ngược lại nếu i p < 1.

0

1

p

p
ip 
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- Chỉ số giá tổng hợp phản ánh biến động giá cả của tổng thể hàng hóa (hoặc
dịch vụ) trên thị trường kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc.

Tổng thể hàng hoá hay dịch vụ này có thể là một nhóm hay toàn bộ hàng hoá,

dịch vụ trên thị trường. Chúng ta biết rằng các loại hàng hoá khác nhau trên thị
trường không thể trực tiếp cộng chúng lại với nhau, đồng thời giá của chúng cũng
không thể tính bình quân cộng giản đơn . Bởi vì lượng tiêu thụ của mỗi loại sản phẩm
là rất khác nhau. Chính vì vậy trong nghiên cứu thống kê chỉ số giá tổng hợp có
nhiều phương pháp đã được nêu ra và áp dụng trong thực tiễn tuỳ theo nhu cầu và

tính khả thi của nguồn số liệu. Sau đây là một số phương pháp tính chỉ số giá tổng
hợp điển hình.

+ Chỉ số giá tổng hợp của Laspeyres
Là chỉ số giá tổng hợp với quyền số là khối lượng tiêu thụ kỳ gốc.

Công thức tính:

Trong đó:   Ip
L là chỉ số giá tổng hợp có đơn vị tính là lần hay %

p0 ,  p1 là giá kỳ gốc và kỳ nghiên cứu
q0 ,  q1 là lượng tiêu thụ kỳ gốc và kỳ nghiên cứu
∑p0q0 , ∑p1q1 doanh thu tiêu thụ kỳ gốc và kỳ nghiên cứu

Trong trường hợp dữ liệu đã xác định được chỉ số đơn về giá và mức tiêu thụ
của từng mặt hàng ở kỳ gốc thì chỉ số tổng hợp giá Laspeyres được tính theo công
thức sau:

Như vậy, chỉ số tổng hợp giá Laspeyres thực chất là bình quân cộng gia quyền
của các chỉ số đơn về giá các mặt hàng với quyền số là mức tiêu thụ (doanh thu) của
từng mặt hàng ở kỳ gốc.
Nếu đặt:

Chỉ số tổng hợp giá Laspeyres được xác định như sau:
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Như vậy, quyền số trong trường hợp này là tỷ trọng mức tiêu thụ (doanh thu)
của từng mặt hàng ở kỳ gốc.

Nhược điểm của phương pháp Laspeyres là không phản ánh được quy mô và
cơ cấu lượn g hàng tiêu thụ ở kỳ nghiên cứu, nhất là khi nó có sự biến động mạnh,
mà chúng ta đều biết rằng giá cả biến động ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ của hàng

hóa và dịch vụ. Chỉ số giá tính theo phương pháp của Laspeyres còn không cho biết
doanh thu tiêu thụ hàng ở kỳ nghiên cứu là bao nhiêu khi ta muốn so sánh ảnh
hưởng của biến động giá đến doanh thu tiêu thụ hàng ở kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc.

Trong thực tế phương pháp Laspeyres  được dùng để tính chỉ số giá tiêu dùng
do đặc thù của CPI là có quyền số cố định k ỳ gốc và kỳ nghiên cứu như nhau.
+ Chỉ số giá tổng hợp của Paashe

Là chỉ số giá tổng hợp với quyền số là khối lượng tiêu thụ kỳ nghiên cứu.
Công thức tính:

Trong đó:   Ip
P là chỉ số giá tổng hợp có đơn vị tính là lần hay %

Trong trường hợp dữ liệu đã xác định được chỉ số đơn về giá và mức tiêu thụ
của từng mặt hàng ở kỳ nghiên cứu thì chỉ số tổng hợp giá Paashe được tính theo
công thức bình quân như sau:

Như vậy chỉ số tổng hợp giá Paashe thực chất là bình quân điều hoà gia quyền
của các chỉ số đơn về giá các mặt hàng với quyền số là mức tiêu thụ (doanh thu) của
từng mặt hàng ở kỳ nghiên cứu.
Nếu đặt:

Chỉ số tổng hợp giá Paashe được tính theo công thức sau:

Như vậy quyền số trong trường hợp này làtỷ trọng mức tiêu thụ (doanh
thu) của từng mặt hàngở kỳ nghiên cứu.

Công thức tính chỉ số giá của Paashe phản ánh đúng thực tế về biến động giá
chung của thị trường kỳ nghiên cứu hơn so với của Laspeyres vì nó phản ánh được
cả quy mô và kết cấu hàng hóa tiêu thụ kỳ nghiên cứ u. Vì vậy trong thực tế hiện nay
khi tính chỉ số giá tổng hợp đa số người ta dùng phương pháp này. Phương pháp của
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Paashe cũng phản ánh được doanh thu tiêu thụ hàng hóa kỳ nghiên cứu, cho phép so
sánh được mức biến động với kỳ gốc do ảnh hưởng của biến động giá. Tuy vậy khi
tính chỉ số giá theo phương pháp này cũng có những khó khăn về thu thập dữ liệu do
phạm vi tính rộng (tỉnh, thành phố và cả nước) trong điều kiện hạn chế về nhân lực,
tài lực và do tính cấp bách của thông tin.

Hai phương pháp trên của Laspeyres và Paashe còn có một nhược điểm là
không có tính nghịch đảo và tính liên hoàn. Nhà khoa học Mỹ I. Fisher đề xuất dùng
công thức bình quân nhân của cả hai chỉ số trên để khắc phục nhược điểm này,

phương pháp của Fisher được tính theo công thức sau:

Chỉ số giá của Fisher sử dụng kết hợp cả quyền số kỳ gốc và kỳ nghiên cứu nên
có thể khắc phục được những ảnh hưởng về sự khác biệt cơ cấu tiêu thụ các mặt
hàng giữa hai kỳ qua đó xác định được kết quả chung phản ánh biến động giá bán
các mặt hàng. Tuy nhiên để tính được chỉ số giá của Fisher đòi hỏi một lượng thông
tin rất lớn, trong thực tế tính khả thi thấp, vì vậy hai phương pháp của Laspeyres và

Paashe vẫn được sử dụng nhiều hơn.
Ví dụ minh họa về phương pháp tính chỉ số giá phát triển:

SP
p (tr.đ/sp) q (sp) p0q0 p1q1 p0q1 p1q0 ip đơn
p0 p1 q0 q1 (tr.đ) (tr.đ) (tr.đ) (tr.đ) (lần)

A 5 6 100 300 500 1800 1500 600 1.20

B 5 8 200 50 1000 400 250 1600 1.60

C 2 3 300 100 600 300 200 900 1.50

2100 2500 1950 3100

Áp dụng các phương pháp tính chỉ số giá tổng hợp ta có:
- Chỉ số giá tổng hợp của Laspeyres:

Chỉ số giá trên cho biết mức giá chung kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc tăng
0,4762 lần hay 47,62% và với khối lượng như kỳ gốc, doanh thu kỳ nghiên cứu tăng
lên 1000 triệu đồng (1000 = 3100 - 2100).

- Chỉ số giá tổng hợp của Paashe:
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Chỉ số giá trên cho biết mức giá chung kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc tăng
0,2821 lần hay 28,21% và do giá biến động làm cho doanh thu kỳ nghiên cứu so với
kỳ gốc tăng lên 550 triệu đồng (550 = 2500 - 1950).

Ta thấy rằng hai phương pháp trên đưa đến hai chỉ số giá khá khác nhau, lệch
đến 19,41% (1,4762 - 1,2821 = 0,1941 = 19,41%). Rõ ràng rằng với quyền số kỳ gốc
và kỳ nghiên cứu kết quả cho hai chỉ số giá là khác nhau. Độ lệch này sẽ là rất lớn
khi tính cho phạm vi rộng (tỉnh, thành phố và toàn quốc) và khi quy mô, cơ cấu khối
lượng hàng hóa, dịch vụ có biến động mạnh. Chỉ số giá tổng hợp của Fishe sẽ khắc
phục điều này.

- Chỉ số giá tổng hợp của Fishe:

Chỉ số giá trên cho biết mức giá chung kỳ ng hiên cứu so với kỳ gốc tăng
0,3757 lần hay 37,57%.
4.2.3.2. Chỉ số giá không gian

Khái niệm: Chỉ số giá không gian là chỉ tiêu tương đối biểu hiện bằng lần hay
%  phản ánh biến động giá cả qua không gian (tỉnh, vùng, quốc gia, khu vực...)

Tương tự chỉ số giá phát triển, chỉ số giá không gian cũng bao gồm chỉ số giá
đơn và chỉ số giá tổng hợp.

- Chỉ số giá đơn không gian phản ánh biến động giá cả của một loại hàng hóa

(hoặc dịch vụ) cụ thể ở hai thị trường khác nhau.
Công thức tính:

Trong đó:   ip(A/B) là chỉ số giá đơn của thị trường A so với thị trường B
pA là giá  của thị trường A
pB là giá  của thị trường B

Nếu ip(A/B) > 1 thì giá ở thị trường A  cao hơn so với thị trường B và ngược lại
- Chỉ số giá tổng hợp không gian phản ánh biến động giá cả chung của hàng

hóa (hoặc dịch vụ) ở hai thị trường khác nhau với quyền số là lượng tiêu thụ .
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Quyền số trong trường hợp này là q A hay qB đều không thoả mãn, trong
trường hợp này người ta lấy Q = qA+qB làm quyền số.

Công thức tính:

Hoặc:

Thực tế ở Việt Nam, Tổng cục thống kê tính 6 loại chỉ số giá tương ứng với 6
loại giá đã nêu, đó là:

- Chỉ số giá tiêu dùng

- Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất
- Chỉ số giá  bán vật tư của người sản xuất
- Chỉ số giá  cước vận tải hàng hó a

- Chỉ số giá  xuất nhập khẩu hàng hóa

- Chỉ số giá  vàng và ngoại tệ

Tiếp sau đây đề tài trình bày phương pháp tính CPI, mức độ lạm phát và ảnh
hưởng của lạm phát đến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô.
4.2.4. Phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng

- Khái niệm: Chỉ số giá tiêu dùng là chỉ tiêu tương đối biểu hiện bằng lần hay
%, phản ánh sự biến động chung theo thời gian của mức giá hàng hoá và dịch vụ
phục vụ cho tiêu dùng cuối cùng của dân cư.

Giá tiêu dùng là số tiền mà dân cư phải trả khi mua một đơn vị hàng hóa hoặc
dịch vụ phục vụ trực tiếp cho nhu cầu đời sống thường xuyên của mình. Giá tiêu

dùng biểu hiện bằng giá bán lẻ hàng hoá trên thị trường và giá dịch vụ phục vụ sinh
hoạt đời sống của dân cư. Trường hợp hàng hoá không có giá niêm yết thì giá tiê u

dùng là giá thoả thuận giữa người mua và người bán.
Giá tiêu dùng được thu thập ở từng địa phương trong toàn quốc theo danh

mục quy định và tổng hợp cho toàn quốc phục vụ cho việc tính toán CPI.
Chỉ số giá tiêu dùng là một trong các chỉ tiêu quan trọng của hệ thống chỉ tiêu

giá cả. CPI được dùng để đo mức lạm phát ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam,
là cơ sở để chính phủ đề ra các chính sách tài chính, tiền tệ và chính sách phân phối.
CPI là chỉ tiêu quan trọng trong nghiên cứu thị trường, tác động đ ến những quyết
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định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. CPI cũng là chỉ tiêu quan trọng cùng

với các chỉ tiêu khác phản ánh mức sống dân cư.
Phương pháp tính CPI  được tiến hành qua một số bước:
- Bước 1: Xác định kỳ gốc, kỳ gốc là kỳ nào đó được chọn làm gốc so sánh,

kỳ gốc có thể là gốc liên hoàn hoặc gốc cố định. Trong việc tính CPI thường sử dụng
gốc liên hoàn, bởi người ta muốn biết nhịp độ tăng của giá cả một cách thường
xuyên.

- Bước 2: Xác định "giỏ " hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng. Giỏ hàng hoá này là

danh mục các mặt hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng đại diện (xác định khối lượng - q0

).

- Bước 3: Xác định giá của từng mặt hàng, tức xác định p 0 - kỳ gốc và p 1 kỳ
nghiên cứu.

- Bước 4: Tính CPI theo công thức của Laspeyres:

Thông thường CPI được tính theo %
Trong thực tế việc thu thập số liệu thống kê giá và lượng hàng hoá và dịch vụ

tiêu dùng là rất phức tạp, đặc biệt là lượng (q). Chính vì vậy phương án khả thi là
điều tra chọn mẫu thông qua cuộc điều tra mức sống dân cư của cơ quan thống kê

thực hiện và xác định cho từng nhóm mặt hàng một quyền số cố định, dựa trên tầm
quan trọng (tỷ trọng) của nó trong tổng chi phí cho tiêu dùng cuối cùng của hộ gia
đình dân cư.

Thống kê Việt Nam giai đoạn 2006 -2010 xác định Danh mục hàng hoá và

dịch vụ tiêu dùng và được chia thành 4 cấp: cấp I có 10 nhóm, cấp II có 34 nhóm,
cấp III có 86 nhóm và cấp IV có 237 mặt hàng. Dựa theo danh mục này cơ quan
thống kê các địa phương điều tra thu thập giá và tính CPI theo một cơ cấu quyền số
cố định, cụ thể theo công thức sau:

Trong đó:  D0 là quyền số cố định (theo kỳ gốc)
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CPI ở Việt Nam được tính theo tháng và thường so với 3 tháng gốc (tháng
trước, tháng cùng năm trước và tháng 12 năm trước) và được tính cho từng tỉnh,
thành phố và cả nước có chia ra theo khu vực thành thị và nông thôn.

4.2.5. Phân tích mức độ và ảnh hưởng của lạm phát
Trong kinh tế khái niệm lạm phát được hiểu là sự gia tăng của mức giá chung

theo thời gian của hàng hoá và dịch vụ . Lạm phát là vấn đề nan giải của kinh tế thị
trường, nghiên cứu lạm phát tuỳ theo từng mục đích và định hướng theo các khía
cạnh khác nhau. Nghiên cứu thống kê lạm phát được phản ánh qua sự biến động của
chỉ số giá  qua chỉ tiêu mức lạm phát.

Mức lạm phát phản ánh nhịp tăng (tốc độ tăng) của mức giá chung kỳ nghiên

cứu so với thời kỳ trước đó. Thông thường mức lạm phát được tính trên cơ sở biến
động của CPI, thời kỳ tính toán là tháng, năm, cùng có thể tính theo tuần, quý,... và

đơn vị tính thường dùng là %.

Công thức tính:

Trong đó: - Iinf là mức lạm phát hay tỷ lệ lạm phát
- CPI1, CPI0 là chỉ số giá tiêu dùng kỳ nghiên cứu và kỳ gốc
- ICPI là tốc độ phát triển CPI

Thông thường kỳ gốc là kỳ trước đó, vì vậy trong công thức trên a inf có thể
được hiểu là tốc độ tăng liên hoàn của CPI, I CPI là tốc độ phát triển liên hoàn của
CPI.

Cần lưu ý khi sử dụng chỉ tiêu tỷ lệ lạm phát và CPI, tỷ lệ lạm phát được tính
theo tốc độ phát triển liên hoàn, tức là so sánh kỳ nghiên cứu với kỳ trước nó, trong
khi CPI lại so sánh kỳ nghiên cứu với kỳ gốc cố định.

Đồng thời việc tính lạm phát dựa theo CPI cùng có một số nhược điểm sau
đây:

- Do quyền số cố định của giỏ hàng hóa nên khi giá tăng không đều nhau, tức
một số mặt hàng trong giỏ tăng, người tiêu dùng sẽ giảm lượng ở hàng hóa đó và
tăng lượng hàng thay thế khác, khi đó dẫn đến kết quả là CPI tăng cao hơn so với
thực tế.
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- Cũng do giỏ hàng cố định nên khi thị trường xuất hiện sản phẩm mới với giá
cao hơn chăng hạn, các sản phẩm tương tự có trong giỏ hàng sẽ rẻ đi do bị lạc hậu
nhưng CPI lại chỉ tính các sản phẩm trong giỏ, không tính sản phẩm mới, khi đó dẫn
đến kết quả là CPI  tăng thấp hơn so với thực tế.

- CPI không tính đến sự thay đổi chất lượng hàng hóa mà chất lượng hàng

được phản ánh qua giá, điều đó dẫn đến CPI phản ánh không chính xác biến động
của giá cả trên thị trường.

CPI có thể khắc phục nhược điểm trên nếu liên tục cập nhật giỏ hàng cũng
như quyền số của nó, nhưng điều này là khó khăn do tính khả thi thấp. Cơ quan
thống kê Việt Nam hiện nay sử dụng giỏ hàng hóa với quyền số cố định của năm
2005 làm gốc.

Trên phương diện lý thuyết để tính mức độ lạm phát thực người ta có thể chỉ
tiêu lạm phát cơ bản . Có nhiều phương pháp tính chỉ số này, chẳng hạn người ta có
thể loại bỏ hoặc cho quyền số nhỏ với một số mặt hàng có biến động không ổn định,
hay có những đột biến. Có nghĩa là khi tính lạm phát cơ bản thì sự biến động của nó
có tính ổn định cao hơn CPI. Nhiều quốc gia đã tiến hành tính chỉ số này, ở Việt
Nam trong thời gian qua do tỷ lệ lạm phát liên tục ở mức cao nên các cơ quan chính
phủ đã đề cập đến việc tính chỉ số lạm phát cơ bản.

Nghiên cứu ảnh hưởng của lạm phát đến các chỉ tiêu kinh tế, quan trọng nhất
và được quan tâm nhiều nhất đó là chỉ số giảm phát GDP (còn gọi là hệ số giảm
phát, chỉ số điều chỉnh GDP).

Lý thuyết kinh tế đã xác định GDP danh nghĩa và GDP thực tế và chỉ số giảm
phát GDP chính là tỷ lệ giữa GDP danh nghĩa với GDP thực tế và được tính theo
công thức sau:

GDP danh nghĩa
Idef. = -------------------- x 100

GDP thực tế
GDP danh nghĩa là GDP tính theo giá hiện hành, GDP thực tế của năm nghiên

cứu được tính theo giá so sánh (giá kỳ gốc), tức là loại bỏ ảnh hưởng của biến động
giá đến GDP, GDP năm nghiên cứu chỉ thuần tính về khối lượng. Việc tính GDP
năm nghiên cứu theo giá kỳ gốc (p0) chính là điều chỉnh GDP từ danh nghĩa về thực
tế. Thông thường giá cả tăng lên, nên việc tính GDP kỳ nghiên cứu theo giá kỳ gốc
chính là giảm giá nên chỉ số trên gọi là chỉ số giảm phát (h ay chỉ số điều chỉnh).
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Sử dụng công thức của Paashe để tính chỉ số giảm phát GDP ta có:

Trong đó:
- ∑p1r1 là GDP kỳ nghiên cứu theo giá hiện hành

- ∑p0r1 là GDP kỳ nghiên cứu theo giá so sánh (giá kỳ gốc)
Đơn vị tính của chỉ số giảm phát có thể là lần hay %.
Dưới góc độ thống kê thực tế, chúng ta biết GDP là chỉ tiêu giá trị, tức là có

đơn vị tính là tiền tệ (nội tệ hoặc ngoại tệ). Trong công thức trên cái gọi là khối
lượng (r) và giá cả (p) của GDP là trừu tượng, không hiện hữu, tức không th u thập
được. Chính vì vậy thực tiễn để tính GDP thực tế tức GDP theo giá so sánh, người ta
dùng hai phương pháp sau đây:

- Phương pháp trực tiếp là lấy GDP danh nghĩa qua thu thập số liệu (GDP
danh nghĩa = tổng VA của các ngành và tổng thuế nhập khẩu) chia cho chỉ số giảm
phát theo công thức:

Như trên đã nói, chỉ số giảm phát theo lý thuyết kinh tế là không hiện hữu, vì

vậy để đo lường nó người ta dùng CPI thay thế, trong trường hợp này chỉ số giá tiêu

dùng của năm nghiên cứu được tính với qu yền số cố định kỳ gốc tương ứng với kỳ
gốc tính GDP theo giá so sánh (ở Việt Nam hiện tại là gốc là năm 1994).

- Phương pháp giảm phát hai lần. Như ta biết GDP là chỉ tiêu của giá trị gia
tăng (VA) tính cho toàn bộ nền kinh tế theo phương pháp sản xuất bằ ng cách cộng
VA của các ngành kinh tế lại, mà VA là giá trị còn lại của giá trị sản xuất (GO) sau
khi trừ đi chi phí trung gian (IC). Từ đó nếu tính được chỉ số giá của GO và chỉ số
giá IC chúng ta sẽ xác định được VA theo giá so sánh, tức là:

∑p1r0 = ∑p1q0 - ∑p1m0 =
IC
p

GO
p I

mp

I

qp   1111

Trong đó:
- Ip

GO là chỉ số giá của GO
- Ip

IC là chỉ số giá của IC
- ∑p1r0 là VA theo giá so sánh

- ∑p1q1 , ∑p1q0 là GO theo giá hiện hành và giá so sánh
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- ∑p1m1 , ∑p1m0 là IC theo giá hiện hành và giá so sánh

Phương pháp giảm phát hai lần dùng để tính GDP theo giá so sánh (GDP thực
tế) cho kết quả chính xác hơn vì đã tính và loại trừ sự ảnh hưởng của giá cả trong
từng ngành sản xuất và tiêu dùng cho từng ngành sản phẩm là nguyên liệu, nhiên

liệu, vật tư và các ngành sản phẩm khác. Nguồn thông tin về IC thông thường thu
thập rất khó khăn, trong thống kê kinh tế vĩ mô nó được lấy từ ma trận hệ số chi phí
trực tiếp của bảng I/O (bảng cân đối liên ngành sản phẩm).
4.3. THỐNG KÊ LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐÓAI

4.3.1 Thống kê lãi suất
Theo lý thuyết tài chính tiền tệ, lãi suất chính là giá cả của tín dụng, là tỷ lệ

phần trăm của số tiền lãi người vay trả cho người cho vay trên số tiền vốn cho vay
trong một thời gian nhất định.

Thống kê lãi suất nghiên cứu các dạng lãi suất hiện hành trên thị trường tài

chính, biến động của lãi suất và ảnh hưởng của lãi suất đến các chỉ tiêu kinh tế khác.
Thống kê các dạng (phân loại lãi suất) hiện hành trên thị truờng có thể được

nghiên cứu theo các tiêu thức khác nhau:
- Theo hình thức cho vay cho thể chia thành 5 loại: lãi suất tiền gửi, lãi suất

chiết khấu, lãi suất cơ bản, lãi suất liên ngân hàng, lãi suất tín dụng. Cụ thể là:

+ Lãi suất cơ bản là lãi suất do NHTW ấn định nhằm quản lý nhà nước về lãi

suất phù hợp với các chính sách tiền tệ của chính phủ.
+ Lãi suất tiền gửi là lãi suất mà ngân hàng thương mại hay các tổ chức tín

dụng trả cho người gửi tiền (dân chúng, các tổ chức) tiết kiệm. Lãi suất tiền gửi
thường được  áp dụng theo các biểu khác nhau tuỳ theo thời hạn gửi tiền, từ không
kỳ hạn đến 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, vv...

Lãi suất tiền gửi thường được xác định qua công thức:
itg = icb + ii

Trong đó:  itg là lãi suất tiền gửi
icb là lãi suất cơ bản
ii là phần tăng (giảm) thêm của lãi suất tuỳ theo thời hạn của tiền

gửi.
+ Lãi suất chiết khấu là lãi suất của NHTW sử dụng dùng để cho vay tái cấp

vốn (tái chiết khấu) cho các ngân hàng thương mại, là công cụ của NHTW thực thi
chính sách tiền tệ của chính phủ.
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+ Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất mà các ngân hàng cho nhau vay tiền nhằm
giải quyết nhu cầu vốn ngắn hạn trên các thị trường tiền tệ. Lãi suất này có các tên

gọi theo các thị trường của nó, ví dụ: lãi suất LIBOR, PIBOR,... (London or Paris

Inter-bank Offerred Rates) là lãi suất trên thị trường tiền tệ Luân đôn và Pari,...

+ Lãi suất cho vay (lãi suất tín dụng) là lãi suất được ngân hàng thương mại
hay các tổ chức tín dụng áp dụng đối với người vay tiền (các doanh nghiệp hay dân
chúng) với mục đích kinh doanh hay tiêu dùng. Biểu lãi suất này cũng tuỳ thuộc vào

thời hạn vay và thông thường là cao hơn lãi suất chiết khấu, lãi suất cơ bản và lãi

suất liên ngân hàng.

Lãi suất cho vay thường được tính theo công thức sau:
icv = itg + x

Trong đó:  icv là lãi suất cho vay
x  là chi phí nghiệp vụ ngân hàng

- Theo phương pháp tính lãi, lãi suất có thể được phân thành: lãi suất đơn và
lãi suất kép (lãi suất tích hợp).

+ Lãi suất đơn là lãi suất tính cho trường hợp vay và trả một lần cả vốn lẫn lãi

vào ngày đến hạn. Việc tính lãi suất đơn đơn giản là lấy số tiền lãi chia cho số vốn
vay trong cả thời gian của khoản tín dụng đó.

Ví dụ: DN vay của ngân hàng số tiền là 100 triệu đồng thời hạn 1 năm, đến
hạn DN trả cho ngân hàng số tiền là 120 triệu đồng. Như vậy lãi suất đơn t rong

trường hợp này là:

%202,0
100

100120



i

+ Lãi suất tích hợp là lãi suất được sử dụng trên cơ sở của lãi suất đơn được
tính cho các khoản tín dụng có thời gian dài hơn chu kỳ tính lãi. Lãi suất tích hợp
được hiểu như là lãi suất có tính đến "lãi mẹ đẻ lãi con".

+ Theo sự phản ánh ảnh hưởng của lạm phát đến giá trị tiền cho vay, lãi suất
được phân thành: lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực.

Trong điều kiện bình thường với mức lạm phát dưới 10%, lãi suất thực tính
theo công thức:

ir = in + ii
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Trong đó:  ir là lãi suất thực
in là lãi suất danh nghĩa
ii là tỷ lệ lạm phát

Nếu lạm phát ở mức cao trên 10%, lãi suất thực tính theo công thức:

1



i

in
r i

ii
i

Cần phân biệt lãi suất với tỷ suất lợi tức. Lãi suấ t như khái niệm trên đã nói là

tỷ lệ phần trăm số tiền lãi trên số tiền vốn cho vay, trong khi tỷ suất lợi tức là tỷ lệ
phần trăm của lợi nhuận thu được từ số tiền đầu tư. Lãi suất và tỷ suất lợi tức là hai

khái niệm chỉ hai hoạt động khác nhau tuy có liên quan đến nhau nhưng không phải
trùng nhau.

Lãi suất là chỉ tiêu thời điểm bởi vậy khi nghiên cứu lãi suất trong một thời kỳ
cần tính lãi suất bình quân. Chỉ tiêu lãi suất bình quân thường được tính theo công
thức bình quân cộng gia quyền sau đây:




t

tt

n

ni
i

Trong đó:   it là lãi suất trong thời gian t

nt là độ dài thời gian có lãi suất i t

Phân tích thống kê sự biến thiên của lãi suất có thể sử dụng các tham số thống
kê như khoảng biến thiên (R), phương sai (ú2), độ lệch chuẩn (ú) hệ số biến thiên

(Vú).

Phân tích thống kê biến động của lãi suất theo thời gian có thể sử dụng các chỉ
tiêu phân tích dãy số thời gian như lượng tăng tuyệt đối, tốc độ phát triển, tốc độ
tăng (liên hoàn, định gốc và bình quân). Ngoài ra còn có thể sử dụng chỉ số thời vụ,
hàm xu thể để phản ánh xu hướng biến động của lãi suất.

Nghiên cứu ảnh hưởng của lãi suất đến các chỉ tiêu kinh tế khác có thể sử
dụng phương pháp hồi quy và tương quan, thông qua hệ số tương quan và các hàm
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hồi quy, đồng thời cũng có thể sử dụng phương pháp chỉ số nhân tố qua các mô hình

chỉ số.

4.3.2 Thống kê tỷ giá hối đoái

Khái niệm: tỷ giá hối đoái là giá chuyển đổi một đơn vị tiền tệ nước này sang

thành đơn vị tiền tệ nước khác.

Có hai phương pháp biểu hiện tỷ gía hối đoái:

- Phương pháp biểu hiện trực tiếp, theo phương pháp này ngoại tệ là đồng tiền
yết giá (hàng hoá), nội tệ là đồng tiền định giá (tiền tệ -vật ngang giá). Phương pháp
này được sử dụng nhiều hơn.

Ví dụ: tỷ giá ngoại tệ trên thị trường hối đoái liên ngân hàng Vi ệt Nam ngày

20.11.2008 là  USD/VND = 16.700 tức là 1 USD = 16.700 VND

- Phương pháp biểu hiện gián tiếp, theo phương pháp này nội tệ là đồng tiền
yết giá (hàng hoá), ngoại tệ là đồng tiền định giá (tiền tệ -vật ngang giá).

Ví dụ: tỷ giá hối đoái trên th ị trường ngoại tệ Luân đôn ngày 20.11.2008 là

GBP/USD = 2,25 tức là 1 GBP = 2,25 USD

Tuỳ theo mục đích nghiên cứu tỷ giá hối đoái được phân loại theo các tiêu

thức khác nhau:

- Theo phương tiện chuyển hối được phân thành tỷ giá điện hối và tỷ giá thư
hối. Tỷ giá điện hối là tỷ giá mua ngoại tệ cũng như các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ
chuyển bằng điện. Tỷ giá thư hối là tỷ giá mua ngoại tệ cũng như các giấy tờ có giá
bằng ngoại tệ chuyển bằng thư.

- Theo phương tiện thanh toán quốc tế được phân thành tỷ giá séc và tỷ giá
hối phiếu. Tỷ giá séc là tỷ giá mua bán các loại séc ghi bằng ngoại tệ. Tỷ giá hối
phiếu là tỷ giá mua bán các loại hối phiếu ghi bằng ngoại tệ.
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- Theo thời điểm mua bán ngoại tệ được phân thành tỷ giá mở cửa và tỷ giá
đóng cửa. Tỷ giá mở cửa là tỷ giá áp dụng cho phiên giao dịch đầu tiên tại các trung
tâm hối đoái. Tỷ giá đóng cửa là tỷ giá áp dụng cho phiên giao dịch cuối cùng tại các
trung tâm hối đoái.

- Theo phương thức mua bán, giao nhận ngoại tệ được phân thành tỷ giá giao
nhận ngay và tỷ giá giao nhận có kỳ hạn. Tỷ giá giao nhận ngay là tỷ giá mua bán
ngoại tệ mà việc giao nhận chúng được thực hiện chậm nhất là sau hai ngày. Tỷ giá
giao nhận có kỳ hạn là tỷ giá mua bán ngoại tệ mà việc giao nhận chúng được thực
hiện sau một khoảng thời gian nhất định.

- Theo chế độ quản lý ngoại hối được phân thành tỷ giá hối đoái chính thức và

tỷ giá hối đoái tự do. Tỷ giá hối đoái chính thức là tỷ giá hối đoái do NGTW công
bố. Tỷ giá hối đoái tự do là tỷ giá hối đoái được giao dịch trên thị t rường tự do.

Nghiên cứu thống kê về tỷ giá hối đoái người ta còn sử dụng phương pháp sức
mua tương đương - PPP (purchasing power parity) theo đó tỷ giá hối đoái được tính
bằng cách so sánh sức mua hàng hoá, dịch vụ của mỗi nước bằng đồng tiền của mình

là bao nhiêu rồi đem so sánh với nhau.

Ví dụ:  1 kg gạo tại Việt Nam giá trung bình là 10.000 VNĐ, tại Mỹ là 1,25

USD. Như vậy tỷ giá hối đoái USD/VND = 10.000/1,25 = 8000

Hay  KA/B =  pA/pB

Trong đó:  KA/B là tỷ giá hối đoái đồng tiền nước A sang đồng tiền nước B

pA là giá hàng hoá nước A theo đồng tiền nước A

pB là giá hàng hoá nước B theo đồng tiền nước B

Trong thực tế khi tính toán PPP người ta dùng giỏ hàng hoá dịch vụ tương tự
như tính CPI và áp dụng công thức chỉ số giá tổng hợp không gian gia quyền của
Paashe và của Laspeyres rồi sau đó tính theo công thức của Fisher.

Thống kê tỷ giá hối đoái bình quân được tính theo phương pháp sau:

- Theo phương pháp bình quân đại số giản đơn bằng cách lấy trung bình giá

bán và giá mua ngoại tệ.
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- Trên cơ sở xác định thời điểm xác định tỷ giá hối đoái trên thị trường, tỷ giá
hối đoái bình quân được xác định theo công thức sau:

+ Công thức bình quân cộng đại số:
n

K
K t

Trong đó:     Kt là tỷ giá hối đoái vào thời điểm t

n là số thời điểm thống kê

+ Công thức bình quân nhân: n
nt KKKK ......1

Tương tự như lãi suất, phân tích thống kê sự biến thiên của tỷ giá hối đoái có
thể sử dụng các tham số thống kê như khoảng biến thiên (R), phương sai ( ú2), độ
lệch chuẩn (ú) hệ số biến thiên (Vú).

Phân tích thống kê biến động của tỷ giá hối đoái  theo thời gian có thể sử dụng
các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian như lượng tăng tuyệt đối, tốc độ phát triển, tốc
độ tăng (liên hoàn, định gốc và bình quân). Ngoài ra còn có thể sử dụng chỉ số thời
vụ, hàm xu thể để phản ánh xu hướng biến động của tỷ giá hối đoái .
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